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sách này viết về cuộc phòng th anh dũng để bảo 

vệ -anneh souệt thời Chiền tranh vệ quôc vĩ đại, về 

chiền công bắt tử của nhân dân Lêningrat và các chiên 
sĩ Quân đội xô-viễt đã giữ vững thành phô L.ênin, 

Tác già là Nguyên soái Liên-xô Krin Afanaxiêvich 

Miêrexcôp — người đã tham gia tích cực vào vũ công anh 

hùng đó. Thời kỳ đẩu cuộc Chiền tranh vệ quốc vĩ đại, 


quân độc lập 7 đã chặn đứng bạch quân Phẩn-lan tại 
sông Xvia, không cho chúng hội quân được với cánh 
quân phát-xít Đức ở phía đông Lêningrat. Từ cuôi 1041, 
K A. Mêrexcôp làm tư lệnh Mặt trận Vônkhôp — năm 
1o42, bộ đội của Mặt trận này cùng với bộ đội của Mặt 
trận Lêningrat đã phá vỡ vòng vây của quân địch và 
chuyển sang tần công tiêu diệt hoàn toàn bẩy rợ phát-xít 
Đức ở quanh Lêningrat. K. A. Miêrexcôp cũng đã chỉ 
huy bộ đội Mặt trận Carêli, năm 1o44 đánh tan quân địch 
ở Nam Carếli, trừ bỏ môi uy hiếp Lêningrat từ phía bắc. 
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HÔM TRƯỚC CHIỂN TRANH 


Khi tôi cẩm bút việt những đòng này, thì 
trên tờ lịch để ngày ar tháng sáu... Vào cái năm 1o4r đẩy nguy 


hiểm ây, thì đó là ngày hòa bình cuôi cùng đôi với Liên-xô, hôm. 


trước cuộc tân công phản trắc của quân đội phát-xít vào đâầt nước 
xô-việt, Đôi với tuyệt đại đa sô nhân dân Liên-xô, thì đó là một 
ngày bình thường, một ngày thứ bảy. Còn đôi với tôi, một quân 


_ nhân giữ chức vụ khá cao trong Bộ dân ủy Quộc phòng!, thì đó 


là một ngày đầy lo âu. Vậy tôi xin bắt đầu kẻ từ ngày hôm đó, 

- Khi đó, tình hình căng thẳng ở biên giới phía Tây đã lên đền 
cực độ. Nước Đức phát-xít, với sự đồng lõa của các chính khách 
qMuynich phương Tây, đã chiêm đóng nhiều nước Tây Âu và 
đã tạo ra được một bộ máy quân sự hùng mạnh đẻ tần công Liên-xô. 
__ Chính phủ Liên-xô đã đem hềt sức cô gắng nhằm ngăn 
chặn chiền tranh. Đồng thời — để phòng trường hợp những cỗ 
gắng ây không đạt được„kềt quả — cũng đã thi hành nhiều biện 
pháp trọng yêu để cùng cô quôc phòng của đầt nước xô-việt, 
Những thành -tựu xây dựng xã hội chủ nghĩa trong những năm 
thực hiện các kê hoạch s năm trước chiên tranh đã tạo ra cơ sở 
vật chât-kỹ thuật cẩn thiết đề làm việc đó. Vào những năm đó, 
chúng ta đã sản xuât được nhiều hơn đại bác và súng bộ bỉnh, 
máy bay và xe tăng, đạn dược và quân trang quân dụng. Quân 
sô các lực lượng vũ trang của đât nước cũng tăng lên một cách 
đáng kẻ. Song tiềc rằng không phải tầt cả mọi chủ trương về mặt 
củng cô quôc phòng đều đã được thực hiện xong. Ngoài ra, lại còn 


1 1, A. Mêrexcôp khi đó là thứ trưởng Bộ dân ủy Quốc phòng. — 
B.T. 


'* $ 


: Iẫm trông việc phán đoán thời gian kẻ địch có thể 
To và do đó đã có những thiêu sốt trong VIỆC 
chuẩn bị đánh trà lại những đòn đầu tiên của kẻ xâm lược. 
Chiền tranh đã có thể xây ra bầt kỳ lúc nào, Chính phủ đã cho 
phép báo cho các bộ tư lệnh các quân khu biên giới và Hải quân 
về nguy cơ ngày càng tăng và lệnh cho họ đưa bộ đội vào tư thê 
sẵn sàng chiền đầu. Bộ dân ủy Quốc phòng đã phái các cán bộ 
có trách nhiệm đi tới các quân khu. "Tôi được cử đi ngay Lênin- 


Ngay tồi hôm đó, tôi từ giã Matxcova. Con tàu tốc hành chọc 
thùng tầm màn đêm bằng ánh đèn pha sáng chói, đưa tôi lên 
tây-bắc. Quân khu Lêningrat đồi với tôi vôn quen thuộc. Kê 


boạch của họ đưa bộ đội vào tư thê sẵn sàng chiên đầu, từ lâu - 


tôi đã biềt. Vậy mà trong lòng vẫn cứ không yên. Liệu chúng ta 
có chuẩn bị kịp không, hay kẻ địch lại đi trước chúng ta? — vẫn 
một câu hồi đó day dứt mãi, | 


Việc nỗ ra chiền tranh chỉ còn tính bằng ngày, giờ và có thể ' 
lb phút thôi. Vậy mà các Lực lượng vũ trang của đầt nước còn 
chưa hoàn toàn được đưa vào tư thể sẵn sàng chiên đầu, Một. 


phắn quan trọng bộ đội có nhiệm vụ chặn địch ở ngay biển giới, 
hãy còn đóng quân khá xa, ở sâu trong vùng nội địa của các quân 
khu. Không còn có hy vọng rằng các đơn vị đó ngay khi bắt đầu 
chiền tranh có thể kịp tiền ra tuyên triển khai của mình để bảo 
vệ biên giới. "¬ đế: 
Trang bị của các đơn vị về căn bản Vẫn còn là những vũ khí, 
khí tài kiểu cũ. Súng bộ bình tự động, các loại xe tăng, máy bay, 
phương tiện chông tăng và phòng không kiểu mới hãy còn sản 
xuất được ít. Việc trang bị lại cho quân đội kỹ thuật mới hãy còn 
đang trong quá trình thực hiện. _ 1 
Đât nước của chủ nghĩa xã hội chiên thắng có đẩy đủ mọi tiền 
để, trong tật cả các thành quả của mình, đề đánh bại cuộc xâm lược 
của chủ nghĩa đề quôc ngay từ đấu. Song chiền tranh đồi với 
Liên-xô đã bất đầu trong rnột hoàn cảnh không được thuận lợi. 
Bộ máy chiên tranh không lồ của nước Đức Hitle không chỉ bao 
gồm những gì mà bọn phát-xít đã tạo ra được trong những năm 
chúng thực hiện khẩu hiệu «Đại bác thay cho bơ, mà còn tắt cả 
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những gì mà chúng đã kịp vơ vét được trong nhiều nước châu 
Âu bị chúng xâm chiêm, 

Đánh Liên-xô, bọn Đức đã huy động rọo sư đoàn của chúng 
và của bọn chư hầu gồm: 5,5 triệu người, gần s vạn súng côi và 
pháo đã chiền, gần 4 nghìn tăng và pháo tự hành, s nghìn máy 
bay. Toàn bộ sô quân đó đã được động viên hoàn toàn, đã có 
kinh nghiệm hai năm chiền tranh và đã được bô trí sẵn thành 
từng cụm mạnh theo hướng của những mũi tiên công chính. 
Làm thê nào để đổi phó với tình thê đã xảy ra? Phải bắt đầu 
từ đâu để có thể câp tôc đưa bộ đội quân khu L.,êningrat ra sẵn sàng 
chiên đầu? Cần phải làm gì để cùng cô phòng thủ của thành phô 
và của các cửa ngõ dẫn đền thành phô? Những vần để ây và nhiều 
vận để khác nữa đã đặt ra trong tâm trí tôi trong cái đêm hè ngắn 
ngủi ây. - 

-- hi ánh ban mai tràn vào trong toa xe, tôi ngước nhìn ra qua 
cửa số. Dọc theo con tàu chạy, hệt những cánh rừng xanh rậm rạp, 


__ lại đền những đẩm lây đẩy nước lướt qua. Rồi đền lúc bảnh xe 


lăn ẩm ï trên cẩu sắt, và trước mắt hiện ra con sông Vônkhôp, 


_ mặt nước rộng và phẳng lặng. Tiệp đền lại là sình lây, rừng, rồi 


lại sình lấy... Ấp my | 

-- Tắt nhiên, khi ngắm nhìn địa phương này, tôi đã không 
hể nghĩ rằng chỉ nay mai thôi nơi này sẽ vang lên tiềng xích sắt 
và tiêng ồn ào của chiên trận, và sông Vônkhôp trong suôt hai năm 
sẽ là chiên tuyên ngăn cách giữa các đạo quân giao chiến, Khi 
đó, không một ai nghĩ rằng quân thù có thể sẽ vào sâu đền thê: 
tới sắt Lêningrat, gần Matxcova và đền tận bờ sông .Vônga. 


Đặt chân lên đầt Lêningrat, người khách nào mà không bồi 
hồi xúc động. Đây là nơi mà mọi vật đều nhắc ta nhớ đên quá 
khứ vĩ đại của nhân đân Nga, nơi mà V. I. Lênin — vị lãnh tụ vĩ 
đại của giai cẦp vô sản quốc tế — đã sông và làm việc nhiều năm; 
là thành phồ từ năm rọa4 đã được mang tên vẻ vang của Người. 

Do vua Piôt lập ra, Pêtecbua từ năm 1712 đền thắng ba 1918 
đã là thủ đô của nước Nga. Ñó đã giữ một vai trò lớn trong lịch 
sử của đầt nước. Trong ý thức của nhân dân, vinh quang của 
nước Nga và vinh quang của thành phô này hòa vào làm một, 
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Đại thi hào Puslon, người đã phần khời ngợi ca (Tác phẩm của 
Piôb, đã viềt ra những dòng thơ thật là tiên tri: 
ì đẹp lên, hỡi thành phô của Biệt! 
Và hữy đứng vàng, không gì lay chuyển nổi như nước Nga.. 


Những nhà kiền trúc đại tài đã dựng lên những quần thể 
kiền trúc mỹ lệ, biền thành phồ này thành một trong những đô 
thành đẹp nhầt thề giới. Trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân, viện Ecmi- 
tạo, Viện hàn làm mỹ thuật, quảng trường Cung điện, quảng 
trường Macxôvô, những đường bờ sông Nêva và sông Fôntanca, 
những lầu đài và công viên với vẻ đẹp độc đáo ở Puskin, Paplôp- 
xcơ, Pêtergôf và Oranienbaum đã làm cho tât cả những ai đã tới 
thành phồ này đểu phải thán phục. 

NÑeay từ những ngày đầu mới thành lập, Pêtecbua đã trở thành 
một trung tâm khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Ở đây đã sông 
và làm việc những nhà bác học thiên tài: Lômônôxôp, Menđêlêep, 
Timirizzcp, Xêchênôp, Paplôp. Ở' đây, các nhà văn và nhà soạn 
nhạc Nga vĩ đại —Puskin, Gôgôn, Nêcraxôp, Đôxtôepxki, 
Xantưcôp-Sêđrin, Giinca, Muxoocxki, Bôrôđin, Rimxki-Coocxa- 
côp — đã cho ra đời những tác phầm bât hủ của mình. Các danh 
bọa Nga Cramxcôi, Xuricôp, Brunlôp và Rêpin cũng đã sáng 
tác ở đây. | 

“Trước lúc bắt đầu cuộc Chiền tranh vệ quốc vĩ đại, ở Lênin- 
crat có 6o trường đại học và 1or trường trung học chuyên nghiệp, 
trong đó có 12 vạn sinh viên theo học, roo viện nghiên cứu khoa 
học, 28 nhà hát, 146 câu lạc bộ và nhà văn hóa, 7aa thư viện, 42 
viện bảo tàng. Các cung điện và các viện bảo tàng ở đây là nơi 
ÂN. chưng bày nhiều tác phẩm ưu tú của nền văn hóa Nga và 

Từ đấu thÈ ký trước, Pêtecbua là một trung tâm chủ yều của 
phong trào cách mạng, ờ đây, năm r825, từ quảng trường Xênat- 
xcaia những «người tháng chạp”' đã công nhiên khiêu chiền chề 


... Những sngười tháng chạp» là những nhà cách mạng Nga th 
giới quý tộc, đầu trình chồng chè độ nông nô và chuyên chà. Họ dã 


ng cắm vũ khí chông chẽ độ Nga hoàng vào tháng chạp 1825. — 
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độ Nga hoàng. Từ nơi đây, các nhà đân chủ cách mạng' Bêlinxti, 
Ghecsen, Checnưsepxki, ĐÐôbrôlubôp đã kêu gọi nhân đân đứng 
lên đầu tranh giành tự đo. 

"Tại nơi này, năm 1878, Victo Opnoocxki và Xtêpan Khanturin 
đã lập ra tổ chức chính trị của giai cầp vô sản — «Hội công nhân 
miễn Bắc??. Năm 18os, V. I. Lênin đã thông nhât các nhóm mắc- 
xít ở Pêtecbua lại thành «Liên minh đâu tranh đẻ giải phóng giai 
cập công nhâm, tổ chức này đã là mẩm mông của đẳng mác-xít 
cách mạng kiểu mới. , : 

Rât nhiều nơi trong thành phô Lêningrat gắn với tên tuổi 
của V. I. Lênin. Những xóm thợ ở ngoại ô xưa kia, nơi Lênin 
đã tiền hành hoạt động cách mạng; ngôi nhà ở phô Đại hội, nơi 
Người trong cuộc tranh luận với bọn men-sê-vích hồi tháng sắu 
năm 1go17, tại Đại hội I các %Xô-viễt toàn Nga, đã nói lên câu 


bầt hủ: «Có một đảng như thê đầyb, như báo trước một cách 


tiên trì về thắng lợi của Đảng cộng sản bôn-sê-vích sắp tới; 
quảng trường trước nhà ga Phẩn-lan; điện Xmônnưi, nơi đóng 
trụ sở của bộ tham mưu cuộc khởi nghĩa Đêtrôgrat thắng mười 


- Tin IQI7. 


Lêningrat là thành phô của ba cuộc cách mạng. Cả cuộc cách 
mạng Nga lần thứ nhât 1oos—reo7 lẫn cuộc cách mạng dân chủ 


Ì Những nhà dân chủ cách mạng là những người tham gia phong 
trào cách mạng giải phóng ở Nga, là những nhà tư tưởng của chủ nghĩa 
dân chủ nông dân, đầu tranh chồng chề độ nông nô và những tàn tích 
của chê độ đó sau cuộc cải cách năm r86r, chủ trương lật đồ chế 
độ chuyên chẻ bằng một cuộc cách mạng nhân dân. Khác với những 
«người tháng chạp» cách biệt với nhân dân, các nhà dân chủ cách rạng 
nhận thức được sự cẩn thiệt phải có đông đảo quần chúng tham gia 
vào cuộc đầu tranh giải phóng. : 

Trong hàng ngũ những nhà dân chủ cách mạng đã sản sinh ra 
những nhà hoạt động xã hội và chính trị lớn, những nhà bác học, triềt 
học và văn sĩ cự phách.— B.T. " 

? qHội công nhân miển Bẳœ — một trong những tổ chức cách 
mạng đẩu tiên của công nhân Nga. Hội ra đời ở Pêtecbua cuồi năm 
188. Những người sáng lập là hai công nhân Đêtecbua: thợ nguội 
V. P. Opnoocxki (i8s6—1g2o) và thợ mộc *Xx. N. Khanturin (18s6— 
I88a2). — B.T. 
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¡ đây. Còn trong những 
tháng Hai rọx7 đều đã bắt đầu tại đây : 
cản mười 1or7, thì từ đây đã mở đầu `... h 
hội chủ nghĩa. Từ nơi này, từ thành phô Lênin, .. 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, đã vang đt 09 bì 
việc thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
Từ nơi này, thực hiện ý chí của toàn dân 
đáng nguyễn rủa của ách nô lệ tư bản chủ 


những lời lịch sử về 
đầu tiên trên thể giới. 


+ | _ 
đã đạp ta gàng TC ya mới thành lập đã gửi đền nhân 


ïa, Chính phủ xô- 
cap ke SE) giao chiên lời kêu gọi châm đứt cuộc chém 


giệt đề quồc chủ nghĩa và ký kêt một hòa trớc công bằng, dân chủ. 
Trong những năm Chính quyển xô-viêt, Lêningrat đã trở 


thành một trung tâm kinh tê lớn bậc nhât ở Liên-xô. Công nghiệp : 


của thành phổ Lênin đã cung cầp cho đât nước xô-việt chiệc 
máy kếo đầu tiên, mấy cán thô đầu tiên, chiềc tuôc-bin đầu tiên 


và cao su nhân tạo đầu tiên. Nhiều nhà máy và xí nghiệp, nhiều - 


nông trường quôc doanh và nông trang tập thể ở khắp đât nước 
đã biết các mấy móc do Lêningrat chê tạo. Không có một nơi 
nào ở Liên-xô mà sản phẩm của nền công nghiệp Lêningrat không 
tới, JN: 


Vào buổi sáng chủ nhật hôm đó, cái buổi sáng sẽ trở thành 
một cái mốc lịch sử quan trọng trong đời sông của Nhà nước 
xô-việt và sẽ làm thay đổi các ý niệm và thói quen của người ta 
trong nhiều năm trời, —vào cái buổi sáng ây, Lêningrat vẫn 
đang sông một cuộc sông bình thường. Sau một tuẩn làm việc, 
người đân Lêningrat nghì ngơi, Họ vội vã để ra ngoại thành, ra 
bãi biển, tới các công viên và các vườn hoa. 

Thể rồi, thình lình giữa cuộc sồng thanh bình đó có một tiêng 
dữ đội đột nhập vào: sChiễn tranh!» Nhân dân tứm tụm lại xung 
quanh các loa phóng thanh, lắng nghe lời tuyên bỗ của Chính 
phủ xô-việt. Trên mặt ai nẫy đều lộ vẻ lo lắng cho số phận của 
đầt nước, cho thành phô quê hương, cho cuộc sông của những 
người ruột thịt và thân thích, l 


ta đã được tiên hành mmặc dấu Liên-xô và Đức đã ký hiệp ước 
không xâm phạm lẫn nhau và Liên-xô đã hệt sức trung thực thị 
hành mọi điểu khoản của hiệp ước đó›, 

Chính phủ kêu gọi toàn dân xô-viết, các quân nhân trong 
các Lực lượng võ trang và nhân dân lao động ở hậu phương hãy 
xiệt chặt hàng ngũ hơn nữa xung quanh Đảng cộng sản và trung 
thực hoàn thành nghĩa vụ của mình đôi với Tổ quốc. 

Bản tuyên bồ đã kết thúc bằng những lời mà sau này đã trở 
thành những khẩu hiệu chiền đầu trong cuộc đầu tranh chỗng quân 
phát-xít Đức xâm lược: «Sự nghiệp chúng ta là chính nghĩa. Quân 
thù sẽ bị tiêu diệt. Thắng lợi sẽ về chúng ta». Đụ 


QUÂN THÙ CỔ XÔNG TỚI THÀNH PHỔ 


` Sau khi đột nhập vào lãnh thổ Liên-xô, 
các đơn vị thiết giáp của bày rợ phát-xít Đức cô sức tiên về phía 
Lêningrat, Matxcơva, Kiep. Bè lũ Hitle trù tính rằng, sau khi 
nhanh chóng chiêm được ba trung tâm chính trị và kinh tê quan 
trọng bậc nhât đó và tiêu diệt được bộ đội xô-viễt ở miễn dọc 
Bantich, Bêlôrutxi và Ucren, thì chúng sẽ làm tê liệt được việc 


cai quản đât nước và trong một thời hạn ngắn ngủi, chừng một 


tháng rưỡi — hai tháng, sẽ đạt được thắng lợi hoàn toàn đổi 
với Liên-xô. _ : 

_ Tiên đánh Lêningrat có phương diện quân sBắc gồm hai tập 
đoàn quân đã chiên 16 và r8, tập đoàn tăng 4 và tập đoàn không 
quân 1. Hỗ trợ cho các đơn vị này còn có tập đoàn tăng 3 và lực 
lượng chính của tập đoàn quân dã chiên o thuộc phương diện 
quân #Trung›. Tổng cộng, bộ tư lệnh Đức đã ném vào cuộc tân 
công Lêningrat 42 sư đoàn, trong sô đó có 7 sư tăng và 6 sư mnôtơ 
hóa, quân sô cả thảy là 72s nghìn lính và sĩ quan. Vũ khí của đạo 
quân không lổ này gồm có 12 nghìn đại bác và súng côi, r.soo tăng 
và 1.2oo máy bay. Í Dàn” 

Đứng đầu phương diện quân +Bắc› là một tên tưởng Phổ 
nòi, đại diện của trường phái quân sự của hoàng đề Đức cũ — 


h Lêep, đã từng tỏ ra xuất sắc trong việc chọc thủng 
= ch đen hi Còn bọn chỉ huy các tập đoàn 
quần và các quân đoàn trong phương điện quân này thì đểu là 
những tưởng lĩnh có tên tuổi của Hide, đã tham gia đánh chiềm 
Ba-lan và Pháp. 

Ngoài quần phát-xít Đức ra, tiền đánh Lêningrat còn có lực 
lượng chù yều (hai tập đoàn quân dã chiên) của nước Phẩn-lan 
Mannecgây, đã tham gia chiền tranh trong liên ninh với Hit. 
Một trong hai đạo quân ây — tập đoàn quân Đông-Nam — gồm 
7 sư bộ binh, đã được tung ra, nhắm thẳng vào Lêningrat. Với 
nhiệm vụ tiêu diệt bộ đội xô-viêt ở eo Carêli và nện vào Lêningrat 
từ phía bắc. Còn tập đoàn khác — Carêli — thì tần công ở địa 
vực giữa hai hỗ Lađôga và Ônejơxcôe, nhằm hướng sông Xvia, 
và có nhiệm vụ hỗ trợ cho quân phát-xít Đức tiêu diệt các lực 
lượng vũ trang xô-việt ở mạn đông Lêningrat và hội quân với 

Trong kề hoạch tân công của bọn phát-xít, Lêningrat đã 
được coi là một trong những mục tiêu chiên lược chính. Chúng 
hy vọng rằng đánh chiêm được thành phô này sẽ làm cho chúng 
thông trị được miển Bantich, liên lạc được với quân Phẩn-lan 
Mannecgây và rảnh tay để tiền đánh Matxcova. 

Bộ tư lệnh Đức trù tính sẽ chiêm được Lêningrat vào cuôi 
tuần thứ ba của cuộc chiển tranh chông Liên-xô. Trong kề hoạch 
«Bacbarôtxơ» (tên đặt cho kề hoạch chiền tranh của Đức chông 
Liên-xô), có nhân mạnh rằng chỉ sau Íhi hạ được thành Lêningrat 
thì mới «nên tiên hành các chiên dịch tần công nhằm chiềm lây 

trung tâm giao thông và công nghiệp quôc phòng quan trọng nhằt 
l Matxcovan, 

Bọn Hide đã trông mong rât nhiều vào nhân tổ tâm lý. Bọn 
chúng tin rắng việc mât L,êningrat ngay trong thời kỳ đầu chiền 
tranh — một thành phô mà chưa từng có kẻ xâm lăng nào đặt 
được chân lên đường phô và quảng trường của nó — sẽ giáng 
một đòn rầt mạnh vào tỉnh thần của nhân dân xô 


-việt, làm ch 

họ nhụt chí kháng chiên, __—_ 
Khi nhân dân Lêningrat đứng quanh các loa phó 

TỦ odnhptopnd Ø quan a phóng thanh nghe 


Chính phủ xô-việt về cuộc tần công phản trắc 
I0 


kẻ. 


của phát-xít Đức, thì chiền tranh đã cháy bùng trên cả một giải 
không gian rộng lớn từ biển Barensep đền Hắc-hải. Bộ đội biên 
phòng và những đơn vị ở tuyền một đã phải đương đầu với đòn 
đầu tiên của các đoàn tăng địch, họ đã dũng cầm bảo VỆ từng 
tậc đât của Tổ quồc xô-viết, 

Các đơn vị thuộc Mặt trận Tây-bắc đã giữ cửa ngõ tiền vào 
Lêningrat từ phía tây-nam, chặn đánh những sư đoàn thuộc 
phương diện quân 4Bắc. Cửa ngõ vào L.êningrat từ phía bắc, 
từ co Carêli, thì đo tập đoàn quân 2z thuộc Mặt trận Bắc bảo 
vệ. Còn lực lượng khác của Mặt trận này thì án ngữ trên biên 
giới với Phẩn-lan trên cả một chiểu dài tới tận biển Barensep, 

Ngay sau khi có thông báo của Chính phủ, Hội đổng quân 
sự của quân khu Lêningrat đã họp. Hội đồng đã nhận định tình 
hình và vạch ra những biện pháp cầp thiết để đưa quân khu và 
thành phô vào tư thê sẵn sàng chiên đầu. Đặc biệt là, đã quyêt 


_ định: tăng cường chuẩn bị chiền đầu cho khu phòng thủ trên 


hướng Pơxcôp-Oxtrôp; cầp tộc chuần bị trận địa phòng ngự 


. đọc sông Luga; đưa ngay khu phòng thù ở bắc Lêningrat vào tư 
_ thề sẵn sàng chiên đầu, điểu thêm một sô đơn vị cẩn thiệt tới 


đây; tiên hành trinh sát thực địa và xây dựng tuyên phòng ngự 
trên hướng Vônkhôp, 

Như sau này đã rõ, việc thực hiện cắc biện pháp này đã đóng 
một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Lêningrat, 

Tin bọn Đức gây chiên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong 
nhân dân lao động ở thành phô này. Những cuộc mít-tinh đông 
đão đã diễn ra ở các nhà máy và công xưởng, ở các học viện và 
cơ quan. Công nhân, kỹ sư, các nhà khoa học thể sẽ công hiền 
mọi sức lực để bảo vệ Tổ quốc. 

— Cũng ngày đó, một sắc lệnh của Chủ tịch đoàn %Xô-việt tôi 
cao Liên-xô đã đặt Lêningrat,cũng như nhiều thành phô và tỉnh 
khác ở phẩn châu Âu của đầt nước, vào tình trạng thời chiên. 

Cuộc động viên bắt đầu. Và đã diễn ra một cách ngăn nắp, có 
tổ chức, chóng vánh. Các cán bộ Đảng và chính quyển đã giúp 
tổ chức chu đáo công tắc của các địa điểm tiềp nhận tân binh, 
của các cơ quan quân vụ địa phương và của ngành đường sắt. 

Trong vòng mây tiềng đồng hồ, hầu hệt mọi người có nghĩa 


H 


„` Ý--..---  — he hS.. 


vụ quân sự đều có mặt tại các địa điểm động viên ở Chữ H0 
Họ đã tự động đèn, không đợi giầy gọi của phòng quản _ ũ 
phồ. Họ đã đền đề được đi bảo vệ tự do và độc lập của TÔ quốc, 
bảo vệ thành phồ của mình và hạnh phúc của mình. 

Dòng người cuồn cuộn để tới các địa điểm động viên. Họ 
đi từng người hay từng nhóm, từng gia đình, từng cơ quan, từng 
tổ chức cômxồmôn và học viện. Họ để 

Ở các địa điềm ghỉ tên vào dân quân, người ta cũng xêp thành 
hàng dài. Công nhân, viên chức, trí thức đã gia nhập dân quân. 
Trong sồ họ, có những thanh niên mới lớn lên và những lão chiên 
bình thời nội chiên, tóc đã bạc, có những phụ nữ và thiêu nữ, 
những chì huy trù bị và những lính trơn. Tât cả họ đều xung vào 
đội ngũ của những người bảo vệ Lêningrat và được biên chế 
thành tiều đội, trung đội, đại đội, tiêu đoàn và trung đoàn. 

Chỉ trong hơn tuần lễ một chút, đã có 16 vạn người vào dân 
quân, trong sô đó có 22 nghìn phụ nữ làm cứu thương và y tá. 
Còn tổng cộng cả về sau này thì đã có hơn 2o vạn nhân dân lao 
động xung vào đạo dân quân Lêningrat. [1h am) 

Mỗi ngày, cao trào yêu nước của nhân dân thành phổ lại dâng 
lên lớn mạnh hơn trước. Trong một nghị quyêt của những người 
Lêningrat thông qua hồi đó, có nói: móc n.:] nấy 

sTât cả cho tiển tuyên! Tâầt cả cho việc phòng thủ! "Theo tiềng 
gợi đấu tiên của Đảng và Chính phủ, tât cả những ai cẩm được 
súng sẽ tình nguyện vào Hồng quân, còn những người ở lại nhà 
máy sẽ đem hết sức mình làm việc đề mau chiên thắng quân thù. 

Hơn ;o%⁄ đảng viên cộng sản và oo%⁄ đoàn viên thanh niên 
cộng sản của thành phô Lêningrat đã ra mặt trận. Nhiều cán bộ 
lãnh đạo của Đảng và chính quyển đã được phái vào quân đội. 
Khắp nơi đếu có đảng viên cộng sản: trong các đơn vị Quân đội 
XÔ-viÊt, trong các sư đoàn dân quân, trong các tiểu đoàn gọi là 
tiêm kích ở các xí nghiệp và trong các đội đặc biệt vẻ phòng thủ 
nội địa, được lập ra để chồng bọn biệt kích, bọn gián điệp, bọn 
nhảy dù và để bảo vệ các cơ quan, kho tàng Nhà nước ở vùng giáp 

Dân quân Lêningrat được tổ chức thành ro sư đoàn và: r6 
tiểu đoàn súng máy-đại bác độc lập. Vũ khí và trang bị cho họ 


do các xÍ nghiệp và cơ quan L.ênÍngrat cung câp. Súng trường 
và các vũ khí bộ binh khác đã lây ở các trường và các học viện 
quân sự, ở cảnh binh và ở các tô chức của «Hội giúp đỡ quôc phòng 
và việc xây dựng không quân—hóa học. Xe tăng do nhà mnấy 
Kirôp (tức Putilôp cũ) cung cập, và xe thiết giáp do nhà nÃy 
Ijora. Còn các xưởng q%Xcôrôkhôb, ¿Thắng lợi của vô sảm v.v... 


. đã cung cầp cho các chiên sĩ giày, các xưởng may cung cầp quân 


trang, nhà rnáy chê biên kim loại Êgôrôp cung cầp nổi niêu xoong 
chảo và khí tài công binh, 
_ Trong những ngày đó, ở các công viên và vườn hoa, trên 
các đại lộ và đường phô, đâu đâu nhân dân L.êningrat cũng khẨn 
trương tập luyện quân sự. Dân quân học bắn súng, ném lựu 
đạn. Học đánh tăng, cài mìn, bản máy bay địch, Chương trình 
học câp tộc, Mặt trận không thể đợi chờ, 
Ngày ro tháng bảy, sư đoàn dân quân Kirôp là sư đầu tiên 
tiên ra chặn địch. Sau đó mây ngày, các sư Matxcơva và Frunze 
cũng xuât trận, 

Ngày a7 tháng sáu 1oạr, Ủy ban Xô-viềt đại biểu nhân dân 
lao động Lêningrat đã ra nghị quyêt về việc huy động dân cư nội 
ngoại thành làm nghĩa vụ lao động. Một trật tự quân sự nghiêm 
ngặt đã được thiết lập trong thành phô. - _ 


Ở CỬA NGÕ XA 


đ- -Chiên tranh chưa đụng đền Lêningrat ngay. 
Chiên sự đã bắt đẩu ở cách xa thành phô mây trăm cây số, tại 
các biên giới phía nam của các nước cộng hòa miền Bantich. Tại 
đây, cùng với các đơn vị biên phòng, các sư bộ binh trong tập 
đoàn quân rr của tướng V, I. Môrôzôp và trong tập đoàn quân 
8 của tướng P. P, Xôbennicôp (Mặt trận Tây-bắc) đã phải chồng 
đỡ với đợt tân công đầu tiên của quân phát-xít Đức. Bị phân tán 
trên một mặt trận rộng và bị đánh bầt ngờ, các đơn vị của Mặt 
trận Tây-bắc đã không đương đầu lại được với các mũi nhọn tăng 
của phương điện quân «Bắc và buộc phải rút lui, để địch lại trong 


lồ 


khói lửa cha các thành phồ và làng mạc quÊ hướng mm 
si # li cao điểm, từng địa hình có lợi 
Khi rút lui, họ đã lợi dụng từng š oIỆt NP-NGE: 

đề ngăn chặn bước tiền của quân thù, và gặp Ki có điều kiện 
thuận lợi họ đã chuyển sang phần kích, giáng trả lại định nh E 
đòn nên thân. Trong các cuộc chiên đầu ác liệt đó, bộ đội xô-viÊt 
đã gây cho địch nhiều thiệt hại, đã kìm hãm bước tiên của chúng, 
làm cho kề hoạch của chúng bị vỡ... : 

Những trận gay go đã diễn ra trong ngày thứ hai của cuộc 
chiền tranh ở bên bờ sông Đubix (tây-bắc Caunax) và sông Nêman. 
Cho đền 2s tháng sáu, các binh đoàn tăng Liên-xô đã kìm lại 
được các sư địch đang cô xông lên ở các hướng đó. Song lực 
lượng hai bên đã rât chênh lệch. Chông với ba sư tăng của ta, 
ba sư này đã bị tồn hại lớn trong đợt tân công bầt ngờ của không 
quân địch ngay trong ngày đầu chiên tranh, quân địch đã tung 
ra một sồ sư tăng và bộ binh nhiều gầp bội. | 

Các cồ gắng của bộ tư lệnh Mặt trận Tây-bắc tò chức phòng 
ngự ở hữu ngạn sông ĐÐơvin Tây cũng không thu được kêt quả. 
Các sư môtơ hóa và sư tăng của địch đã tràn qua lỗ hỗng giữa 
hai tập đoàn quân 8 và 11. Đền ngày 2o tháng sáu, chúng đã vượt 
sông Đơvin Tây trong hành tiền, ở quãng #Ðaugappinxơ và 
Cruxpinxơ, và bắt đầu tiền theo các hướng đông và đông-bắc. 
Để không bị rơi vào vòng vây, các binh đoàn bộ binh xô-vit làm 
nhiệm vụ bảo vệ Caunax và Vinnux, đã buộc phải rút lui. Miền 
duyên hải tây biển Bantich cùng với các hải cảng (trừ Tanlin) 
đã rơi vào tay quân địch. Hạm đội Bantich của ta đã lâm vào một 
tình thê khó khăn, buộc phải bỏ căn cứ Litva và Latvi. 

Sau những trận đánh kìm hãm gay go, ngày 6 tháng bảy thành 
phô Oxtrôp thât thủ, và sau đó ba ngày quân địch lại chiêm được 
thêm Pơxcôp. Quân phát-xít Đức đã chiêm được hầu hệt miển 
Pribantich và đã lọt vào địa giới của tỉnh Lêningrat, Việc địch 
có thể chọc được đền sông Luga và tiêp đó đền Lêningrat đã trở 
thành một nguy cơ trước mắt, ‹ 


Do lực lượng địch mạnh hơn gâp bội, bộ đội xô-viêt cũng đã. 


phải tút lui ở nhiều mặt trận khác nữa. Minxcơ, Vitepxcơ, Jitô- 
tia đã rơi vào tay quân địch. Các thiệt đoàn phát-xÍt đang xông 
về phía Matxcơva và Kiep. Tổ quôc xô-viễt thậm nguy. 
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Đảng và Chỉnh phả đã kêu gọi nhân dân chầm dứt mọi tư 
tưởng thái bình, ra sức bảo vệ từng thành -phô, mỗi xóm làng, 
và khi rút đi thì không được để lọt một thứ gì vào tay quân địch, 
tích cực tiêu điệt bọn xâm lược đền cùng. 

Đánh chặn bước tiền điên cuồng của kẻ địch và rút vào sâu 
trong đât nước, các chiên sĩ xô-viêt vẫn không mât lòng tin ở 
thẳng lợi. Họ bị nhiều tồn thât, song đồng thời cũng đã tiêu hao 
nặng quân địch, tiêu điệt nhiều phương tiện chiền đâu của chúng 
và kìm hãm bước tiền của chúng. Thây lính Đức và vũ khí, khí 
tài của quân địch bị phá hủy rải đầy đường từ biên giới Đông 
Phổ đền hồ Chutxcôê. Mặc dầu chúng đã tần công Liên-xô bât 
ngờ, sự thiệt hại của quân phát-xít Đức ngay trong những ngày 
đầu chiền tranh đã nhiều hơn gâp bội những sự thiệt hại của chúng 
ở: Tây Âu cả về mặt sinh lực lẫn vũ khí, khí tài, không thể nào so 
sánh được. Tuy nhiên, quân xâm lược vẫn còn ứu thê trong một 


. thời gian lâu. Bộ tư lệnh của Hitle khi đó vẫn còn có thể bồ sung 


thiệt hại tương đôi nhanh. 

_ Tính đền ngày 1o tháng bẩy, phương diện quân 4Bắc của 
Đức đã trội hơn bộ đội Mặt trận Tây-bắc về bộ binh: 2,4 lần, 
về đại bác: 4 lần, về súng côi: 5,2 lần, về tăng: r,2 lần. Ưu thê 
trên không cũng thuộc về kẻ địch. : 

_ Sau khi lây được Pơxcôp và Oxtrôp, quân thù đã cho rằng 
thê là con đường tiền tới Lêningrat đã mở. Các chiền lược gia 
của Hitle đã tin chắc vào khả năng của quân đội chúng đền nỗi 
chúng đã vạch ra cả một thời khắc biểu thu phục các thành phô 
Liên-xô, kể cả Lêningrat và Matxcơva. Khi còn ở vùng Siaulai, 
còn cách xa Lêningrat đền mây trăm cây sô, chúng đã định ngày 


__ giờ duyệt binh ở quảng trường Cung điện, đã in và phát cho binh 


lính và sĩ quan những bản đổ chỉ dẫn việc đi chơi ở Lêningrat 
và thậm chí đã in cả thiệp mời dự tiệc liên hoan ở khách sạn tÂxtô- 
ria. Và quả thật là cầu trúc phòng ngự ở trên tuyên Luga khi đó 
vẫn chưa xong. Còn cửa ngõ trực tiệp vào Lêningrat từ phía tây- 
nam nói chung vẫn chưa được củng c „ Trước chiền tranh, chưa 
ai hể nghĩ tới chuyện quân địch có thể tiền đền thành phô từ phía 
đó. Sông Luga, rộng 4o—6o mét, ở nhiều quãng các đơn vị cơ 
giới có thể vượt được. Thê. mà tuyên Luga đã trở nên khó vượt, 


lỗ 
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là nhờ những người đã bảo vệ nó. Bồ trí trên tuyên này, từ thành 
phô Kinghixep đền hồ Inmen, 4 sư đoàn bộ binh, 4 sư đoàn dân 
quân, trường lục quân Lêningrat mang tên Kirôp và lữ đoàn 
khinh binh đánh núi độc lập đã án ngữ các ngả đường vào 
LÊningrat, Họ đã đũng cảm đương đầu với quân đoàn môtơ hóa 
41 của địch tiền đền bờ Luga ngày ra tháng bảy, và đã chặn chúng 
lại, 


và những chai xăng đặc của bộ binh ta. Chỉ riêng tiểu đoàn pháo 
bình của đại úy 2Xiniapxki thuộc cụm pháo của đại tá F, G. Ôđỉnsôp 
đã tiêu diệt 27 tăng trong một trận, và đại đội pháo của thượng 
ủy Â. Ÿ. lacôplep đã tiêu diệt ro tăng, Các chiên sĩ của các sư bộ 
bình 177, 235 và 237 đã gan Íì giữ vững trận địa, Sư đoàn dân 
quân 2 cũng ngoan cường không kém, sư này chủ yêu gồm những 
người lao động thuộc các khu phô Matxcơva và Lêningrat của 
thành phô Lêningrat lập ra. l' ân: 

Trong những ngày đó, các cựu công nhân của nhà máy Kưôp 
đã gửi thư cho các chiền sĩ Kirôp và cho toàn thể các chiên sĩ đận 
quân Lêningrat, nội dung như sau: ¿Các đồng chí thân mền] 
Những người con và anh em của chúng tôi! Các đồng chí đã vào 


dân quân để đem thân mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Xin các. 


đồng chí cứ yên tâm: ở nhà các máy của các đồng chí vẫn chạy 
hềt công suất đây! Các bà mẹ và vị ; con, em gái của các đồng 
chí đang đứng bên các máy đó... Các đồng chí hãy gan dạ, quả 
cằm trong chiên đâu, hãy phát huy truyền thông vẻ vang của công 
nhân Petrôgrat, hãy xứng đáng là con của thành phô Lênin. Chớ 
BHƯỆnG mình trong cuộc chiên đâu vì tự do, vì danh dự, vì Tô 
quốc?! 

Nhân dân lao động ở nhiều xí nghiệp khác cũng gửi thư cho 
các chiên sĩ ân quân và bộ đội xô-viêt đang chặn đường các sư 
địch tiên về Lêningrat, Các thư và những lời kêu gọi đó của nhân 
=n Lêningrat gửi cho các chiên sĩ bảo vệ thành phô vĩ đại đã 
hp g cô sự thông nhật của hậu phương với tiền tuyên và đã cổ 

các chiên bính xô-viÊt lập chiên công trong cuộc đâu tranh 
chồng lại quân thù mạnh và hung tợn, = 

Đáp lại thư cỗa các công nhân nhà máy Kirôp, các chiền sĩ 
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Xe tăng địch đã bộc cháy vì hỏa lực chính xác của pháo bình 
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sư đoàn dân quân 1 đã cam đoan với các bạn bè cùng nhà 
máy và toàn thể nhân đân lao động của thành phố rằng họ 


sẽ quyềt giữ vững chiếc nôi của cách mạng vô sản — Lêníngrat 


thân yêu. 

Cuộc phòng ngự ngoan cường của các đơn vị dân quân và bộ ` 
đội xô-viêt đã chặn đứng cuộc tân công của địch. Song bộ tư lệnh 
phương diện quân 4Bắc› rõ ràng là không chịu cảnh thât bại đó 
của quân chúng. Chúng tung tăng ra, khi thì sọc vào chỗ này, 
khi thì sọc vào chỗ khác, đò điểm yêu trong hàng phòng ngự của 
ta, và sử dụng hàng trăm phí cơ oanh tạc bể nhào, hòng đánh vào 
cân não», Song, ngoài việc bị thiệt hại thêm, chúng chẳng đạt 
được một cái gì. Tuyên phòng ngự Luga đã được các đơn vị 
xô-viễt giữ vững. ' 

“Cũng vào khi đó, tập đoàn quân 11 đã đánh một đòn phản 
kích hiệu quả vào quân đoàn tăng Manstêin định tiên về Nôpgôrôt, 
Từ 14 đền 18 tháng bảy, ở vùng Xonsư, bộ đội xô-viêt đã tiêu 
diệt sư tăng 8 và tiêu hao nặng sư bộ binh môtơ hóa 3 của địch. 
"Trong trận này, sư bộ binh 7o, huân chương Lênin, đã chiền 
đầu đặc biệt xuất sắc. Quân Đức đã phải lòi lại 4o cây sô, bỏ lại 
nhiều xác tăng và thây lính. Sau này, Manstêin đã phải thú nhận 
rằng tình hình của quân đoàn hắn khi đó thật thẩm hạ. 

"Tỉnh thần ngoan cường và tích cực tiêu diệt địch của bộ độ 
xô-viêt đã làm đảo lộn kề hoạch của bọn chiên lược gia Hide, 
Mưu toan của bộ tư lệnh phát-xít Đức định chiêm Lêningrat 
trong hành tiền đã bị thât bại. Trong những trận đai dẳng, đẫm máu 
ở tuyên Luga, quân địch đã bị thiệt hại nặng về người và vũ khí, 
Thê là yêu tô thời gian — một trọng những điểu kiện quan trọng 
nhật trong kề hoạch ban đẩu để giành thẳng lợi, của bọn chiên. 
lược gia Hitle thảo ra, trông mong vào một thắng lợi chớp nhoáng 
— đã đi mật, không trở lại nữa. _ VỆ 

Sau nhiều lẩn cô gắng đánh vể phía Lêningrat, đến tháng 
bảy quân Đức đã buộc phải từ bỏ hoạt động tân công. Bộ đội 
và dân quân phối hợp đã chông lại được các đợt tân công mãnh 
liệt của các sư tăng của địch và-trong gần một tháng đã giam chân. 
quân địch lại ở bên sông Luga.......... ... g3 Đuết 3 
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Bị chặn lại, không tiền thẳng được về Lệ-. ` 


ningrt qua sông Luga, kê địch đã tìm cách đi đường vòng. Đồng 
thời, chúng đã đưa ra thêm nhiều lực lượng mới. ` 

Đầu thắng tắm, tập trung một lực lượng ưu thể gấp bội bộ 
đội xô-viềt È các sườn của khu phòng ngự Luga, quân Đức lại 
mờ cuộc tần công về phía Lêniagrat Địch đã tung về hướng 
Vôlðsôvð và Gatchina một lực lượng hùng hậu gồm 2 sư tăng, 1 sư 
môtơ hỏa và a sự bộ bình. Diện tần công của các lực lượng này 
là các đơn vị thuộc sư dân quân 2, các đại đội của trường lục 
quân Lêningrat mang tên Kirôp và sườn phải của sư bộ binh 
eo. Bộ binh, pháo binh, xe tăng, công binh, tầt cả các chiến sĩ 
và chỉ huy của tắt cả các binh chủng quân ta đếu chiên đầu dũng 
mãnh và ngoan cường. Ai nẫy đều chung một ý chí: không để 
cho địch tiền tới Lêningrat. 

Cho đền ngày 1a tháng tám, tại vùng làng Ivanôpxcôe, các 
đơn vị thuộc sư 2 dân quân và sư ọo bộ binh đã đánh bật được cuộc 
tần công của quân địch mạnh hơn. Chỉ sau khi đã tung ra thêm 
một sư tăng và tạo ra một ưu thể lớn vể súng côi và không 
quân, địch mới lần được các chiên sĩ bảo vệ tuyển Luga và 
vượt ra được đường cái dẫn đi Kinghixep và chạy về phía 


Sư bộ binh 2B1 và một số đơn vị khác cầp tốc điểu đến hướng - 


t¿ˆ2x4en.Jntii-sslteiet-diee128.2000Á 66200 tứ chênh lệch — 
đơn vị của ta đã phải chồng lại với 2 sư tăng địch và liên tục 
Bi nhau với máy bay địch. Đặc biệt gay go là những trận đánh. 
Eẻ-soch SrzokiHarrlhi Trong ngày 18 tháng tám, địa điểm quan 
“Án. ng chuyển qua chuyển lại tay ta và tay địch. 
He kệ»sÊy) không đủ sức để giữ được nó. Đên chiều 
- nh sen phải bỏ Vôlêxôyô và rút về hướng đông-bắc. Ngày 
sỆ đồ — mộc long “Ảnh vị tiền phương của khu phòng ngự Cận 
phải nộ # u phòng ngự trong nội thành Lêningrat — 
R" go những phát súng đầu vào các đơn vị địch đã đột nhậ 
Pgoại vi phòng ngự của khu nà ñ Ồ 
Bộ tư lệnh phát xí Đức cơ nầy ở mạn nam ngoại thành. 
ng đã cho một đạo q mạnh, 
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gồm 6 sư bộ binh và 2 sư mốtơ hóa tiền về phía Ñôpgồrôt— 
Chuđôvô, nhằm chiêm con đường sắt Tháng rnười và đánh quặp 
Lêningrat từ phía đông. Trong ba ngày đêm liền, từ 1o đền 12 
tháng tám, các đơn vị trong tập đoàn quân 48 do tướng 
X, Ð. Akimôp chỉ huy đã phải chông trả những đợt tần công điên 


_ cuồng đữ đội của địch. Sang ngày thứ tư, quân Đức tập trưng ưu 


thê hơn ta gắp hơn ba lần, đã chọc thủng phòng ngự của ta ở vùng 
Simxcơ và ngày 15 tháng tám đã chiêm bộ phận tây của thành 
phô Nôpgôrôt. Ặ 
Quân địch reo mừng hẻ hả. Thế là bây giờ đường tới Lênin- 
grat đã khai thông, bọn chiên lược gia Hitle đã tuyên bô như vậy. 
Nhưng khi bộ tư lệnh phát-xít Đức bắt tay vào thực hiện kê hoạch 
của chúng và đưa lực lượng chính của chúng ngoặt về phía Chuđô- 
vô, thì tập đoàn quân 24 của tướng K. M. Cachanôp và một phần 
lực lượng của tập đoàn quân 1r thuộc Mặt trận 'Tây-bắc đã giáng 
một đòn phản kích bât ngờ vào chúng từ khu Xtaraia Rutxa. Quân 
ta đã tiên được gần 6o cây sô và tạo nên một môi uy hiệp thọc 


__ vào sau lưng tập đoàn địch đóng ở NÑôpgôrôt. Để đỡ lại đòn phản 
'kích đó, bộ tư lệnh phát-xít Đức đã buộc phải rút ở Nôpgôrôt 
_ và Luga đi a sư môtơ hóa để tung chúng vào vùng Xtaraia Rutxa; 
ngoài ra lại còn phải tăng không quân hoạt động ở hướng này. 


Do đó, tôc độ tần công của quân địch về phía Lêningrat đã bị 


_ chậm lại một phần. Địch đã phải mât s ngày để vượt quãng đường 


zo cây sô từ Nôpgôrôt đền Chuđôvô. Và khi cuôi cùng chúng 
cũng đã chiêm được thành phô này, thì chúng đã bị tiêu hao mệt 
nhược vì phải tác chiên liên miên, đền nỗi không còn có thể tiễp 
tục tần công ngay được nữa. Tuy vậy; vòng cánh cung của quân 
thù bao quanh Lêningrat cứ mỗi ngày một thắt lại dần. 

Vẻ phía eo Carêli, bọn bạch quân Phẩn-lan cũng tăng sức ép 
mạnh, Trước sức địch mạnh hơn, ngày 2o tháng tám quân ta 
đã phải rút khỏi Vưbooc. Chủ lực của tập đoàn quân Đông-nam 
Phẩn-lan ùn ùn tiên về phía Lêningrat. Dòng sắt thép gồm các 
tăng màu vàng và xanh nhạt cùng các xe tải chở đầy lính vác tiểu 
liên chảy trên khắp các ngả đường. Từ tây-nam, giữa tuyên đường 
sắt Bantich và bờ nam vịnh Phẩn-lan, hai quân đoàn trong tập 
đoàn quân này tần công; từ phía nam, các sư tăng và môtơ hóa 


Là I9 


‹ từ đông-nam, đọc theo đường sắt Thắng mười, rnỆt 
“peog ý hình đoàn môtơ hóa tiền tới. Quân phát-xít Đức 
đã tràn về phía Gatchina. Bọn xâm lược Hitle chỉ còn cách thành 
phổ không phải là hàng trăm, mà vài chục cây sồ. Đài phát thanh 
Beclanh đã vội v3 rêu rao khắp thề giới: Việc Lêningrat — cát 
thành trì này của các Xô-viềt trên bờ Bantich — thât thủ chỉ 
còn tính hàng giờ nữa thôi 

Song Lênìngrat đã đứng vững không phải là hàng giờ, hàng 
tháng, mà trong nhiều năm. Trong giờ phút cực kỳ nguy nan đó, 
khi quản địch đã đột nhập vào vùng ngoại thành, các chiên sĩ 
bảo vệ Lêningrat đã không hể nghĩ tới sự đầu hàng. Họ làm việc 
ngày đêm để cùng cồ công sự; vào dân quân; và đứng mây 
agày đêm liền không rời máy để sản xuât vũ khí, mìn và đạn 
được. 

Ngày 2: tháng tám 1o4r, tư lệnh bộ đội hướng Tây-bắc, các 
bí thư tỉnh ùy và thành ủy Lêningrat và chủ tịch ủy ban Xô-viễt 
x=" phồ Lêningrat đã gửi lời hiệu triệu đền toàn thể nhân dân 

động trong thành phô. 

«ÖZi nhân dân Lêningrat, các đồng chí và các bạn thân mêềnÍ 
— bổn hiệu triệu việt. — Thành phô quê hương và thân yêu của 
chứng ta đang bị nguy cơ tần công của quân đội phát-xít Đức 
trực tip đe dọa. Quân thù đang tìm cách đột nhập vào Lêningrat. 
Chúng muôn phá hùy nhà cửa của chúng ta, chiềm các công xưởng 
và nhà máy, cướp bóc của cải của nhân dân, tưới các đường phô 
và các quắng trường bằng máu của những người vô tội, chà đạp 
lên dân lành, biển các người con tự do của Tổ quốc ta thành nô 
lệ cho chúng, Nhưng điều đó quyềt không thể xảy ra được! Lênin- 
grat — cá nôi của cách mạng vô sản, trung tâm văn hóa và công 
nghiệp lớn của đầt nước ta — đã và không bao giờ chịu lọt vào 
tay quân thủ, Chúng ta sông và làm việc trong thành phổ tuyệt 
đẹp của chúng ta, chúng ta đã bằng đôi tay của mình xây dựng 
lên những công xướng và nhà máy hùng mạnh của Lêningrat 
những tòa nhả và những vườn hoa mỹ lệ, không hải là đề cho 
những thứ đó rơi vào tay quân ăn cướp bát-xít Đứ “ 
không đời nào đệ xắy ra như thời p ức! Quyềt 

Muôn người như một, tắt cả chúng ta hãy đứng lên bảo vệ 


thành phô của chúng ta, tổ Âm, gia đình, danh dự và tự đo của 
chúng tal» 

Trong những lời đầy chí khí đó, gửi cho các chiên sĩ mặt trận 
và nhân dân Lêningrat, mỗi người đếu thấy nói lên những ý 
nghĩ thẩm kín của lòng mình. Bộ đội và nhân dân Lêningrat đã 
thể không để phải hỗ thẹn với truyển thông của giai cầp vô sản 
Petrôgrat, quyết giữ vững Lêningrat thân yêu. : 

Nhằm mục đích tạo điểu kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức 
phòng thủ Lêningrat, theo lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, từ ngày 
22 tháng tám Mặt trận Bắc được chia ra làm hai Mặt trận: Carêli 
và Lêningrat. Bộ tư lệnh của Mặt trận Lêningrat mới thành lập 
có điều kiện để tập trung mọi cô gắng vào việc phòng thủ Lêningrat. 
Đồng thời, Bộ Tổng tư lệnh cũng điểu đền bờ đông sông Vônkhôp 
hai tập đoàn quân mới nữa — tập đoàn quân 52 và 54. 

Tuy nhiên, tình hình ở quanh Lêningrat vẫn tiềp tục xâu đi, 

Sau khi lầy lại sức và chần chỉnh lực lượng, ngày 2s tháng 
tám, quân phát-xít Đức ở vùng Chuđôvô lại tiên về Lêningrat. 
Chồng lại những đơn vị của ta giữ hướng này, hướng dẫn tới 
hồ Lađôga, bộ tư lệnh quân Đức đã tung ra một quân đoàn môtơ 
hóa và một số binh đoàn độc lập. Cuộc tần công của lục quân được 
một lực lượng không quân mạnh yểm trợ. 

_ Không đủ sức chặn một lực lượng địch mạnh hơn rầt nhiều, 
bộ đội giữ hướng này đã buộc phải rút lui. Một bộ phận rút 
về đông-bắc, tới sông Vônkhôp, còn bộ phận khác rút theo hướng 
tây-bắc, về sông Nêva. Như vậy là việc phòng ngự ở trên hướng 
tiền thẳng lên phía bắc (qua Tôxnô, Moga... đền bờ nam hồ Lađô- 
ga) đã bị yêu đi. Ngày 28 tháng tám, các đơn vị tiển đạo của địch 
chiêm Tôxnô và ngày ao tháng tám, tiền tới Cônpinô. Ở đây, 
chúng đã đụng phải các đơn vị của tập đoàn quân s5 của tướng 
1! G, Lazarep, và bọn Đức đã phải dừng lại. Song chúng cũng 
đã chiêm được Mơga— một đẩu mồi xe lửa quan trọng, và đã 
cắt được con đường phương Bắc—con đường sắt cuôi cùng 
nội Lêningrat với đại hậu phương. h 

Trên các hướng khác, cuộc chiền đầu cũng diễn ra ác liệt, 
Tập đoàn quân 42 đã bẻ gẫy được mũi tiền của quân Đức mưu 
toan chiềm lầy Gatchina trong hành tiền. Bị thiệt hại nặng nể, 
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à các tiểu 
địch phải quay ra phòng ngự: Các % đo`0 Tang 4a, đã 
đoàn súng máy-đạt bắc của họ; nằm trong tạp N 

Gatchina một mặt trận, tuy không sâu, 
tạo ra được ở trên hướng : ` 
nhưng dày đặc, che chở cho Lêningrat từ tÂ-ñzm. 

Việc quân địch đã tiền được tới Gatchina và Cônpinô tạo ta 
một tình thề nguy hiểm cho các đơn vị của ta phòng ngự Ở vùng 
Luga. Họ đã phải vượt vòng vây và vừa đánh vừa rút về với quân 
mình. Một sồ đơn vị đã rút được về với nguyên vẹn vũ khí, sau 
khi đã vượt hàng trăm cây số qua rừng và sình lầy, Các pháo thủ 
của sự bộ bình 7o, đưới quyển chỉ huy của chủ nhiệm pháo binh 
sư đoàn — trung tá Pôtluski, đã không đề một khẩu đại bác nào 
lọt vào tay quân địch. Họ đã tự tay mình bắc 1a cây sô cầu nồi 
qua sình lầy đề kéo pháo và, sau khi đã đánh lui nhiều đợt tân 
công của quân Đức truy kích họ, họ đã trở về với quân mình ở 
vùng Cônpinô. 

Các chiên sĩ xô-viêt cũng đã bảo vệ 'Tanlin với một tỉnh thần 
ngoan cường đặc biệt. Cho tới ngày 28 tháng tám, họ đã phải 
đánh trả những đợt tần công liên miên của quân thù, thu hút 
về mình một phần quan trọng lực lượng địch. Cùng với các chiên 
sĩ của quân đoàn bộ binh 1o, các thủy binh Bantich đã chiền đầu 
rầt dũng cảm. Bộ tư lệnh hạm đội đã thành lập 14 đơn vị và phân 
đội thủy binh đánh bộ và phái đền tăng viện cho lực quân. Từ 
ở ngoài bên Tanlin, suôt ngày đêm, pháo trên các tàu chiên của 
ta đã nã vào các trận địa của địch. Và chỉ sau khi quân Đức đã 
tới được bờ nam vịnh Phẩn-lan và đột nhập được vào Tanlin, 
thì hạm đội và các đơn vị đóng trong thành phô, được phép của 
Bộ Tổng tư lệnh, mới chuyển vẻ Crônstat để tăng cường phòng 
thủ Lêningrat. 

Cuộc chiên đầu phòng ngự bển bì ở Tanlin đã có một tác 
dụng quan trọng trong việc bảo vệ Lêningrat. Trong một thời 

gian dài, quân ta đã giam chân ở đây hơn s sư địch, rầt cẩn cho 
bộ tư lệnh quân Đức để tân công về hướng Lêningrat. 

Trong cuộc chiến đâu để bảo vệ bán đảo Khancô (Gangut) — 
một pháo đài nhỏ ở trên bờ đá lởm chởm tại cửa vịnh Phẩn-lan — 
các thủy bình Bandch và chiên sĩ bộ bình cũng đã tỏ ra đăng 

phí thường, Bạch quân Phẩn-lan đã công phá bán đảo này 
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từ mặt biển, từ trên không và từ đât liễn. Chúng đã tải truyến 
đơn kêu gọi đầu hàng. Mannecgây đã nhiều lần định ra kỳ hạn 
hạ Khancô, tung ra chồng các chiên sĩ bảo vệ pháo đài nào không 
quân, nào chiên xa, nào lục quân được huần luyện đặc biệt. Quân 
thù mạnh hơn gâp bội lực lượng phòng thù của ta, song chúng 
đã không làm thê nào đè bẹp được sức để kháng của các chiền 
sĩ xô-việt. 

Gần sáu tháng trời, pháo đài Bantich—Gangut Đỏ — đã 
đứng vững như bức trường thành không gì lay chuyển nổi và 
đã thu hút một lực lượng lớn của địch. Trong suôt thời gian đó, 
các chiền sĩ bảo vệ Khancô đã không lùi một bước. Họ chỉ rút 
khỏi bán đảo ngày s tháng chạp 1o4r sau khi được lệnh của câp 
trên. 


QUYẾT KHÔNG ĐỀ CHO QUÂN 
THỦ QUA ĐƯỢC! 


Trong khi các đơn vị bộ đội và dân quân 


kìm hãm bước tiền của quân phát-xít Đức ở ngoài các cửa ngõ 


xa dẫn tới L.êningrat, thì nhân đân trong thành phô tích cực chuẩn 


_ bị đề bảo vệ thành phô của mình, Công việc làm công sự ở các 


cửa ngõ gần của thành phô và ở ngay trong thành phô đã diễn 
ta liên tục suôt ngày suôt đêm. Người ta đào chiên hào và hào 
chông tăng, xây đắp các ự súng, các lô côt và các hỏa điểm, cầu 
trúc hệ thông chướng ngại chông tăng và chông bộ bình, Trong 
tháng bảy và tháng tám, hằng ngày đi làm công việc đó có tới 
nửa triệu người, phần lớn là phụ nữ. Rầt nhiều người trong sô 
đỏ trước kia chưa cảm đền cuôc xẻng bao giờ. Song tât cả họ — 
những bà mới hôm qua chỉ biết việc nội trợ và những cựu ni 
sinh viên, nữ công nhân và nữ viên chức, thiêu nữ và phụ nữ 
đã đứng tuổi — đều đem hêt sức mình công hiên cho việc cằng 
cồ phòng thủ của thành phô quê hương. Cụ M. Carêlina, nữ công 
nhân s7 tuôi ở nhà máy thuôc lá, đã việt lời tâm sự sau đây gửi phụ 
nữ Lêningrat: 

‹Các bạn cũng biết, ở vào tuổi tác của tôi, chân tay chậm chạp, 
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¡ dễ gì. Song, trong những ngày 
¬ . n `. có thể đứng ở ngoài cuộc chiên 
ph nhí vệ TẾ quồc, bảo vỆ danh dự và tự do, được 


` ân đã có tuổi ở nhà máy chúng 

Cùng với mứt sung TÊN nà „ 18 ngày liền, không nghi, 
tôi, tôi đã xung phong đì đào công Sự. 0. A " 
việc mỗi ngày 12 tiềng đồng hồ. Đầt rât cứng, nhiều 
khi phầi dùng cuồc chìm bồ mới được... Tại đây, những công 
sự kiên cồ đã mọc lên trước mắt tôi. Và chúng tôi lây làm hãnh 
điện rằng đã có phẩn lao động của mình trong đó», 

cNhững chiền hào viên» — người ta gọi đạo quân lao động 
xây đựng công sự khi đó như vậy, những người hàng ngày bị 
cái chồt đc dọa. Quân thù muôn phá việc làm công sự, thường 
cho máy bay oanh tạc và bẩn vào những người đào hào. Song 
công việc không vì thể mà bị ngừng trệ. 

Trong một thời hạn ngắn ngủi chưa từng thây, người ta đã 
cầu trúc xong một tuyển phòng ngự, tổng sô chiểu dài là 3 vạn 
cây sồi Tuyền công sự bao quanh làng Craxnôê, Gatchina, Pêter- 
cò, Paplôpxcơ, Cônpinô, Moga, Puskin. 

Ở các vùng ngoại ô Lêningrat và ngay trong thành phô, người 
ta đã đựng lên các chiền lũy, đắp các ụ súng và các lô cốt, Nhiều 
nhà đã đục lỗ châu mai. Cửa kính của các cửa hiệu và các công 
sử đã được che bằng lưới sắt. Rầt nhiều hầm hồ và hào trú ằn đã 
được đào ở khắp nơi. Trên các quảng trường và các đường bờ 
sông, có các g súng cao xạ bồ trí. Tổng cộng ở Lêningrat, người 
ta đã lập ra 2s cây sồ chiên lũy, xây đắp 4.126 ụ súng và lồ côt, 

và rầt nhiều bãi chướng ngại đù thứ. Người ta cũng đã cầu trúc 
46oo hắấm hào chỗng bom chứa được hơn ọo vạn người. 
Người cô vũ và tế chức mọi công tác đó là Đảng bộ Lêningrat. 
Một tiểu ban đặc biệt, do bí thư thành ủy A. A. Cuzơnêsôp làm 
chủ tịch, đã trực tiếp chỉ đạo công tác kiên trúc công sự phòng 
thủ, Trong tiểu ban này còn có các viện sĩ: B. G. Galeckin (nhà 
mử dựng) và ÑN. N. Xêmênôp (nhà hóa học). Nhiều viện sĩ khác 
đã tham gia công tác của tiểu ban, như: nhà luyện kim A. A. Bai- 
côp, nhà vật lý A. F, Iôffê, nhà đóng tàu biỂn A. N. Crưiôp, và 
nhiều nhà bác học nỗi tiêng khác, 
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-- Công tác sôi nỗi ở khắp mọi tơi: ở nơi 
phòng ngự cũng như ở các xí nghiệp "riniôn =ông pm 
thành phổ đã chuyển s Thi goi 
P yên sang sản xuât cho nhu cẩu tiển tuyển, Cá 
nhà máy và công xưởng Lêni ni 
: y ng 5 Lêningrat đã sằn xuất ra các vũ khí bộ 
ng pháo HH các mũ = dây thép gai và các dụng cụ công 
Phụ nữ và thiểu nữ, người già và thiêu niên thay thẻ cho các 
nam công nhân đã ra trận. Công nhân làm việc hai ba ca một ngày, 
Nhiều ngày đêm liển, họ không rời khỏi xưởng. Nhận rõ lao 
động của mình giúp cho Hồng quân mau chóng tiêu diệt quân 
phát-xít xâm lược, nên ai nây đểu cô gắng gâp đôi, gâp ba. - 
Theo chủ trương của thành ủy, nhân dân đã được huần luyện 
quân sự một cách phổ biên. Ai cũng biết bắn súng; ném lựu đạn, 
đôt tăng và làm công tác cầp cứu. Tại các xí nghiệp, những đội 
công nhần được lập ra đề bảo vệ nhà máy chông các cuộc oanh 
tạc và đám cháy, và nều địch đột nhập vào thì đánh trả lại chúng. 
_ Tât cả nhân dân Lêningrat đều trải qua một lớp huần luyện bắt 
buộc vẻ phòng không. Họ đã làm hầm hỗ tránh máy bay, theo dõi 
việc che ánh sáng và cảnh giác chồng bọn chì điểm. Các đội viên 
tự vệ canh gác và giữ gìn trật tự. 
_` Công tác của hàng nghìn người đã đưa lại kềt quả. Lêningrat 
đã biên thành một pháo đài không thể công phá được. Và cho 
dù nêu quân địch có đột nhập được vào thành phổ, thì từ khắp 


"mọi nơi: từ cửa sổ, từ hẩm nhà, từ mái nhà, chúng sẽ bị một 


biển lửa đội vào đầu, và những hàng cây đổ xuông sẽ cản đường 
xe tăng của chúng. 


Địch tần công ngày một mạnh. Bọn phát-xít vội vã. Chúng 
như ngựa bị quất lồng lên khi thây đô thành lớn đã ở ngay trước 
mặt, và vì những lời quả quyết của Hit rằng sviệc châm dứt 
chiên sự tùy thuộc ở việc chiềm nhanh được Lêningrat. Không 
kẻ gì đền thiệt hại, quân Đức tần công đi tần công lại các trận 
địa của bộ đội xô-việt, | 

Trong suỗt 1o ngày đã diễn ra trận đánh dữ đội ở trên hưởng 
Slitxenbuôc. Tại đây, ở thượng nguồn sông Nêva, bộ tư lệnh 


“Đức định hội quân với những đơn vị của Mannecgây đang 
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tản công Lêningrat từ phía bắc, đề khép chặt vòng vây Lênin- 


ngg23 chiền sĩ của ta đã chiền đầu đững cảm và ngoan cường. 
Sự đoàn của Bộ dân ủy Nội vự), các phân đội thủy binh đánh bộ 
và các đơn vị biên phòng đã bảo vệ từng tâc đât một. Họ đã được 
các pháo thủ và các thùy binh của hạm đội nhỏ trong hồ Lađôga 
tích cực chỉ viện. Tuy vậy, họ đã không thể ngăn được các sư 
đoàn địch tiền đền bờ nam hồ Lađôga. Và ngày 8 tháng chín địch 
đã tràn vào Slitxenbuôc. 

Từ hôm đó, Lêningrat chỉ có thể liên lạc được với đầt nước 
bằng đường thủy qua hồ Lađôga, hoặc bằng đường không. Tât 
cả các đường khác đều đã bị cắt đứt. 

Sau khi chiêm được Slitxenbuôc, quân Đức đã định vượt 
sông Nêva bằng bè. Song các phân đội bộ đội và các đội tự vệ 
công nhân bảo vệ hữu ngạn con sông đã buộc chúng phải bỏ ý 
định ầy. Quân Đức cũng không gặp được quân Phẩn-lan Mannec- 
gầy đồng minh của chúng. Bọn này đã bị các đơn vị của tập đoàn 
quân 22 và hỏa lực của các pháo đài mạnh ở Crônstat chặn lại 
ở cách sông Nêva mây chục cây sô. : : 

Còn đám quân Phẩn-lan tiền vòng hồ Lađôga thì khi đó đã 
bị mắc kẹt ở eo Lađôga-Ônejơxcôe. Các đơn vị của tập đoàn quân 
7 phòng ngự kiên cô, đã chặn đường tiên của chúng từ phía đông 
tới Lêningrat., 

Từ sáng ọ tháng chín, ở các cửa ngõ nam và tây-nam Lênin- 
grat, các trận đánh lại diễn ra kịch liệt hơn. 

Quân Đức tập trung một lực lượng rât lớn ở tây Gatchina 
và tiền theo hướng làng Craxnôê — Urixcơ — Lêningrat. Một 
cánh khác của địch từ phía nam Cônpinô đánh đọc theo đường 
Matrcova. Với cuộc tần công này, địch định công kích thẳng vào 
Lêningrat và hạ thành bằng đợt tổng công kích đó. 

Chiều 8 tháng chín, không quân phát-xít đã đánh phá dữ dội 


1 , . | 
Bộ dân ủy Nội vụ Liên-xô phụ trách bảo vệ trật tự trị 
ự trị an tron 
nước, bảo vệ sở hữu xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo các cơ quan đăng ký 


việc hộ, v.v... Sau khi thành lập Bộ Nội vụ Liên-xô thì các chức trách 


này do Bộ Nội vụ đảm nhiệm, — B,T, 
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Lêningrat. Chúng đã ném hơn 6 nghìn bom cháy, làm bùng nỗ 
128 đám cháy. Các đội cứu hỏa, các đội tự vệ và hàng nghìn công 
nhân viên chức đã lao vào vật lộn với lửa, Những trận oanh tạc 
thành phô còn tiêp tục cả trong những ngày sau. Dã man hơn nữa, 
quân thù đã chọn những khu nhà ở đông đúc nhât, đẻ trả thù nhân 
đân Lêningrat về những thât bại của chúng ngoài :mặt trận, 
"Thẻ mà tình hình của quân Đức, tuy rằng chúng đã tới được 
vịnh Phẩn-lan ở vùng Xtrenna và đền được vùng ngoại thành 
phía nam L.êniagrat, vẫn không phải là sáng sửa gì lắm. Mục đích 
cơ bản của cuộc tân công vẫn như trước: chưa đạt được. Chúng 
đã định bằng một cuộc tổng công kích ngắn ngồi mà lây được thành 
phô, nhưng không xong: trận đánh đã đây dưa kéo dài. Dọc đường 
tới Lêningrat và ở quanh thành, tới cuôỗi tháng chín, đã có 17 vạn 
quân quan địch phải phơi thây. Địch đã mât hàng nghìn đại bác, 
hàng trăm chiên xa và phi cơ, rât nhiều liên thanh và vũ khí khác, 
Quân phát-xít đã tần công điên cuồng lên cao điểm Puncôyô. 
Chúng đã tập trung ở hướng này một lực lượng tăng rât lớn và 


tới a sư bộ binh, hòng bằng con đường ngắn nhât chọc thẳng 


vào Lêningrat. Suôt hai tuần liền, các đợt công kích nỗi tiêp nhau 
không ngớt, song lẩn nào quân địch cũng buộc phải rút lui, đề 
lại trên sườn đổi phía nam hàng trăm xác chết, 

Địch cũng đã tần công liên miên như thể vào các ga xe lửa 
Ligôvô và Urixcơ. Từ những nơi này, chúng đã nhìn thây rõ 
Lêningrat. Thành phô có thể nói là đã ở trong tẩm tay với tới 
được. Điều đó đã kích thích bọn phát-xít tợn. Trận đánh đã diễn 
ra cực kỳ ác liệt. Ga Ligôvô đã mây lần ta và địch chiêm đi chiêm 
lại. Cuôi cùng, bọn phát-xít đã chiêm được các địa điểm đó, song 
chúng đã không thế tiên xa được hơn nữa. Đài kỷ niệm dựng lên 
hiện nay ở ngã ba đường đi về Pêtergôf và Làng Craxnôê, đánh 
đầu chỗ này là nơi các chiền sĩ xô-viêt đã chặn quân phát-xít lại, 
không cho chúng tiên đên Lêningrat. 

Bị thât bại ở Urixcơ, quân Đức đã lao vào hướng khác. Tập - 
trung một lực lượng bộ binh và chiền xa rât lớn, chúng quyêt 
định đột phá vào Lêningrat qua Puskin. Sau rât nhiều đợt công 
kích và đánh phá đữ dội của không quân, địch đã đột nhập được 
vào phần phía bắc của thành phồ Puslin. Song chúng đã không 


ỳĩ 


căn gần công được nữa. Hỏa lực mãnh liệt của bộ đội 
Tan này đã buộc địch cả ở hướng này nữa cũng phải 
thề thù. 

ứng cò gắng của địch hòng tiên vào Lêningrat qua phía 
Cônginô cũng không đạt được kêt quả. Bộ đội và công nhân ở 
1jora đã đính bật tầt cả các đợt công kích của địch, biên Cônpinô 
thành một pháo đài bầt khả xâm phạm. ¬ 

"Trong cuộc chiền đầu để giữ Cônpinô, tiểu đoàn tình nguyện 
ljora— mà khi đó cũng đã nỗi tiếng rồi — đã tỏ ra vô cùng gan 
dạ và đũng cầm. Gồm toàn công nhân nhà máy, mà nhiều người 
tắn đầu tiên mới cẩm súng trong tay, tiêu đoàn không những 
đã kiên cường giữ vững trận địa phòng ngự của mình, mà còn 
giáng cho địch nhiều đòn nên thân. Trong đêm 16 rạng ngày 17 
tháng chín, cùng với các đơn vị khác, tiểu đoàn Ijora đã quét 
sạch địch ra khỏi ngoại ô Cônpinô, tông cỗ chúng về phía nam. 
Các chiễn sĩ trong tiểu đoàn đã đũng mãnh quần nhau với quân 
thò. Đề lại hàng trăm xác chêt và hàng chục xác xe tăng, quân 
Đức thê là cũng đã không tiền lên được ở hướng này. 

Trong khi các chiên sĩ bộ binh, xe tăng và pháo binh đánh 
bật các đợt tần công của quân phát-xít cô sông cô chết tiễn tới 
Lêningrat, thì các phi công ra sức bảo vệ thành phô từ trên 
không. Mỗi ngày họ giao chiên với không quân địch nhiều lẩn và 
hấu nu ngày nào cũng đánh phá các sân bay địch. Già 


Trong những ngày đó, phi công khu trục hầu như không có: 


nghỉ ngơi. Họ tuần tiễu trên thành phô, che chở cho bộ đội dưới 
mặt đất chông lại với không quân địch, tần công tiển duyên của 
địch và bấn phá các sân bay địch. Chỉ riêng trong một tháng — 
từ r5 tháng tám đền 1s tháng chín — không quân của Mặt trận 
Lêningrat đã tiên hành mây trăm lượt chiềc xuât kích. Trong 
những trận ở cửa ngõ gần của Lêningrat, bọn phát-xit đã mật 
trong tháng đó 5os máy bay, trong sồ đó ago chiêc bị không quân 
ta hạ trong các trận không chiền và ao6 chiềc bị diệt trên phi 
trường. 
Cùng với lục quân và không quân, hạm đội Bantich Cờ đỏ 
cũng đã tích cực tham gia tác chiên ở quanh Lêningrat. Hơn 8 
vạn thủy binh của hạm đội này đã rời tàu chiên xuông bộ chiền 


đầu sát cánh với các chiền sĩ bộ bình, xe tảng, phảo bỉnh. Còn 
những người ở lại trên hạm tàu thì đã dùng hỏa lực pháo binh 
chi viện cho các đơn vị chiền đầu với quân phát-xít ở bờ vịnh 
Phẩn-lan. | 

Cuộc chiên đầu đẫm máu ở quanh thành Lêningrat đã tiệp điễn 
hầu suôt tháng chín. Bằng những trận ném bom đã man, quân thù 
hòng khủng bỗ tỉnh thần của dân thường. Và đôi lúc tưởng chừng 
không có sức nào có thể ngăn được sự tần đánh ổ ạt của những 
đoàn thiệt giáp phát-xít, 

Những trận kịch chiên sông mái, mà cả hai bên đều đôc hệt 
sức ra, thật không thể nào tả được bằng lời. Quân Đức đã đồ 
xuông các trận địa của bộ đội xô-việt hàng nghìn, hàng nghìn 
mìn và trái phá, đã tung ra hềt đợt không quân này đền đợt không 
quân khác, đã giáng liên tiệp những đòn bằng xe tăng, song chúng 
đã không sao bẻ gẫấy được sức để kháng của các chiên sĩ bảo vệ 
thành phô. Những loạt pháo chính xác của quân ta đã làm cho 
các chiên xa phát-xít đã từng xông xáo lẫm liệt ở các nước châu 


_ Âu, phải tan xác; đại bác và súng máy của chúng tung lên không 


trung. Xác bọn xâm lược phủ đẩy mặt đât, 
Quân phát-xit Đức lần được tới chân thành Lêningrat, đã 


buộc phải đừng lại. Đền ngày 26 tháng chín thì đã rõ là quân Đức 


trên khắp mặt trận ở phía nam Lêningrat đang đào chiên hào toàn 
thân. Quân thù tìm cách rúc vào lòng đất. 

Thê là Quân đội xô-viêt và nhân dân Lêniagrat đã phá vỡ 
kề hoạch của bộ tư lệnh phát-xít. Với sự ủng hộ của toàn dân 
Liên-xô, họ đã chặn đứng cuộc tần công điên cuồng của bày rợ 
phát-xít và đã giữ vững thành phô Lênin. Hitle đã buộc phải 
đổi thời hạn chiêm thành phô là ngày r thắng tắm sang ngày 15 
tháng tám, sau đó lại lài lại ngày 1 tháng chín, Và cuôỗi cùng, điều 
mà chính Bộ Tổng tư lệnh Hitle cũng không sao ngờ tới, là chúng 
đã phải hoàn toàn từ bỏ việc đánh chiêm Lêningrat. 

Chiên tuyên mà quân Đức đã không thể nào vượt qua được 
và sau này đã trở thành tuyển xuât phát tần công thắng lợi của 
Quân đội xô-viễt, chạy dài tới phía bắc và phía nam Lêningrat, 
đông đựa vào hồ Lađôga và tây dựa vào vịnh Phẩn-lan. 

'Ở phía bắc thành phổ, tại eo Carêli, mặt trận đã ôn định lại 
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Tập đuan chiến ý =3 
địch Primori€ 


Lầng Craxnô8® 


tho tuyển nam Tappari— Vôxkêlôvô — Bêlôôxtrôp — Xex- 
trôrexcơ. Tuyên này do tập đoàn quân 22 phòng thủ. 

Ở mạn nam Lêningrat, tuyên mặt trận chạy từ vịnh Phẩn- 
lan qua ngoại ô bắc Urixcơ, qua Puncôvô, Puskin, nam Cônginô, 
Uzti-Tôxnô và tiếp theo, dọc hữu ngạn sông Nêva cho đền Slit- 
xenbuôc (Đêtrôcrêpôx). Đoạn chiên tuyên từ vịnh Phẩn-lan đền 
đường sắt Vitepxcơ do tập đoàn quân 42 phụ trách, tiêp đó, đền 
Uxti-Tôxnô do tập đoàn quân ss phụ trách. Dọc hữu ngạn sông 
Nêva, từ Uxti-Tôxnô đền: Slitxenbuôc là trận địa phòng ngự của 
các đơn vị được gọi chung là tập đoàn chiên dịch Nêva. 

Các bính đoàn trong tập đoàn quân 8 cùng với các đơn vị 
phòng ngự trên bờ của hạm đội Bantich và bộ đội đã rút từ tuyên 
Kinghixep về, phụ trách giữ một bàn đạp không lớn dọc vịnh 

Phẩn-lan, phía tây Oranienbaum. Mảnh đât nhỏ này, nhân dân 
Lêningrat gọi là đât Oranienbaum, hay là bàn đạp Primoocxcôi, 
và các đơn vị phòng ngự ở đó được gọi chung là tập đoàn chiên 
dịch Primoocxcôi. 

Tập đoàn quân 54 của Mặt trận Lêningrat ở ngoài vòng vây, 
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trên @Đât liểm, phụ trách phòng thủ theo tuyển 1ipca — đông 
Mơga và tiệp theo, đọc đường sắt Moga — Kirisi, đổi diện với 
quân địch đóng ở Mơga và ở giáp Slitxenbuôc. 

Đuộc quân phát-xít phải chuyển sang phòng ngự, các chiên 
sĩ bảo vệ Lêningrat đã giam chân một đạo quân khổng lổ của 
địch — gần 35s sư đoàn tỉnh nhuệ — nằm bẹp ở chân thành Lênin- 
grat, ` 


TRONG VÒNG VÂY HÃM CỦA ĐỊCH 


Sự kiện là một vật bướng bỉnh, Việc các 
chiên sĩ xô-viêt đã bằng sức mạnh chiên đầu của mình, và nhân 
dân Lêningrăt đã bằng sức để kháng anh hùng của mình, bắt 
quân địch phải đừng lại trước chân thành phô vĩ đại hồi cuôi 
tháng chín r1o4I— đó là một sự kiện không thể bác bỏ được. 
Song, trong số những học giả nước ngoài nghiên cứu về cuộc 
phòng thủ Lêningrat anh dũng chưa từng có, vẫn có kẻ đã xuyên 
tạc sự thật một cách thô bỉ. Những kẻ này dèm pha vu không thành 
phô anh hùng và các chiên sĩ dũng cảm, ngoan cường đã bảo vệ 
nó, 

Chẳng hạn, Lêông Guarơ, trong cuôn tCuộc vây hãm thành 
Lêningrab in ra năm 1962, đã khẳng định rằng không phải là 
bộ đội Liên-xô đã bắt quân phát-xít Đức phải đừng lại trước 
chân thành Lêningrat, mà là... dòng nhân đạo» của Hitle đôi với 
dân cư thành phô này, những người mà hình như «tiêu điệt đi 
cũng chẳng được, mà nuôi sông cũng chẳng xong», Guarơ' việt: 
€Điểu này tựa hồ như là một trong những sự ngược đời lớn nhât 
của cuộc đại chiên thứ hai, rằng chính Hitle chịu trách nhiệm về 
việc thành phô đã được cứu khỏi bị xâm chiêm... Hitle đã quyêt 
định không chiềm lầy thành phô khi mà đã có cơ thắng nhâp. 

Thật là nói láo hêt chỗ nói! Bọn phát-xít chẳng phải đã nghĩ 
đền chuyện làm thê nào nuôi dân cứ Lêningrat, mà là làm thê 
nào để tiêu diệt họ và san bằng thành phô khỏi mặt đât. Trong 
một bản huần lệnh mật $Về tương lai của thành phô Pêtecbua», 
để ngày z2 tháng chín ro41, chúng đã việt rằng: (Nêu do tình thê 
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long lôi chưng của bọn thủ lĩnh nước 
đường lôi đó mà hàng triệu đàn ông và 


chiêm đóng, bị hành hạ đên chêt trong các 
đôt cháy trong các lò thiêu người Oxvensim 


#ng sự việc đó, Lêông Guarơ còn cả gan viết 


đám nói lên một điều quá ứ vô lý đên thê. Kè cả đại 
in là kẻ đã phải điêu đứng trong cuộc công phá 
ằ viên tưởng cũ của Hitle — Cuôctơ Tippenxktêc 
cho ra một pho sách dày cộp về lịch sử đại chiên thứ 
. không có một lời nào dám nói như vậy. Trái lại, 
đủ mọi cách đồ lỗi cho Hitle vẻ việc quân phát- 
¡bị tiêu diệt ở quanh Lêningrat. Song cả họ nữa cũng 
', Vị cứu tính thực sự của Lêningrat là nhân dân Liên- 
sĩ Hồng quân, là những người dân Lêningrat. 
còn hy vọng vào việc chiêm lây Lêningrat bằng một 
nh, bộ tư lệnh quân phát-xít Đức đã quay ra dùng 
hồng đè bẹp sức kháng cự của những người bảo 
Chúng đã trông nong vào nạn đói, vào những cuộc 
.oanh tạc, Kê hoạch man rợ nhằm tiêu hủy thành 
. đần cư đã được chúng thực hiện ngay từ khi 
g chiếm thành phô bằng một cuộc công thành. 
;„ quần Đức đã dùng trọng pháo tầm xa đặt 
loạt đạn đầu tiên vào L.êningrat. Sau khi tiên 
n phía nam thành phô, chúng đã dùng thêm 
để bắn phá thành phó. Hằng ngày, không 
êningrat, 
h tạc của không quân và bắn phá của trọng 
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Sau trận oanh tạc của địch... 


Ngoại thành Lêningrat. Nơi đây đã có ngôi nhà chôn rau cắt rôn. 


Cứu giúp người bị nạn. 


t)~ 
= 


học trong hầm trú 


L,êningrat trong vòng vây hãm. Mùa đông 


không có điện, nước, đồ đề sưởi. 


1942. 


Nhân dân thành 


Tât cả cho tiền tuyên! Công nhân một nhà máy ở Lêningrat đang sả: 
xuât đạn pháo. 


Con đường sông. 


Hè 1Io42 ở miền ngoại vi Lêningrat. Nông trang viên ở căn cứ du 
; kích đang đi cắt cỏ. 
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Ngắm 


Ở vị trí phòng thủ thành phô. 


Lêningrat ngày 27 tháng giêng 1o44. Vòng vây của địch đã bị phá tan! 


pháo địch đã giêt hại nhân dân, tiêu hủy những kiệt tác của trí 
tuệ con người, phá hủy nhà ở và nhà máy, Đôi với bọn phát- 
xít thì không có gì là thiêng liêng cả. Chúng đã độc ác và ngu xuẫn 
rắc bom bừa bãi, không kể đó là nhà máy hay bệnh viện, chỉ huy 
sở hay vườn trẻ, trận địa cao xạ hay viện bảo tàng, 

Nhân dân Lêningrat đã đáp lại các cuộc oanh tạc và pháo 
kích đã man của quân thù bằng tính tổ chức ngày càng tăng. Hàng 
vạn người đã gia nhập các nhóm tự vệ. Ñgười ta càng cô gắng 
gâp bội trong công tác nhằm củng cô hơn nữa sức phòng thủ của 
thành phô. Trong một thời gian ngắn, tiền duyên ở tuyên Urixcơ — 
Puncôvô — Cônpinô đã được củng cô bằng những công trình công 
binh kiên cô. Dọc đoạn đường sắt Ôcrujơnaia, một giải phòng 
ngự thứ hai đã được lập ra và giải phòng ngự thứ ba thì đã được 
củng cô — giải này bao quanh ngoại ô của thành phô. Còn bản 
thân thành phô thì chia thành sáu khu phòng ngự: Kirôp, 
Matxcơva, Vôlôđacxki, Primoocxki, Vưboocxki và Cận vệ Đỏ, 
mỗi khu này có chừng mười lăm tiểu đoàn địa phương. Tổng 
cộng trong sáu khu của thành phô, đã lập ra oo tiểu đoàn địa 
phương, 

Đê bảo vệ thành phô, khi cần đền còn huy động công an thành 
phô; bộ đội của Bộ đân ủy Nội vụ, các đội cứu hỏa và các đơn vị 
công nhân, 

Ở các đường phô, các quảng trường và các công viên, người 
ta đã dựng thêm những chiên ly mới, câu trúc thêm những hỏa 
điểm và những t súng, Các hầm nhà đã được sửa sang đề làm nơi 
trú ân phòng không và phòng pháo kích. Những mục tiêu quan 
trọng, những tòa nhà có giá trị lịch sử và các tượng đài kỷ niệm 
đã được ngụy trang kỹ lưỡng. 

Lực lượng phòng không của Lêningrat cũng được tăng cường. 
Theo quyêt định của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, tât cả các 
lực lượng và phương tiện phòng không trong khu vực Mặt trận 
Lêningrat, kề cả các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ con đường 
thủy qua hồ Lađôga và các con đường sắt đi tới hồ đó, đều trực 
thuộc Hội đồng quân sự Mặt trận Lêningrat. Lực lượng chính 
của không quân khu trục thuộc lực lượng phòng không được 
dùng vào việc đánh chặn không quân dịch đên oanh tạc thành 
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phô. Ở các vùng ngoại ô thành phồ, trên các chiền hạm và các 
sà lan đậu ở vịnh Phẳn-lan, trên các công viên và các quảng trường 
ở trong thành phồ đều cổ các tiểu đoàn và trung đoàn pháo cao 
xạ bồ trí trận địa hỏa lực. Cứ tồi đền, các khinh khí cầu phòng 
không lại bay lèn bẩu trời, và ở nhiều nơi trong thành phô các 
ngọn đèn pha lại rạch màn đêm bằng những tia sáng xanh. 

Trong cuộc chiền đầu chồng không quân địch, đã có hàng 
trăm chiền sĩ và cán bộ chỉ huy — không quân, cao xạ, bộ đội 
đèn pha, bộ đội khinh khí cầu — nêu gương dũng cảm, Không 
có một chuyền nào của không quân địch đột nhập vào thành 
phồ mà không bị trừng phạt. Trong một trận không chiên ban 
đêm, khi phi công A. T. Xêvaxtianôp đã bắn hêt đạn, đồng chí đã 
dùng máy bay của mình đâm vào máy bay địch đang bỏ chạy. Trong 
lịch sử không quân, đó là vụ đâm máy bay ban đêm đầu tiên, 

Lực lượng phòng không của thành phô cứ mỗi ngày lại lớn 
mạnh và hoạt động tích cực. Bọn phát-xít đã phải trả mỗi cuộc 
tần công vào thành phô bằng một giá đắt. Chỉ riêng trong tháng 
chín, 2:8 phi cơ địch đã bị hạ. Các chiên sĩ bảo vệ bầu trời Lênin- 
grat— phi công và pháo thủ cao xạ — đã làm cho bọn phát-xít 
mầt thối đánh phá Lêningrat bị bao vây bằng những chuyên bay 
tập truog đông phi cơ hàng loạt. Bị thiệt hại đau, không quân 
địch đã buộc phải chuyển sang hoạt động bằng những tồp phi 
cơ nhỏ, và chủ yêu là hoạt động về ban đêm. 

Chồng lại với pháo tẩm xa của địch có phần phức tạp hơn. 
Ta không đủ trọng pháo. Nhân dân Lêningrat lúc đầu lại không 
biết phòng tránh pháo địch. Còn bọn phát-xít lại cứ nhè những 
chỗ đông người nhật mà tập kích. Nên trong những ngày đầu, đã 
có rầt nhiều người bị thiệt mạng. Có khi chỉ một quả trái phá 
mà đền vài chục người bị thương vong. _ 

Nhiếu biện pháp đã được thi hành đề bảø vệ nhân dân thành 
phô khỏi pháo kích. Trong các vườn và các công viên, trong các 
sân nhà và các phân xưởng của các xí nghiệp, người ta đã đào. 
các hào để tránh đạn đại bác. Trên các tường nhà, có kẻ lời chỉ 
dẫn: «Đồng bào! Khi bị pháo kích thì bên này đường phô nguy 
hiểm hơn cả». Nhân dân ở các khu phô Kirôp và Matxcơva, giáp 
mặt trận, được tắn cư vào trong những khu phô ít bị bắn phá hơn. 


K 


na phần pháo đã được tễ chức ra để chồng lại với pháo 
ch tập kích vào 'Lêningrat. Đoàn này gồm có những tiểu 
đoàn và trung đoàn trọng pháo của mặt trận và pháo của hạm đội 
Bantich. Bằng những đòn chính xác, các pháo thủ Liên-xô đã 
gây cho pháo địch nhiều thiệt hại nặng. Họ đã theo dõi sắt sự đi 
chuyển của mỗi khẩu pháo Đức và đã chủ động giáng đòn đầu 
tiên vào vị trí quân thù, 

Cường độ pháo kích của địch do đó đã giảm đi một cách rõ 
rệt, Tuy nhiên pháo của quân bảo vệ thành phô đã không có đủ 
tưu thê cẩn thiêt đề bắt pháo địch phải câm họng. Nên trái phá 
địch vẫn tiêp tục nỗ ở trên các đường phỏ và quảng trường Lê- 
nỉngrat, reo chết chóc, 

Nguy hiểm hơn cả các cuộc oanh tạc và pháo kích là nạn đói, 

Dự trữ lương thực đã hầu cạn. Còn việc chở tới thì, sau khi địch 
chiêm được Slitxenbuôc, đã hầu như bị ngừng hẳn. Con đường 
duy nhât thông với đầt nước — qua hồ Lađôga — lại không được 
tiện lợi và không chở được là bao, so với như cầu của thành phô 
và của mặt trận. 
- Ngay từ a tháng chín, Ủy ban Xô-viềt Lêningrat đã buộc 
phải giảm bớt tiêu chuần cầp phát bánh mì cho nhân dân. Mười 
ngày sau — 12a tháng chín — khầu phẩn bánh mì lại phải giảm 
bớt đi nữa. Kẻ từ ngày đó, công nhân được lĩnh mỗi người một 
ngày 5oo gam, viên chức và trẻ em: 2oo gam, còn những miệng ăn 
khác trong gia đình: 2so gam. Tât cả các kho lương thực đểu được 
kiểm kê chặt chẽ. Người ta đã thi hành nhiều biện phấp để tiết 
kiệm thực phầm, để tìm ra những nguồn thức ăn phụ. Người ta 
đã pha thêm vào bột mì thứ lúa mạch thường cho ngựa ăn, bã 
khô dầu hạt bông và thậm chí cả chât xenluylô đã được đặc biệt 
chê biên thành thực phẩm. 

Mặt khác, nhiều biện pháp đã được thi hành để chuyên chở 
tới thành phô lương thực và những thứ khác, tồi cần thiết cho 
đời sông nhân dân và bộ đội. Người ta đã cầp tồc xây dựng một 
bền cảng trên bờ tây hồ Lađôga, ở vịnh Oxinôvet, đề nhận hàng 
tiếp tế. Từ bờ đông hồ Lađôga, ngày và đêm, trong mưa gió 
và bão tấp, quần nhau với không quân địch, các tàu chiền của 


hạm đội nhỏ ở hồ Lađôga đã chở tới cảng này lương-thực, đạn 
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được, nhiên liệu, và đã chờ về hậu phương người, thiết bị công 
_— ĐC? hồ Lađôga bắt đầu đóng băng, tàu bè không đi 
bị được, thì không quân vận tải đã đền chỉ viện cho thành phô bị 
bao vây. Chồng trả các khu trục địch, các phí công đã bay liên 
diềp nhiều chuyền cả ngày lẫn đêm, không kẺ thời tiết thề nào: 
mưa, tuyềt mù mịt hay là mây thâp. Họ chở tới Lêningrat lương 
thực và thuồc men, khi quay về lại chở người. : 

Song khồi lượng mà máy bay chở tới thật chẳng thâm tháp 
vào đầu, so với ngay cả như cầu tôi thiểu của nhân dân và bộ đội. 
Nên khầu phẩn bánh zmì và các thứ thực phẩm khác lại phải rút 
xuồng nữa. Cả bộ đội cũng phải ăn đói. Song cả cái đói lẫn những 
cuộc oanh tạc và pháo kích thành phô của quân thù, cả sự tuyên 
truyền lừa bịp của bọn phát-xít đểu không thề làm cho những 
người xô-viễt nản chí được. Cuộc bao vây phong tỏa đã không đem 
lại cho quân phát-xít kết quả mong mnuôn. Lêningrat không hàng 
phục. Nhân dân Lêningrat tin rằng Đảng cộng sản và Chính phủ 
xô-viÊt, cùng toàn thể đầt nước, sẽ không bỏ họ trong cơn hoạn 
nạn; và lòng tin ây đã tăng thêm sức mạnh cho họ. Họ đã chịu 


đựng mọi gian khổ hy sinh của cảnh bị bao vây với một lòng dũng _ 


cảm phí thường. Ngày nào, công nhân cũng đứng máy đề rèn rả 
vũ khí. Xong việc, họ lại cẩm lây khẩu súng trường hoặc nằm bên 
súng máy tập bản. | 

Bộ đội Mặt trận Lêningrat và thủy binh của hạm đội Bantich 
đã tích cực tiên hành phòng ngự. Họ không chờ được giải vây 
mà chính mình tích cực đánh địch. 

Ngày 2o tháng chín 1o4r, các đơn vị của các sư đoàn bộ binh 
113, 86, và của lữ đoàn thủy binh 4 cùng các binh đoàn khác trong 
tập đoàn chiến dịch Nêva đã vượt sông Nêva ở vùng NÑepxcaia 
Đubrôpca và chiêm được một bàn đạp nhỏ ở tả.ngạn sông này, gần 
Matxcôpxcaia Đubrôpca. Những trận ác liệt đã diễn ra ở đây 
nhiều tháng ròng. Song quân ta đã không mở rộng được bàn 
đạp và phát triển tần công vào tung thâm địch, vì không đủ lực 
lượng. Trong khí giữ vững mẫu đầt đã giành được của quân 
địch đó, các chiên sĩ xô-viÊt đã tổ ra gan dạ, ngoan cường và anh 
đũng tuyệt vời. Họ đã chông chọi lại với nhiều đợt tần công của 
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bộ binh và xe tăng, với những đòn mãnh liệt nhầt của pháo binh 
và không quân địch, và đã gây cho bọn phát-xít nhiễu thiệt hại. 

Quân thù cũng không được yên ồn cả ở các hướng khác. Bộ 
đội và thủy binh ta, khi ở chỗ này khi ở chỗ khác, đã tích cực mở 
những đợt công kích cục bộ, tập kích sâu táo bạo vào trong lòng 
địch, làm cho bọn phát-xít luôn luôn căng thẳng. 

Ngọn lửa chiền tranh giải phóng toàn dân trong vùng đầt 
đai bị địch chiêm đóng, thuộc tỉnh Lêningrat, cũng ngày càng 
lan rộng. Trong những cánh rừng từ hồ Inmen đền nam ngoại 
thành Lêningrat, vào mùa đông 1o4r—1o42, đã có đền mây chục 
chỉ đội du kích hoạt động. Các đội này đã tiêu diệt nhiều đồn trại 
của địch, phá hùy đường dây điện thoại của chúng, đánh đỗ các 
cầu xe lửa, đồt phá kho tàng. : 

Để đôi phó với du kích, quân giặc đã phải rút bớt một lực 
lượng quan trọng ở mặt trận đi, Không đạt được kêt quả trong 
cuộc chiên đầu trực diện, bọn phát-xít đã dùng đền thủ đoạn 
phao đồn tìn nhằm về tình hình ở ngoài mặt trận, rải báo và truyền 
đơn khoác lác về «chiên công» của chúng và về «tình thê tuyệt 
vọng» của Lêningrat và của Liên-xô. 

Song nhân dân ta đã một lòng tin tưởng ở thẳng lợi và đã 
không chịu mắc mưu khiêu khích và dụ dỗ của kẻ thù. Một hôm, 
một chỉ đội du kích đọc thây trong một tờ báo Đức thông báo 
rằng chúng đã chim được Lêningrat, họ bèn ghi trong biên bản 
cuộc họp bât thường của họ như sau: 

Được nghe: thông báo trong báo của bọn phát-xít nói rằng 
chúng đã chiềm được Lêningrat. 

QuyÈt nghị: chúng tôi cho rằng Lêningrat không bị chiềm 
và không bao giờ có thể bị chiêm được. 

Để bắt bộ đội và nhân dân Lêningrat đình chỉ kháng chiên, 
bọn phát-xít đã quyềt định cắt đớt con đường cuôi cùng, qua 
hồ Lađôga, nồi liên thành phô bị bao vây với đầt nước; và hoàn 
toàn vây chặt thành phô lại. Ngày 16 tháng mười, chúng đã tung 
ra a quân đoàn và một lực lượng không quân quan trọng. Từ 
vùng Chuđôyvô, quân đoàn môtơ hóa 29 của tướng Smit, đã được 
bổ sung và tăng cường thêm xe tăng, đã tiên về hưởng Buđôgôx, 
"Tikhơvin và tiệp theo đền sông Xvia nhằm bắt liên lạc với quân 
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Phẩn-lan. Còn các sư đoàn của quân đoàn Ï trong tập đoàn quân 
thì tiền theo hai bờ sông Vônkhôp về hướng đầu môi đường 
sắt Vônkhôp, nhằm đích cuồi cùng là bờ đông hề Lađôga. Đồng 
thời, bộ tư lệnh Đức cũng cho một sồ đơn vị nữa tiên về Visêra 
Nhỏ và Bôlôgôe, nhằm đón mũi tiên cánh trái của phương diện 
quân #Trungs, mũi này sau khi đã chiềm được thành phô Calinin 
giờ đây sắp tần công đền Visnii Vôlôtsêc. ° 

Thè là trên đầt đai Lêningrat, tiêng sắt thép của binh khí 
kỹ thuật của giặc lại ẩm ẩm nỗi lên. Sông Vônkhôp và những 
cánh đồng, những giải rừng kề cận lại vang lên tiêng động cơ, 
tiềng sầm sét của các loạt pháo và tiêng ròn đanh của các khẩu 
súng máy và tiểu liên. 


CHIẾN THẮNG LỚN ĐẦU TIÊN 
TRÊN MẶT TRẬN LÊNINGRAT 


le. 


Từ khi quân Đức bắt đầu tần công, Tikhovin 
— một thị trần nhỏ, cách Lêningrat về phía đông 18o cây sô — 
đã trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là nơi con đường sắt cuôi 
cùng chở hàng tới bờ nam hồ Lađôga để tiêp tê cho Lêningrat, 
chạy qua. Đây cũng là nơi mà quân phát-xít Đức muôn hội quân 
với quân Phẩn-lan phải đi qua. 

Bọn phát-xít rât vội vã, vì mùa đông đã sắp tới. Chúng không 
tiếc sức, đưa vào chiên đầu nhiều đơn vị môtơ hóa và tăng mới, 
và rât nhiều không quân, Cũng như trong các chiền dịch trước, 
bộ tư lệnh Đức trông rong vào quả đầm thit giáp để chọc thủng 
hàng phòng ngự của bộ đội xô-viễt và mở đường cho chúng tiễn 
đền Tikhovin, rồi sau đó đền sông Xvia. Nhưng bộ đội ta phòng 


ngự ở Visêra Nhỏ và Buđôgôx (những địa điềm nà 
yv' thế pcnlàyrVr Men ng địa điềm này nằm trên 


lại kề hoạch của địch một cách quan 

bảng Bằng sự đề kháng ngoan SIẾ ÁN S402» Hực thu đàn ch 
E2lTsbo-l rứ một tuần lễ. Lợi đựng các chướng ngại thiên 
Phi yÀ: vùng này — sông ngòi, đầm lầy, rừng rậm — các 
vị đã đánh trả lại địch quyết liệt, Tuy vậy, quân Đức cuỗi 
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cùng vẫn tiền được đền Tikhơvin và ngày 8 tháng một thì chúng 
chiêm thị trần này. 

Gần như cùng một lúc, ở hướng Vônkhôp địch cũng đã tiên 
được tới gần thành phô Vônkhôp và ga xe lửa Vôibôcalô. Chúng 
chỉ còn cách hơn 2o cây sô một chút thì tới Lađôga Mới — địa 
điểm trên bờ nam hồ Lađôga, nơi chứa hàng để chuyển vào Lê- 
ningrat. : 

Sau khi chiêm được Tikhovia, địch cô tiền lên phía bắc, 
tới sông Xvia, đầm vào sau lưng tập đoàn quân độc lập 7, và về 
phía đông, dọc đường sắt và đường ô tô, — tới Vôlôcđa. Chúng 
cô sao để hội quân với quân Phẩn-lan đang mắc kẹt ở bên sông 
%Xvia thật nhanh, và như thê là khép chặt vòng vây lại. 

Một nguy cơ ghê gớm đang đe dọa Lêningrat - 

Tuyên truyển phát-xít reo lên. 4Bây giờ thì Lêningrat sẽ buộc 
phải đầu hàng mà quân lính Đức không cẩn phải đồ máu,— 
báo chí Đức viêt như vậy. Cả Hitle cũng lên giọng tiên tri. Phát 
biểu tại Muynich hôm quân Đức tiền vào Tikhovin, hắn nói: 


_ €Tự Lêningrat sẽ phải đơ tay lên. Sớm muộn thì nó cũng thât 


thủ. Không một ai sẽ thoát khỏi, không một ai có thẻ lọt qua được 
các tuyên đã được lập ra, — Lêningrat sẽ phải chêt đóp. 

Muôn phá vỡ vòng vây của địch và duy trì được đường tiếp 
tê cho Lêningrat, thì cần phải, đặc biệt là, lây lại Tikhơvin ở trong 
tay quân địch và sau đó phát triển tần công về tây-bắc. Đơn vị 
gần nhât đã chặn địch lại, là tập đoàn quân độc lập 7 đang án 
ngữ ở bên sông Xvia. Và tác giả những dòng này, khi đó chỉ huy 
tập đoàn quân 7, đã nhận được lệnh lâm thời chỉ huy cả tập đoàn 
quân 4 đang rút lui trên hướng Tikhovin. Trước khi đáp máy 
bay đền tập đoàn quân 4, tôi đã ra lệnh đưa tât cả các lực lượng _ 
dự bị của tập đoàn quân 7 tiền ngay ra tăng viện cho các đơn vị 
đang kìm địch ở tây-bắc Tikhơvin. 

Trời đã tôi, khi máy bay chúng tôi chạm bánh xuông đường đậu 
của sân bay và vừa làm tung tóc tuyềt lên, nó vừa lăn tới 
chỗ đậu. Sân bay vắng tanh. Sau lưng tôi, có tiềng nói: 

— Có phải đúng phi trường mà ta định xuông đây không? — 
có ai đó thắc mắc hỏi. 

— Phải đầy, phải đầy, — tôi làm yên lòng các đồng chí cùng 
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đi, khi thầy một thiều tá ăn vận bình phục không quân đang bước 
nhanh lại phía chúng tôi. Thiều tá tự giới thiệu (đồng chí là tiêu 
đoàn trưởng tiểu đoàn phục vụ sân bay) và báo cáo rằng tiểu 
đoàn đã sẵn sàng để rút lui, còn sân bay thì sẽ phá đi. 

Biệt tỉn chúng tôi tới, các sĩ quan bắt đầu kéo đền nhà ăn, nơi 
người ta đã dẫn chúng tôi vào. Câu chuyện lúc đầu còn tời rạc. 
Những người chúng tôi hỏi chuyện chỉ trả lời nhát gừng, không 
sốt sẵng bắt chuyện. Và khi thầy tôi nói địch sắp bị đánh lui khỏi 
Tikhovin, thì một sồ mỉm cười có vẻ hoài nghi. Tôi nghĩ bụng: 
Tình hình tư tưởng thật chẳng tốt gì. Rõ ràng là hoàn cảnh phải 
rút lui lên miên và tác chiên không thẳng lợi đã làm cho một 
sồ người giảm mắt lòng tin ở thẳng lợi. Cần phải tạo ra một bước 
ngoặt. Và trước hệt là phải nâng cac tính thần chiên đầu của bộ 
độn. “ý 

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa lắng nghe các sĩ quan đần đà cởi 
mở hơn trong câu chuyện. Hầu hệt họ đều đã rút qua Tikhovin. 
Song thành phô đã bị mât như thê nào, thì chẳng ai nói được cho 


ta đầu ra đũa. Cứ theo lời họ, thì thành phô đã bị địch bât ngờ - 
chiêm lây. Một sô đơn vị và phân đội đã mât sự chỉ huy ngay từ . 


khi còn chiền đầu ở các cửa ngõ Tikhoơvin, đã rút qua thành phô 
mà không chịu dừng lại. 

Ngày hôm sau, tôi đã gặp một sô sư đoàn trưởng của các đơn 
vị rút lui. Theo lời họ thì đã chẳng có gì để chặn địch lại được, 
mỗi sư đoàn chỉ còn có hơn một nghìn quân, mà lại rời rạc, thiêu 
tổ chức, hoạt động lẻ tẻ từng phân đội một, thiêu một sự chỉ huy 
thông nhất, Ngoài ra, các bính đoàn trong tập đoàn quân này đã 


bị yêu đi rất nhiều, thiêu vũ khí, đạn dược, quần áo ầm và thức: 


ăn nóng. 

Cùng với các tướng tá đi cùng với tôi đền tập đoàn quân này, 
chúng tôi bất tay vào việc tổ chức chỉ huy và cung cắp cho bộ đội. 
Các sư đoàn trưởng được lệnh tập hợp các phân đội và bộ đội 
tần mác ở trên các ngã đường và trong các cánh rừng về những 
địa điểm tập trung, tại đây có tổ chức những chỗ nghÌ cho bộ 
đội, có thức ăn nóng, quân trang, đạn dược và thuộc men, Các 
cần bộ chính trị đã tiên hành sâu rộng công tác giải thích tình hình 
và nhiệm vụ. 
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Thê là các phân đội và bộ đội rút lui về hướng Xvia đã được 
củng cô thành các đơn vị có khả năng chiền đâu, và ngày ro tháng 
một họ đã chặn lại được các mũi tăng của địch. Sang ngày 1r tháng 
một, cùng với đội dự bị của tập đoàn quân 7 (một lữ tăng và một 
trung đoàn bộ binh), họ đã tân công trong hành tiền vàc bọn quân 
địch đang tiên về Xvia và đã đánh bật chúng trở lại ra—1z cây sô, 
về ngoại ô bắc Tikhovin. Cả cánh quân địch tần công về hướng 
Vôlôcđa cũng bị một sö phận như vậy. 

Bị đánh trả, quân phát-xít dồn về 'Tikhovin và bắt đầu xây 
dựng phòng ngự xung quanh thành phô. Chúng cầp tôc dựng 
lên các chướng ngại công binh, trong các tòa nhà bằng đá chúng 
bồ trí đại bác và súng rnáy, xây đắp các ụ súng và lô côt, cài rnìn 
dày đặc tất cẢ các lỗi vào thành phổ. 

__ Không có sức để tiễp tục tần công, bộ tư lệnh phát-xít Đức 
quyềt định sông chềt giữ cho bằng được thành phô Tikhơvin để 
do đó mà tăng cường được việc phong tỏa Lêningrat. : 
-_ Mật Tikhơvin đã làm cho đường tiềp tê Lêningrat bị một 


- đòn nặng nể và đã gây ra nhiều tai hại cho quân ta phòng ngự. 


Các đoàn xe lửa chở lương thực bây giờ phải đỗ lại ở ga nhỏ 
Zaborie, cách Vônkhôp 16o cây sô, Thể mà trước mắt lại không 
thể tổ chức ngay được việc chuyển tiêp hàng bằng ô tô. Vì ở vùng 
này, ngoài đường rừng và đường làng ra, không có một đường 
cái nào cả, Trong khi đó, dự trữ bột rnì ở Lêningrat đã sắp cạn. 
_.. Do đó, việc giải phóng vùng 'Tikhovin đã trở nên một vẫn 
để câp thiết. Đó là vân để sông còn đôi với Lêningrat và Mặt 
trận Lêningrat. Nhưng chuyển ngay sang tần công quyết liệt 
thì ta lại không có lực lượng. Tập đoàn quân 4, tuy đã chặn lại 
được bước tiền tiềp tục của giặc, nhưng phát triển tần công để 
giành lại ngay Tikhovin thì không đủ sức. 

Nên khi nhận được bổ sung, chúng tôi trước hệt đã dùng 
vào việc củng cô cho các đơn vị đã bị hao hụt quá nhiều của tập 
đoàn quân 4, trang bị cho họ vũ khí, đạn được và cầp phát quân 
trang âm cho chiền sĩ. Ngoài việc bồ sung bằng độ đội chính quy 
ra, chúng tôi còn thành lập, bằng nguồn dự trữ của bản thân 
tập đoàn quân và cán bộ của Đảng và chính quyển địa phương, 


.một:lữ đoàn bộ binh nữa, gọi là lữ dính lựu đạn (vì phần lớn 


AI 


nh nu cv 


Ỉ có Ï 
các phân đội trong lữ này lúc đậu chỉ được trang bị độc có lựu 


đạn; mà, như mọi người đều biềt, hồi thẻ kỳ XVII-XVIH, người. 


ì lựu đạn). 
5 `. Fông Ehà HH văn Mặt n Kóng s82 đã "ý nn 
đền Lêningrat, Đã đi tới một qu 

rtplet‹ sử “hh bà bến vòng Tikhơvin. Tới ngày 6 tháng 
chạp thì bộ đội và nông trang viên ở các làng lân cậu đã 'SertWeC: 
một con đường đài 2oo cây sô, mà họ đã khởi công làm từ cuôi 
thắng một. Song cũng chỉ sử dụng con đường này được có mây 
ngày thôi. Vì bộ đội ta, sau khi tiêu diệt quân phát-xít ở Tikhovin, 
đã lầy lại được con đường sắt, 

Khi thầy các đơn vị ta bao quanh Tikhơvin tăng cường hoạt 
động, quân Đức đã tích cực chuẩn bị để phòng. Chúng lại càng 
ra sức cùng cỗ công sự trong thành phô và ở các địa điểm dân 
cư lân cận, và đưa viện binh tới. Trong những ngày 2o tháng 


một, bộ tư lệnh Đức đã vội vã điều tới vùng Tikhovin sư bộ bình: 


6¡ từ Pháp sang. Việc điểu quân này của địch đã không lọt qua 


mất bộ tư lệnh xô-viêt. Ta đã thi hành nhiều biện pháp làm cho: 


sư địch không những di chuyền bị chậm trễ, mà còn bị thiệt hại 
khá. Sư 6r của địch mãi mới tới được 'Tikhơvin và đã bị sứt mễ 
nặng. Tuy thê, cựm quân địch đóng ở Tikhơvin đã được tăng 
cường và bây giờ lên tới 5 sư đoàn cả thầy. Ngoài ra, vào những 
lúc khác nhau, chúng cũng đã tăng viện đền đây một trung đoàn 
bộ bính, hai tiểu đoàn cẩu đường, một tiểu đoàn vận tải và một 
sô đơn vị khác nữa. ° | 
Các lực lượng của tập đoàn quân 4 cũng đã lớn mạnh lên. 
Ñó đã được bỗ sung thêm sư bộ binh 6s đang xưng sức của đại 
tá P. K. Côsêvôi, hai tiểu đoàn tăng và một sô đơn vị khác, Điều đó 
đã cho phép tạo ra một ưu thể tương đôi hơn địch về bộ binh, đại 
bắc và súng côi, tuy vẫn còn thua chúng về xe tăng. Mặt khác, tập 
đoàn quân 4 vẫn còn thiêu nhiều đạn dược, không đủ súng mây 
và một sô trang bị khác, Sau hêt, tổ chức của tập đoàn quân bị 
vn trong chuyên rút lui vừa qua, vẫn chưa được chần chỉnh 


Để khắc phục được tật cả nhữn 


đun ø thiêu sót đó, thì cần phải 
có thời gian. Thê mà thời gian thì lại 


không có, Tình hình nghiêm 
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trọng ở Lêningrat và những sự thúc giục của Bộ Tổng tư lệnh 
đòi phải mau chóng giải phóng Tikhovin đã buộc phải tích cực 
chuyển sang phẩn công, Và ngày 19 tháng một, tuy chưa hoàn 
toàn làm xong mọi việc chuẩn bị, tập đoàn quân 4 đã mở cuộc 
tần công, : .-. 

Cuộc tân công này đã phát triển chậm chạp. Khắp nơi, các 
đơn vị trong tập đoàn quân đều vầp phải sự chông cự quyết liệt 
của địch. Trong những ngày đầu của cuộc phần công, trên khắp 
khu vực, hoạt động chiên đầu chủ yêu mang tính chật tao ngộ 
chiên. Không đủ đạn côi và đại bác, nên nhiều khi bộ bình phải 
đánh vào các điểm tựa của địch, khi hệ thông hỏa lực của chúng 
vẫn chưa bị đè bẹp hoàn toàn, | 

. Đặc biệt gay go là trận đánh ở Lazarêvich — cứ điểm phòng 
ngự kiên cô nhât của địch, ở tây Tikhovin. Chì sau nhiều lần 
công kích và tiêu diệt hầu hêt sinh lực địch ở đây, thì các phân 
đội trong sư bộ binh 44 của đại tá P, A, Actusencô mới lầy được 
cứ điểm đó. Quân địch đã đem hệt sức ra để khôi phục lại 
tình thê, Cuộc chiền đâu đề tranh đoạt Lazarêvich lại nỗ ra 
dữ đội hơn. Quân Đức đã tung không quân và xe tăng ra. 
Sau khi tạo ra được một ưu thể quan trọng về người và vũ 
khí, chúng lại đã chiêm được Lazarêvich trong một thời gian 
ngắn, 

Cuộc chiên đầu ở đông-nam ngoại vi Tikhơvin cũng diễn ra 
không kém phần gay go. Sư bộ binh 6s tân công ở đây, sau khi 
chiêm được một sô địa điểm dân cư, đã buộc phải dừng lại trước 
những công sự kiên cô của địch. Sư đoàn bèn chuyển hướng đánh 
vào ngoại ô nam thành phô, song ở đây cũng lại vâp phải 
Sức kháng cự ngày càng mạnh của quân địch. Họ chỉ tiền 
được mây trăm mét, rồi tmÂy ngày sau thì dừng lại hoàn 
toàn, 


Cánh trái của tập đoàn quân đã tần công có hiệu quả hơn, 


Các đơn vị ở cánh này tiên theo hướng tây-bắc đã tạo ra một 


môi uy hiềp cho giao thông của địch. Song chẳng bao lâu cẢ 
ở đây nữa, địch cũng hoạt động mạnh lên, 

Quân Đức ngày càng phần kích lại. Rõ ràng là chúng muồn 
cướp lại quyển chủ động đã mắt và củng cô tình thê của chúng 
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đang bị lung lay. Song, do kềt quả hoạt động tần công, quân ta 
đã làm cho địch bị thiệt hại khá nặng và làm yêu cụm phòng ngự 
của địch ở Tikhovin. Hỏa lực của pháo binh ta đã kiêm soát được 
một đoạn đường sắt dài ở tây Lazarêvich, làm cho quân Đức không 
thể di chuyển được từ Tikhovin về phía tây, Quân địch chỉ 
còn cỏ mỗi con đường ô tô chạy từ Tikhovin đền Buđôgôx. Cần 
phải đánh chiềm con đường này, Đầu tháng chạp, ta tập trung 
cồ gắng chính vào cảnh trái của tập đoàn quân, ở vùng sông X1axi, 
nam Tikhơvin. 

Từ sáng s tháng chạp, tập đoàn quân 4 lại tiềp tục tần công. 
Đền cuồi ngày hôm đó thì các đơn vị của tướng Ivanôp đã cắt 
ngang được đường ô tô Tikhovin — Vônkhôp, còn các đơn vị 
tần công lên Tikhơvin từ phía nam thì, sau khi đã chiêm được 
một sồ địa điểm dân cư, đã tiền ra sát đường ô tô Tikhơvin — 
Buđôgôx. 

Cầm thây nguy cơ bị bao vây, quân địch từ sáng 6 tháng chạp 
đã liên tiếp tiên hành nhiều đợt phản kích. Song quân phát-xít 
đã không thu được một kêt quả nào, x 

Lần lượt, các điềm tựa của địch, che chở cho Tikhovin từ 
đông-bắc, rơi vào tay bộ đội xô-việt. Bị thiệt hại nặng nể, địch 
đã buộc phải rút lui. Vòng vây các đơn vị quân Đức chiêm đóng 
Tikhơvin ngày càng thắt lại. 


Trong đêm rạng ngày ọ tháng chạp, cuộc tổng công kích vào - 
Tikhơvin bất đầu, Gần 2oo khầu pháo nhất loạt nhằ đạn vào trận ˆ 


địa địch. Không chịu nổi sức công phá của pháo bỉnh và sức 
tần công của bộ binh ta, địch bắt đầu rút lui, để lại hàng trăm xác 
chêt, hàng chục xác tăng, đại bác và xe cộ. Đền sáng thì Tikhơvin 
được giải phóng. Trong chiên dịch 'Tikhovin này, chỉ riêng bị 
chêt địch đã mât hơn nghìn bỉnh lính và sĩ quan, và đã phải bỏ 
lại nhiều vũ khí và quân trang quân dụng, ` 
Tàn bình của các sư đoàn phát-xít cỗ sồng cô chêt chạy về tây- 
nam, về phía Buđôgôz, và một phẩn vẻ phía tây, về hướng 


Vônkhôp. Chúng vứt bỏ cả xe cộ đồ đạc, khí tài, đôt các kho lương 
thực, đạn được và nhiên liệu, chạy cho mau. 


đều bị đánh túi bụi. Không kẻ gì mệt nhọc, quân ta đã liên tục 


truy kích địch về hướng tây, Vượt qua đẩm lầy và rừng rậm, 
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Song khắp nơi chúng - 


ÏT_"1 a. .—...——..ẽ 56h. 


lội trong tuyềt sâu, đi tắt đón đầu quân địch một cách táo bạo, 
quân ta đã cất ngang đường rút của địch và tiêu diệt chúng, 

Trong khi đó thì sự đoàn cận vệ 4 thuộc cánh quân của tướng 
lacôplep đã đánh bật quân Đức ra khỏi Xitômli và cắt ngang 
đường đi Buđôgôx, Cánh quân địch ở vùng này đã bị lọt vào vòng 
vây, 

Những trận gay go đã diễn ra trong nhiều ngày, và quân ta 
đã thẳng. Các đơn vị địch rút lui đã buộc phải đẩu hàng hoặc 
trôn qua rừng chạy xuông tây-nam, Bộ đội ta truy kích đã lây được 
của quân phát-xít nhiều ô tô, đại bác và súng máy, đã bắt được 
một sô lớn tù bỉnh, trong số đó có cả một trung đoàn pháo của 
sư bộ binhốỐI. ˆ 
— Các đơn vị trong tập đoàn quân s4 Mặt trận Lêningrat cũng 
tận công thắng lợi. Sau khi nhận được bỗ sung từ Lêningrat, 
ngày 2 tháng chạp họ đã tần công dọc tả ngạn sông Vônkhôp và 
đã bắt đầu đầy quân địch về phía nam. 

_Ngày cũng như đêm, các đơn vị bộ binh và tăng của tập đoàn 

quân s4 đã không để cho quân giặc được yên. Họ đã đánh địch 
ở trước mặt trận và đã vượt qua tuyêt dày đánh tập hậu vào sau 
lưng địch, đã đánh chiêm đường xá và đã tông cô quân Đức từ 
trong các làng xóm ra ngoài cánh đồng băng giá. 
_ Trong khi các sư đoàn tàn binh của địch chạy khỏi Tikhơvin 
bị quân ta đuổi đánh, thì ờ quanh Matxcơva Quân đội xô-viêt đã 
mở cuộc phản công vĩ đại, Những tin thắng lợi từ hướng Trung 
tâm đưa tới lại càng làm tăng sĩ khí của các chiên sĩ bảo vệ Lêningrat 
và cổ vũ họ tiền lên lập chiên công mới. Tới ngày 24 tháng chạp 
thì cựm quân địch bị tiêu điệt hoàn toàn và đường sắt Tikhơvin — 
Vônkhôp hoàn toàn được giải phóng. | 

_ Bộ đội tiền tới đâu, các đội sửa chữa đường sắt tới ngay đó đề 
sửa chữa cầu đường bị địch phá hày. Và khi bộ đội hãy còn đuổi 
nôt những tên lính Đức cuôi cùng sang bên kia sông Vônkhôp, 
thì từ Tikhơvin đã có những chuyển xe đầu tiên chờ lương thực 
đền cho Lêningrat. : 

Chiên thắng Tikhovin đã có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đồi với sồ phận của Lêningrat. Tới ngày ọ tháng một, dự 
trữ bột mì ở Lêaingrat chỉ còn được g—o ngày. Ăn 
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uông quả thiều, đã làm cho sồ người chềt mỗi ngày một tăng 
nhanh. 


Tikhovin được giải phóng và việc vận chuyển trên đường - 


sắt phương Bắc tới ga Vôibôcalô được khôi phục đã cho phép 
chở tới Lênìngrat được nhiều lương thực hơn, do đó đã cứu được 
hàng ngàn người khỏi bị chềt đói. 

Để bào chữa cho thầt bại ở Mặt trận Lêningrat, Hitle đã đỗ lỗi 
cho viên tư lệnh phương diện quân sBắc:, đại tướng fôn Lêcp, 
và cho viên thượng tướng (sau này cũng thành đại tướng) Ílôn 
Cukhoie đền thay. 

Tâầt nhiên, vần để không phải là Lêep. Tên này đã chỉ huy 
quân phát-xít cũng chẳng kém gì những tên tướng khác của Hitle. 
Nguyên nhân thầt bại chính là ở chính sách xâm lược điên đại 
của bọn đầu sỏ phát-xít, ở tính chât sai lầm và phiêu lưu của các 
kÈ hoạch của chúng đã không tính đền tỉnh thần bất khuẩt 
đũng cảm vô song của nhân dân Liên-xô, št 


MÙA ĐÔNG TRONG VÒNG VẦY HÃM 


BỊ đánh đau ở Tikhovin, quân Đức buộc 
phải chịu cảnh đồn trú mùa đông ở chân thành Lêningrat. Sợ bị 
bộ đội xô-việt tần công, chúng càng rúc sâu hơn nữa xuông đầt, 
mở rộng thêm lưới điểm tựa, cắm thêm cọc chồng tăng, cài thêm 
min và rào thêm dây thép gai. 

Cùng với mùa đông tới, trên các cửa ngõ trực tiệp dẫn vào 
LuÊningrat cũng có một sự im ắng tương đổi. Cả hai bên đều quay 
ra phòng ngự trận địa chiền. Hàng ngày thông báo chiền sự đưa 
tin: sKhông có gì quan trọng xảy ra9, hoặc: ‹Ở Mặt trận Lênin- 
grat không có gì thay đổi. 'ThÌnh thoảng mới có tỉn về những 

Song đẳng sau những lời vấn tắt của các thôn báo chiên s 
đó, là cả một cuộc đâu tranh gay go, tảo khốc, dại địng ngày đêm. 

Một phong trào bắn tÌa đã xuât hiện trong các chiền sĩ Mặt 
trận Lêningrat. Người mở đấu phong trào này là Fêôđôxi 
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Xmôliatscôp, chiền sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát của sư bộ binh 
12. Đồng chí đã được Chủ tịch đoàn Xô-viêt tôi cao Liên-xô truy 
tặng danh hiệu Anh hùng Liên-xô. Trước khi tử trận, đổng 
chí đã bắn tỉa chêt 12s tên phát-xít, 

Phong trào bắn tỉa đã có tác dụng rât lớn. Các thiện xạ viên 
đã tiêu diệt hàng nghìn lính và sĩ quan địch. 

Mùa đông 1o41-42 là một mùa đông tuyết nhiểu và băng giá 
cao độ. Tuyết hình như nhiều hơn bao giờ hệt, Tuyết chât thành 
những đồng chướng ngại trên các đường phô và quảng trường, 
đóng băng lại thành từng tảng từ trên nóc và các đường viễn của 
các tòa nhà rủ xuông. Những tàu bị mắc băng trên sông Nêva 
nom giỗng như một đoàn lữ hành bị chôn chân giữa đám băng 
Bắc cực. Và trên tât cả cái thê giới của tuyết đó là cái rét buôt thâu 
xương ngự trị. Các ông dẫn nước đóng băng lại, hệ thông thoát 
nước bị hỏng. Các nhà tắm và hiệu giặt phải đóng cửa. Các nhà 
máy điện phải ngừng chạy vì thiêu nhiên liệu. Các phương tiện 
giao thông của thành phô ngừng hoạt động. Các xe điện và xe 
điện không ray đứng chêt ở giữa phô, tuyêt phủ đầy thành những 
núi tuyết. 

Nhân dân Lêningrat không có nước, không có điện, không 
có hơi sưởi ầm. Họ đã gặp phải những nỗi gian khổ và cơ cực 
chưa từng thầy. Những con người đói lä và kiệt sức đó hằng ngày 
phải vượt qua nhiều cây sô đường phô phủ đẩy tuyết để tới công 
xưởng và nhà máy. Còn ai không đủ sức đi thì phải sông ngay 
tại nơi làm việc. Phụ nữ, các cụ già và trẻ em phải lê bước theo 
các đường mòn trong tuyêt để tới sông Nêva và các sông đàc đã 
đóng băng để lây nước dùng. Để giảm bớt phần nào khó khăn 
cho nhân dân, người ta đã đặt ở các phô những vòi nước và cột 
nước, song ngay cả những thứ này cũng thường hay bị đóng 
băng lại. : 

Trong các căn nhà, những chiềc lò sưởi bằng sắt lâm thời 
đã xuât hiện. Người ta dùng cả ghê, tù, sàn nhà, sách, giậu, nhà 
kho, nhà gỗ để làm củi. Song tầt cả những thứ đó cũng chà được 
bao lâu. Người ta đã phải quần vào người tầt cả những gì có thể 
được và tụm năm túm ba trong từng gian phòng nhỏ, dùng hơi 
thở của mình mà sười âm cho không khí băng giá. 
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tiên trong vòng vây hãm — đó là một bản anh 
.. s Ty" rồi và tình thần anh đũng vô song của nhân 
= nhân nhà máy Kirôp, Anna Nilôpna Coocpuxnôva, 
- pm trận khi đó có thể trông thây rõ từ nóc nhà hiện 
nay tôi ở. Thề mà nhà này lại không xa ngõ của nhà my, Khi giao 
thông của thành phồ còn hoạt động; tì tàu điện cũng chỉ chạy 
tới ngõ ầy là cùng, đền bên ây là người bán vé báo: tHềt đường 
rồi, ngoài kia là mặt trậnls Và thật vậy, súng đánh đại lây suốt 
nhà rnấy; chúng tôi đã quyêt định riêu quân thù tới thì diệt chúng 
ngay ở đây. Mặc dầu nhiều công nhân đã bị chêt vì các cuộc oanh 
tạc, hàng nghìn người đã đi dân quân, nhiều máy móc đã chuyển 
về hậu phương, vì đói vì đại bác cũng chêt khả nhiều, song nhà máy 
vẫn sồng và không ngừng hoạt động một ngày nào, Chỉ riêng trái 
phá địch nỗ ở sân nhà máy cũng có tới năm nghìn rưởi, không 
kể hàng trăm bom nỗ và hàng nghìn bom cháy! Cũng có người 
bị kiệt, là đi vì đói, chữa chạy qua ở bệnh xá nhà máy, lại ra đứng 
máy ngay. Ngay cả các cụ già, nói thề nào cũng không chịu nghỉ, 
vẫn đứng ở vị trí của mình, x 

Từ 2o tháng một, khầu phần bánh mì của rnỗi người lại phải 
rút xuông mức thầp nhât: công nhân được phát 250 gam mỗi ngày, 
còn tắt cả những người khác thì được 12s gam thứ cám đóng 
bánh lại, ôi khét, gọi là bánh mì, 

Sức khỏe của mọi người giảm sút một cách kinh khẳng. Nạn 
chềt đói đe dọa mỗi người dân Lêningrat. Hàng ngày, hàng nghìn 
đàn ông, phụ nữ, trẻ em bị chết. 

Bọn phát-xít thây thê hí hửng. Chúng tưởng rằng bị giầy vò 
và kiệt quệ vì đói rét, vì những trận oanh tạc và pháo kích liên 
miên, nhân dân Lêningrat sẽ không chịu đựng nội, sẽ thôi làm 
việc và sẽ giao thành phô cho chúng. Trong nhật lệnh năm mới 
gửi quân chúng đang bao vây Lêningrat, Hitle đã khoác lác tuyên 
bồ rẳng chỉ ba-bôn tuẩn lễ nữa là cùng «Lêningrat sẽ như rnột 
. quả táo chín rựng xuỗng chân chúng ta», 

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Không một sự hy sinh gian 
khổ, thiểu thôn ghê gớm và nặng nể đền đâu đi nữa, đã có thể 
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làm nhụt được tỉnh thần của những người Lêningrat đững cằm 
và làm cho họ chắn nản, tuyệt vọng. Ăn đói, thiêu ngủ, ngã rựi 
đi vì kiệt sức, họ vẫn làm việc, vẫn đầu tranh chông lại các trận 
đánh phá của không quân địch, giúp đỡ lẫn nhau, và quên hệt 
thảy, chỉ nhớ mỗi một điểu là: quân thù phải bị tiêu diệt, 

Trong điểu kiện cực kỳ gian khổ, khi nguyên liệu, nhiên 
liệu và dụng cự đều thiêu thôn, trong xưởng thì lạnh cóng, địch 
lại không ngớt pháo kích và oanh tạc nhà máy, vậy mà những con 
người bị kiệt đi vì đói và lao động mệt nhọc vẫn đứng máy mây 
ngày đêm liển để làm kịp hàng câp tôc cho tiển tuyên. Có khi 
đang đứng máy thì bị mảnh trái phá hay kiệt sức quá, họ ngã xuông 
và không bao giờ trở đạy nữa. Khi đó, lại có những người khác 
đứng vào chỗ các đồng chí đã hy sinh 

Cơ quan lãnh đạo phòng thủ đã đem hết mọi cô gắng ra đẻ 
mong làm giảm bớt khó khăn trong đời sông của nhân dân, cứu 
họ khỏi bị chêt đói và chêt rét. Tại các nhà ăn, trong các tòa nhà 
lớn và ở ngoài phô, người ta đã mở ra các trạm phân phát nước 
sôi; người ta cũng lập ra nhiều nơi điều trị để cứu chữa cho những 
người đã kiệt sức. Trong công việc khó khăn và quan trọng này, 
các đoàn viên thanh niên cộng sản Lêningrat đã giúp một tay đắc 


_ lực. Họ đã tập hợp nhau lại thành những đội phục vụ sinh hoạt 
cho nhân dân, tự đảm nhiệm việc trông nom các trẻ em không 


có cha mẹ, săn sóc người ôm và những người đã kiệt sức vì đói. 
Bản thân các nam nữ đoàn viên cômxômôn ây cũng bị đói và 


_ nhược; song đôi với những ai không đi lại được thì họ giúp chặt 


củi, gánh nước, lĩnh khầu phần bánh mì và thức ăn ở nhà ăn mang 
Mhh quét dọn căn nhà ở và úy lạo bằng lời nói thương yêu, thông 

Trong những ngày bị bao vây phong tỏa, phụ nữ Lêningrat 
cũng đã biểu hiện một tỉnh thần hy sinh quên mình hiềm có. Họ 
đã phải gánh vác phần lớn công việc lao động và chăm sóc gia 
đình. Họ đã đứng máy thay cho nam giới ra trận, đã khắc phục 
khó khăn để kiềm củi sưởi cho trẻ con, đã lặn lội đi lầy nước từ 
ở xa, rồi mỗi bận máy bay địch bẳn phá, họ đã túc trực trên các 
mái nhà để chông lại với bom cháy, và còn trăm công nghìn việc 


khác nữa đều do bàn tay đầm đang của những người nữ lao động 
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h vang lo toan đảm nhiệm. Bằng lao động của mình, 
Tản binh, phụ nữ Lêningrat cũng đã góp phần làm 
i lợi tới gần. . 
Ta = mà suốt đời tôi còn nhớ mất, Đó „hen 
cuồi tháng một năm ro42. Từ trên chiền hạm của hạm đội ni xụ 
hổ Lađôga bước xuồng đầt Lêningrat, chúng tôi — những ngưò 
từ Vônkhôp tới — trước hêt đã trông thây trên các hè đường sắt 
những người phụ nữ đang mãi khuân vắc, xÊp thành từng chồng 
những bao và hòm bột mì, ngũ cốc, đường và các thứ thực phẩm 
khác. Chúng tôi đã lại gần họ, hỏi thăm xem họ sông và làm việc 
thề nào, tầm tư ra sao. Về phần các chị em, thầy chúng tôi từ phía 
cĐầt liểm lại, họ cũng tíu tít hỏi thăm tình hình hậu phương và 
Jatxcova ra sao và, cuỗi cùng, gặng hỏi đã sắp tới ngày quân đội 
ta đuổi hềt lũ phát-xít xâm lược ra khỏi đât đai xô-việt chưa. 
Nhìn nét mặt của các bà, các chị, tôi không thây có một chút 
nghỉ hoặc nào vẻ sự tât thẳng của ta cả. Trong những đôi mắt 
mệt mỗi của họ, vẫn ánh lên một ý chí kiên quyêt và sẵn sàng công 


hiền mọi sức lực để giành thẳng lợi và quyêt giành cho kỳ được.. 


Tôi đã trò chuyện với người phụ nữ đứng bên cạnh, dáng thâp 
và có khuôn mặt Nga chất phác. Mùa đông đầu trong vòng vây 
hãm, chị Môzogalêva Nađejøđa Alecxandrôpna đã phải để tang 
chống, tiếp đền con trai chị lại tử trận trong trận ở Đubrôpca 
Ñepxcaia. Còn người con trai thứ hai đang phục vụ trong hạm 
đội Bắc thì họa hoằn mới có thư về. Bây giờ chị sông có một mình, 
nhưng vẫn không ngã lòng nản chí. Đôi với rigười thiêu phụ quả 
cảm äy, cũng như đôi với hàng ngàn nữ anh hùng khác, liệu người 
ta có thể không kính phục được chăng? Bằng lao động quên mình 
và ý chí sắt đá của mình, những người phụ nữ lao động Lêningrat 
thật đáng để cho người ta dựng tượng về họ, cũng như dựng tượng 
người chiến sĩ vô danh. 
Các nhà văn nghệ còn ở lại trong thành phô cũng đã góp phần 
vào cuộc đầu tranh chung chông quân thù. Họ đã sáng tác những 
tác phẩm mới, đã tới biểu diễn cho các đơn vị ở ngoài tiền duyên, 
ờ các phân xưởng nhà máy và ở trên đài phát thanh. Tuy đã bị 
là đi vì đói và bị khổ sở vì những cuộc báo động liên miên, người 
ta không chỉ nghĩ đền bánh mnì và sự yên tĩnh, mà vẫn thèm được 


õ0 


nghe hát, thèm âm nhạc và thơ ca, Nữ thi sĩ Onga Becgôn ở Lê- 
ningrat đã hồi tưởng lại: Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ người 
ta còn nghe ngâm thơ, như những người Lêningrat đói rét, sưng 
phù, hầu như chỉ còn thoi thóp sông, đã nghe ngâm thơ của các 
nhà thơ Lêningrat trong mùa đông Äya. _. 

_ Các chiền sĩ ngoài mặt trận cũng vậy, họ thích được nghe 
hát, nghe pha trò, châm biêm. Các nhà văn nồi tiềng A. Fađêep, 
Ñ. Tikhônôp, V. Visnepxki... đã nhiều lần đền thăm các đơn vị 
của Mặt trận Lêningrat; các nhà thơ V. Inbe, O. Becgôn, 
V. Rô/ơđextovenxki đã ngâm thơ cho các chiền sĩ nghe. 

Khó mà kê lại được hệt nhiệt tình và tỉnh thần lao động quên 
mình của các nhà khoa học và hoạt động văn hóa Lêningrat, Một 
nhóm các nhà bác học nỗi tiêng của Liên-xô — các viện sĩ I. I. 
Mêsaninôp, L. A. Oocbêli và I. Iu. Cratscôpxki — đã lãnh đạo 
việc tổ chức lại các tập thể nghiên cứu khoa học của thành phổ 


-_ nhằm tập trung sức lực vào việc giải quyêt các vần để có liên quan 


đền việc kháng chiên và đền việc đánh bại quân thù. Các nhà khoa 
học đã chỉ đạo việc xây dựng các công sự phòng ngự, đã sáng 
chê ra các máy chuyên dùng để dọn dẹp nhà cửa bị tàn phá, đã 
thảo ra quy trình công nghệ khai thác thề phầm làm thức ăn. 
Các thày thuôc đã tìm cách đầu tranh chồng bệnh loạn đỉnh dưỡng 
và những chứng bệnh khác thường xảy ra với người dân ở thành 
phô bị bao vây. Các nhà hoạt động văn hóa đã tìm mọi cách đề 
giữ gìn kho tàng nghệ thuật của thành phô-bảo tàng khỏi bị hùy 
hoại. : 

Nhân dân Lêningrat đã gặp phải những khó khăn không thể 
tưởng tượng được. Song họ đã đũng cảm chịu đựng mọi thử thách, 
họ biết rằng cả đầt nước ủng hộ họ và đang tìm mọi cách để giằm 
bớt khó khăn cho họ. Từ khắp nơi trên đầt nước, các chuyền tàu 
chở lương thực, đạn dược, nhiên liệu, chầt đồt được phái đi 
tiêp tê cho Lêningrat. 

Cùng với những lời chào nồng nhiệt, nhân dân lao động Xibêri, 
Tasken, Viễn Đông và Muôcmanxcơ đã gửi tới thành phô anh 
hùng rât nhiều quà quý: hoa quả và bột mì, bơ và thuộc 1á, thịt 
cá. Song tât cả những chuyền hàng đó bị đọng lại ờ bên kia hỗ 
Lađôga. Thê là khi đó, người ta đã này ra một ý kiền táo bạo: 
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tải ô tô qua mặt nước đóng bằng của hồ 

si "nh “Su dang v m ” dân Lêningrat đã gọi một 
" «Con ø SOnf, 

ý 1008 đầu tiên đã đặt chân lên mặt băng còn chưa 
cứng của hồ Lađôga là các trình sát viên, Họ đã đi dò để vạch 
ra con đường tương lai trên mặt băng, nghiên cứu định ra những 
nơi cẩn dừng lại đề sưởi và địa điềm đề đặt trạm y tê. Đền ngày 
za tháng một rọ4 thì những chiếc ô tô đầu tiên đã chạy qua 
con đường đỏ. 

Song không phải ngay lúc đầu đã sử dụng được con đường 
đỏ đề vận tải bằng ô tô được nhiều. Thời gian đầu, mặt nước đóng 
băng còn mỏng không chịu được xe tải chở nặng. Các xe này bị 
thụt xuồng hoặc bị rắc kẹt vào những chỗ nước xói. Đầu mùa 
đông đã băng giá nhưng rồi có lúc lại tan giá, Lớp băng không 
chịu đầy lên cho. Ô tô đi lại còn bị cần trở bởi những chỗ chưa 
đóng băng hẳn, bời những cơn tuyệt xuông ùn lại và bởi những 
hồ bom, hồ trái phá của địch. Vì con đường chỉ chạy cách tiển 
duyên địch có 8—a cây sổ. : 

Song dần dà con đường đã mạnh lên. Khỏi hàng chuyên chở 
ngày một tăng. Ngày 2a tháng chạp, tức là một tháng sau khi mở 
đường, người ta đã chở được tới Lêningrat 7oo tân hàng, và ngày 
hôm sau: 8oo tần. Nhờ vậy, cơ quan lãnh đạo phòng thủ Lênin- 
grat đã có thẻ tăng tiêu chuẩn bánh mì từ ngày 2s tháng chạp lên 
thêm 1oo gam cho công nhân và thêm 7s gam cho viên chức, 
trẻ em và các miệng ăn khác trong gia đình. Tuy khầu phần bánh 
mì được tăng thêm đó vẫn chưa thỏa mãn được như cầu của những 
người đã kiệt sức, song bản thân việc tăng này đã cổ vũ thêm nhân 
dân trong thành phô bị bao vây, làm cho họ có thêm nghị lực và 
bảng cô thêm lòng tin rằng nạn đói chẳng bao lâu nữa sẽ chầm 

ứt. : 

Chính từ hôm đó, nhân dân Lêningrat đã gọi con đường xuyên 
qua mặt băng ây là «Con đường sông›, 

Đề đây mạnh việc tiệp tê, nhân dân đã ra sức đẻ mở rộng thêmi 
đường. Đầu tháng giêng đã có 4 con đường chạy qua mặt hồ, 


sau đó ít lâu thì thành 6 đường. Ba đường dùng cho ô tô chở 
lương thực, thuốc men, 


đạn dược và nhiên liệu tới Lêningrat, 
B2 


còn ba đường kia để ô tô khi quay về, chở trẻ em, phụ nữ, người 
già và người ôm, | ' 

Theo quyết định của Ủy ban Quôc phòng Nhà nước, một 
mạng lưới đường sắt đã được đặt từ ga Vôibôcalô đền Cabôna 
(một địa điềm ở ngay trên bờ hỗ Lađôga). 'Từ ro tháng hai 1042, 
các đoàn xe lửa đã tiên đền tận bè đông hồ Lađôga. Do đó đã 
rút ngắn được đường xe tải đên một nửa, và nhờ vậy đã tăng 
được thêm chuyên chờ hàng tới Lêningrat. Song ngay từ cuôi 
tháng giêng, con đường trên băng đã trở thành một tuyên giao 
thông vận tải thường xuyên hoạt động. Nên chẳng bao lâu khôi 
lượng hàng chở tới đã tăng lên khá, làm cho có khả năng tăng 
tiêu chuần bánh mì lần thứ hai, Từ a4 tháng giêng 1942, phiêu 
bánh mì của công nhân Lêningrat đã là 4oo gam, của viên chức 
đã là zoo gam, còn của trẻ em và các miệng ăn khác là 25o gam. 
Đó chính là công lao của những ai đã mở «Con đường sông», đã 
phục vụ nó và đã làm việc trên con đường đó. Họ là những người 
lái xe, thợ sửa chữa, điểu chỉnh viên, liên lạc viên, nhân viên y 
tê, những quân nhân làm những nghề không hẳn là chiền đâu 
ây, song bằng lao động dũng cảm của mình, họ đã phá tan âm mưu 
đã man của giặc định làm cho thành phô chết đói, 

_ Theo «Con đường sông›, thư từ và quà cáp từ hậu phương 
đã được chuyền tới các chiên sĩ và nhân dân Lêningrat. Cũng theo 
đường ây, các đoàn đại biểu của Matxcơva, Uran, Kiêcghizi, 
Uzơbêkixtan, Cazăcxtan và của các nước cộng hòa và các tỉnh 
khác nữa, đã tới thăm đồng bào Lêningrat. 

Theo một nghị quyêt đặc biệt của thành ủy Lêningrat, 7oo 
đẳng viên cộng sản đã được phái đi công tác tại e€Con đường sông›. 

Tât cả những ai đã làm việc trên con đường này rầt xứng 
đáng được giữ một chỗ vinh dự trong sô những người anh hùng 
của cuộc phòng thủ Lêningrat. 

Bộ tư lệnh phát-xít Đức đã không phút nào rời mắt khỏi hồ 
Lađôga. «Con đường sông› không ngớt bị ném bom và pháo kích. 
Các cuộc đánh phá của không quân và pháo binh địch đã gây ra 
thiệt hại, song không thể làm ngừng sự vận chuyển, Những nơi 
có hồ bom và trái phá, các đội coi đường đã kịp thời làm bảng báo 
biệu và làm những con đường vòng. Đẻ chồng lại sự phá hoại 
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của địch, ta đã bồ trí cao xạ bảo vệ đường và phí cờ khu trục Liên- 
xô thường xuyên tuần tiếu trên không. = 

Quân Đức thậm chí đã mưu toan cắt ngang con đường này. 
Vào một đêm tháng giêng tôi như mực, khoảng hai đại đội lính 
địch trượt tuyềt đã từ Slitxenbuôc quò ra Oxinôvet và sực ra con 
đường trên hồ. Song ở đây, chúng đã bị phát hiện và sau một trận 
chóng vánh thì chúng đã bị đánh bật lại. Đó là lần đầu mà cũng 
là lần cuồi, quân Đức cả gan đánh vào «Con đường sông?. Tuy vậy, 
bộ tư lệnh Mặt trận Lêningrat vẫn tính đên khả năng địch có thẻ 
xâm phạm vào con đường này, nên đã tăng cường việc bảo vệ 
nó bằng những đơn vị đặc biệt. Suôt:dọc con đường; bộ đội đã 
dựng lên những cầu trúc phòng ngự và những hỏa điểm, đấp 
bằng tuyềt và băng. . L bướt? 

Cho đền khi xuân về, bằng tuyêt tan, thì «Con đường sông?» 
đã chuyên chở được hơn zo vạn tân lương thực, đạn được, đầu 
xăng, thuôc men, và đã chở đi tằn cư khỏi Lêningrat được bơn 


XUYÊN QUA RỪNG VÀ SỈNH LẦY - 


Chính vào lúc Lêningrat gặp khó khăn nhât, 
khi cái đói và cái rét đã làm thiệt mạng hàng nghìn người và áp 
sát chân thành phô là một đạo quân địch không lồ sẵn sàng 
xông lên công thành bẫt cứ lức nào, thì Bộ Tổng tư lệnh xô-viêt 
“hả 2y ái thành phô khỏi thê kìm kẹp của 
ôi đã được biết vể chủ trương này ở Matxcơva, tại hành 
dính của Bộ Tổng tư lệnh mà tôi được triệu tập về hồi giữa tháng 
chạp 1g4r. Tại cuộc họp ở Bộ Tổng tư lệnh, Nguyên soái Liên-xô 
B. M. Sapôsnicôp đã báo cho biết rằng, nhằm mục đích liên kẻt 
Biện đoàn quân đang hoạt động ở phía đông sông Vônkhôp 

g như mới tập trung đến vùng này, Bộ Tổng tư lệnh đã 
quyết định thành lập Mặt trận Vônkhôp. Mặt trận này có nhiệm 
vụ chủ yêu là, cùng với Mặt trận Lêningrat, tiêu diệt đạo quân 
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địch đang vây Lêningrat và giải phóng thành phô khỏi thể bị vây 
hãm. 

Cũng trong cuộc họp đó, tôi được biết rằng tôi đã được cử 
làm tư lệnh Mặt trận Vônkhôp. Ý để của chiền địch sắp tới 
chủ yêu là phát triển liên tục cuộc phản công mà các đơn vị của 
Mặt trận Vônkhôp (hai tập đoàn quân 4 và 52) và tập đoàn quân 
s4 của Mặt trận Lêningrat đã tiên hành, thành một cuộc tân công 
mới, mãnh liệt hơn. Nhằm mục đích đó, cẩn phải đưa vào chiên 
đầu những lực lượng tới và sử dụng vào chiên dịch bộ đội của 
Mặt trận Tây-bắc. ' ti g h vn 

Mặt trận Vônkhôp phải đóng vai chính trong chiền dịch lớn 


s có mục tiêu vĩ đại này và được giao nhiệm vụ tần công theo hướng 


tây-bắc, đọc tuyên Luban— Vôlôxôvô. Mặt trận Lêningrat phải 
bằng hành động tích cực giúp cho Mặt trận Vônkhôp tiêu diệt quân 
địch. Còn Mặt trận Tây-bắc có nhiệm vụ đánh về hướng Xtaraia 
Rutxa — Xonxư và phôi hợp với bộ đội của Mặt trận Vônkhôp 
cắt đứt đường rút của địch ở phía Nôpgôrôt và Luga. l 

-  Ý đỏ của chiên địch phù hợp với tình huồng khi đó và có tính 
kiên quyêt và mục đích tính. | 

__. Song đù cho ý đồ có hay đền đâu đi nữa, nêu nó không được 
củng cô về mặt vật chât, nều bộ đội không được cung cầp đầy 
đủ phương tiện chiên đầu, đạn được, lương ăn và nhiên liệu, 
thì cuộc tần công vẫn trở nên bầp bênh ngay cả khi có ưu thê 
vẻ lực lượng. Một tình thê tương tự như vậy đã xảy ra với quân 
ta. Mặt trận Vônkhôp trội hơn quân địch về người, về pháo và 
cả về tăng. Song nó lại có ít máy bay, súng máy, phương tiện vận 
chuyển và thông tin. Đặc biệt là rât thiêu đạn đại bác và cỏ cho 
lừa ngựa. BI. 

Cuộc tần công đã phải tiên hành trong những điểu kiện rất 
khó khăn và phức tạp. Đang giữa mùa đông, rừng thầm tuyết 
dày trở ngại cho cuộc tiên quân. Đường xá không có. Việc cơ 
động rộng rãi, phải loại trừ. Thêm vào tầt cả những cái đó, lại 
không thể tính đền chuyện bắt ngờ được. Quân địch đã biêt về 
cuộc tần công sắp tới và đã chuẩn bị đồi phó. 

:: Trong hoàn cảnh khó khăn và phức tạp như vậy, không có 
đủ mọi điểu kiện cần thiềt để phát triển chiền đầu thắng lợi, cuộc 
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tần công của các đơn vị thuộc Mặt trận Vônkhôp và Mặt trận 
Lêningrat đã bắt đầu. 

Bộ đội thuộc tập đoàn quân 55 của tướng V, P. Xviriđôp (Mặt 
trận Lêningrat) đã đánh đòn đẩu tiên. Ñgày 2o tháng chạp họ 
đã tần công trận địa địch ở Craxnưi Bo, nhằm chiêm lây Ulianôpca 
và Tôxnô, thọc vào sau lưng cựm quân địch ở Moga và tiêu diệt 
chúng. Đáp lại các trận tần công của các đơn vị tập đoàn quân 
ss, địch đã tiền hành phản kích lại và cầp tôc điều thêm lực lượng 
mới và pháo bình đền tăng viện. Cuộc chiền đầu đã diễn ra quyêt 
liệt, đẫm máu, và sau năm ngày thì biên thành một cuộc đọ đại 
bắc và súng cồi. Bộ đội của tập đoàn quân 55 bám được vào 
ngoại ô bắc Craxnưi Bo, củng cô ở đó và chuyển sang phòng 
Ngày 12 tháng giêng 1942, bộ đội Mặt trận Vônkhôp và 
của tập đoàn quân s4 thuộc Mặt trận Lêningrat chuyển sang 
tằn công. Các đơn vị của Mặt trận Vônkhôp đánh vẻ phía tây 


đường sắt và đường ô tô IMatxcoơva— Lêningrat, vòng tránh . 
trận địa kiên cô của địch ở Chuđôvô, còn các đơn vị tập đoàn. 


quân s4 thì tiên về hướng Pôgôxtiê — Tôxnô. 


Bằng cuộc tần công này, bộ đội Mặt trận Vônkhôp đã mở đầu. 


cuộc chiên đầu lâu dài và bển bì để giải phóng L.êningrat. Sau này, 
trong suôt hai năm rưỡi, cho đền khi thành phô hoàn toàn được 
giải vây, những người lính Vônkhôp đã chiên đầu sát cánh với 
các chiên sĩ của Mặt trận Lêningrat. Các binh đoàn của Mặt trận 


Vônkhôp đã phải chiên đầu trên một địa hình hiểm trở, rât khó . 


cho sự vận động. Mãi mãi còn in sâu trong trí nhớ những khu 
rừng trùng điệp, những sình lẩy, những cánh đồng than bùn 
ngập nước, những con đường sụt lở. Đê sông và chiên đâu, bộ 
đội ở đây đã phải làm ra những hàng rào bằng gỗ hai vách, có 
rắc đât ở giữa, thay cho chiên hào, và những ụ đât nỗi thay cho 
hồ xạ kích; họ đã phải kiên thiêt những cẩu nổi và những đường 
lót khúc cây dài nhiểu cây sô, và câu trúc ra những ự súng nỗi 
bằng gỗ cho pháo và súng cỗi, “suốt 

Song chúng ta hãy trở lại câu chuyện vẻ cuộc tần công đã 
bắt đầu. Cuộc tần công ây đã phát triển chậm chạp. Địch chồng 
lại quyết liệt. Ta đã phải cô gắng ghê gớm để giành giật từng 
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mầu đầu đề vượt qua mỗi thước rừng và sình lẩy phủ đây tuyết 
và cài mìn, 

Tập đoàn quân mũi nhọn 2 đã tần công thẳng lợi hơn cả. Các 
đơn vị của nó đã vượt sông Vônkhôp, chọc thủng trận địa phòng 
ngự thứ nhât của địch chạy dọc bờ tây con sông, và đền ngày 21 
tháng giêng thì tiền tới trận địa phòng ngự thử hai của địch, ở 
khu vực Xpatxcaia Pôlixti — Miaxnôi Bo, câu trúc dọc theo đường 
sắt và đường ô tô Chuấôvô — Nôpgôrôt. | 

Cuộc chiên đầu để giành những địa điểm dân cư này đã diễn 
ra rât ác liệt. Cuôi cùng, sau ba ngày tân công, trong đêm rạng ngày 
24 tháng giêng, bộ đội của tập đoàn quân mũi nhọn 2 đã chiêm được - 
Miaxnôi Bo và chọc thủng trận địa phòng ngự chính của địch 
ở hướng này. Quân đoàn ky binh 12 của thiêu tướng NÑ. I. Guxep 
lập tức tràn qua lỗ hỗng đó. Theo chân họ, các đơn vị trong tập 
đoàn quân mũi nhọn a đã bắt đầu tiên nhanh về phía Luban, 
bọc lầy cụm quân địch ở Chuđôvô từ phía tây-nam, 

Việc các đơn vị của Mặt trận Vônkhôp đã tràn qua các trận 
địa phòng ngự của chúng làm cho bộ tư lệnh phát-xít lo sợ. Tên 
đại tưởng Cukholê mới đền nhậm chức tư lệnh phương diện 


- quân đBẳo vội tìm mọi cách để bịt lỗ hồng. Y đã ném vào chiên đầu 


ngày càng nhiều đơn vị mới, rút đi từ các khu vực khác của rnặt 
trận, kể cả từ tuyển sát với Lêningrat. - 

Phát triền tần công, tập đoàn quân mũi nhọn 2 đã cắm sâu 
vào trong đội hình của địch. Đền cuôi tháng hai, tập đoàn quân này 
đã chiêm thêm được mây địa điểm dân cư, đã cắt con đường sắt 
Lêningrat— Nôpgôrôt và tiền sát tới trận địa phòng ngự của 
địch ở cửa ngõ Luban, 

Các đơn vị trong tập đoàn quân tiệp tục tân công vào trận 
địa địch. Song họ đã mệt và hẽt sức, nên không thể bẻ gãy được 
sức chồng cự của những sư đoàn địch mới đền tăng viện. 

Tập đoàn quân 54 khi đó đã được tăng cường bằng lực lượng 
dự bị của Bộ Tỏng tư lệnh, ngày 28 tháng hai, đã chọc thủng phòng 
ngự của địch ở hướng Luban từ phía Pôgôxtiê. Qua những trận 
ác liệt kéo đài suồt thượng tuẩn tháng ba, tập đoàn quân này 
mới tiên được ao cây sô. Và kềt thúc thẳng lợi ở đây. Và tuy về 
sầu quân địch đã cắt được giao thông của tập đoàn quân mũi nhọn 
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a, làm chúng tôi phải rút nó về, song chiên dịch được tiên hành 
cũng đã có ảnh hưởng quan trọng đền ý định của bộ tư lệnh quân 
phát-xít Đức. Vì đã tiêu hệt dự trữ trong việc chồng đỡ lại quân 
ta, nên quân địch đã buộc phải từ bỏ ý định tổ chức một cuộc tân 
công mới vào Lênïagrat và ý định tổ chức thêm ruột vành đai 
phong tỏa thứ hai. Chúng không còn có cách nào khác là rúc sâu 
hơn nữa xuồng đầt, củng cô phòng ngự và đợi thời. Và chúng đã 
làm như thê. xát 

Cũng vì vậy mà bộ tư lệnh phương diện quân ¿Bắc đã không 
chỉ viện được gì cho phương diện quân #Trung? đang bị Quân 
đội xô-viềt đánh cho dồn đập trong cuộc phần công thắng lợi ở 
tây Matxcova. Không những thê, sợ quân chúng ở quanh Lê- 
ningrat bị tiêu diệt, bọn chỉ huy phảt-xít từ tháng giêng đền tháng 
ba còn tăng cường thêm cho phương diện quân «Bắc 6 sư đoàn 
rút từ ở Đức, Pháp, Đan-mạch và Nam-tư tới, 


PHÁ YỠ CUỘC TẤN CÔNG MỚI CỦA 
ĐỊCH VÀO LÊNINGRAT 


Cái gì rồi cũng có tận cùng. Những tháng 


- khó khăn chưa từng có, khủng khiếp của mùa đông 1941—1942 


cưổi cùng rổi cũng châm dứt. Mùa xuân đã về. Nó đã đem lại 
sự Âm áp cho những con người đã kiệt quệ. Thời rét mmướt kinh 
khủng với những hậu quả ghê gớm của nó đã qua. : 
Nhân dân thành phô bèn bắt tay vào dọn đẹp phô phường, 
quảng trường, các đường bờ sông và các sân nhà khỏi tuyết 
và rác rưởi, Chỉ trong một thời gian rât vẫn, thành phô đã trở 
nên sạch sẽ phong quang; và chỉ có những vét lõm trên các tường 
nhà và những trái phá và bom nỗ đây đó trong thành phô là còn 
nhắc tới chuyện quân địch đang ở bên cạnh. Song dịch bệnh đã 
không còn đe dọa Lêningrat nữa. 
Khi tuyết đã tan và đât đã khô lại, thì hàng chục vạn dân Lê- 
ningrat đã cẩm lây cuôc thuỗng, bờ cào và thùng tưới. Ở' các trang 
trại ngoại thành và các nông trường, ở các vườn hoa và công viên 
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trong thành phô, ở các sân nhà và các bãi trồng — đâu đâu cũng 
người người tâp nập. Họ xới đât, trồng khoai tây, bắp cải, hành, 
củ cải đỏ. Rau do nhân dân L.êningrat trồng ra, không những đã 
đỡ đẩn rât nhiều cho họ mà còn cho cả bộ đội phòng thủ thành 
phô. 

Bước vào mùa xuân, du kích trong tỉnh Lêningrat cũng bắt 
đầu tích cực hoạt động mạnh hơn. Họ đã giải phóng hai huyện 
và lập ra căn cứ du kích. Tiên hành cuộc chiên đầu gian khổ trong 
lòng địch, quân du kích chẳng những đã chỉ viện cho Lêningrat 
bằng vũ khí mà còn bằng lương thực nữa. Vào tháng ba 1942, với 
sự phôi hợp của các đơn vị tiền vệ của bộ đội, các chiền sĩ du kích 


- đã chọc thủng tuyên mặt trận và đưa tới Lêningrat được 225 


xe ngựa lương thực do nhân dân trong địch hậu quyên góp. Việc 
này đã biểu đương hùng hồn sự thông nhât của nhân dân xô-viêt 
và tầm lòng tha thiệt của họ đôi với thành phô vĩ đại. : 

Xuân hè ro42, hoạt động của bộ đội Mặt trận Lêningrat cũng 


_ mạnh lên. Điểu đó không chỉ do cung cầp của bộ đội được cải 


thiện và có thêm lực lượng bổ sung, :mà còn do Mặt trận Lêningrat 
đã có vị tư lệnh mmới là trung tưởng L.. A. Gôvôrôp. Là một người 
từng trải đời và từng trải chiên đầu, đồng chí đã rât nhanh chóng 
nắm được tình hình đặc thù của mặt trận này và loại trừ tât cả 
những cái gì cản trở việc phòng ngự tích cực. Từ khi đồng chí 
đền, pháo bỉnh địch không được yên, chúng thường phải đồi 
phó với pháo binh của ta, thay đổi vị trí, tháo chạy và bẳn vào 
thành phô ngày một thưa hơn. : 

_- Bộ tư lệnh của Hitle đã yêu cầu tên thượng tướng Kenle, tư 
lệnh tập đoàn không quân r, phải chặn phá cho được đường tiệp 
tê vào Lêningrat. Song chúng đã không thực hiện được lệnh đó. 
Không quân Mặt trận Lêningrat và của hạm đội Bantich Cờ đỗ 
đã tỏ ra mạnh hơn không quân địch. Họ đã giành và giữ vững 
được quyển làm chủ trên không ở trên đường Lađôga, bảo 
đảm cho các tàu bè tiếp vận qua hồ Lađôga không bị ngừng 
Lo ngại trước hoạt động tích cực của quân ta ở quanh Lênin- 
grat, bộ tư lệnh quân phát-xít không đợi kềt cục của trận đánh 


lớn bên sông Vônga, đã quyềt định mở cuộc tân công đánh chiêm 
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lây thành phồ. Quyết định này nằm trong kề hoạch chung của 
bọn Hitle định ra cho mùa hè năm 1942, — nhằm đạt những mục 
tiêu mà chúng đã không đạt được trong năm 1o4r, tức là đánh quy 
Liên-xô và kềt thúc chiền tranh ở phương Đông. 

Tên đại tưởng Erich Manstêin, schuyên gia về công thành, 

đã được phái đền bờ sông Nêva. Hide đã giao cho hẳn phải «thanh 
toán cho xong Lêningrat và những người bảo vệ thành phô 
này. : 
"Tang đoàn tàu chở quân địch, khí tài, đạn được nội tiệp 
nhau đền Lêningrat. Lực lượng chính của tập đoàn quân 11 và 
trọng pháo công thành đã tham gia đánh chiêm Xêvaxtôpôn, đã 
được địch điều cầp tốc từ Crưm tới, 

Như vậy là quân địch ra sức cô gắng để tạo cho được một 
lực lượng đột kích thật mạnh đủ sức chiêm lây Lêningrat trong 
một thời hạn ngắn. 

Kè hoạch đánh chiêm Lêningrat, mà sau này Erich Manstêin 


phô, sẽ cho hai quân đoàn ngoặt sang phía đông, vượt sông Nêva 
và cắt đứt mọi liên lạc của Lêningrat với đầt nước. 

Song kề hoạch này đã bị thầt bại, có thể nói là còn nặng hơn 
các kề hoạch trước, vì vào cuôi tháng tám bộ đội của hai Mặt 
trận Vônkhôp và Lêningrat đã chuyển sang tần công, nên quân 
Đức thậm chí đã không kịp bắt đẩu kề hoạch của chúng. Sô là 
Bộ Tổng tư lệnh Quân đội xô-viêt đã có chủ trương cho các đơn 
vị của Mặt trận Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat mở chiên dịch 
tần công và đã chọn mũi nhô (mà bọn Đức gọi là scỗ chai) 
Slitxenbuôc — Xiniavin làm địa bàn cho chiền dịch đó. Đó là 
một đị đoạn trọng yêu trong vành đai của lục quân địch bao vây 
Lêningrat. Tât cả địa đoạn này chỉ rộng 12—rs cây sô, bị địch 
đóng, đã chia cắt bộ đội Mặt trận Lêningrat với các đơn vị của Mặt 
trận Vộnkhôp ra. Mà đó là địa đoạn thê nào kia chứ! Hầu hết là 


sinh lầy hiểm trở, những cánh đồng than bùn và ở nam Xiniavin 
là những rừng sình lầy. Và ở khắp mọi nơi: dọc sông hổ, đọc 
mương sói và đầm lẩy, trên các cao điểm và trong các cánh rừng 
là những trận địa phòng ngự của địch với nhan nhản là những đầu 
môi để kháng và những điềm tựa. Trong 12 tháng rnà bọn phát- 
xít đã làm chủ mảnh đât này, chúng đã dốc hễt sức ra làm .cho 
cái mũi nhô Slitxenbuộc—Ximavin trở thành bât khả xâm 
phạm. 

Trung tâm phòng ngự của địch là những điểm cao Xiniavin, 
từ đó chúng có thể kiểm soát và bẳn ra xung quanh hàng nhiều 
cây sô. Ngày 27 tháng tám 1o42, tập đoàn quân 8 của Mặt trận 
Vônkhôp đã nhắm hướng các điểm cao đó tiền đánh. Các đơn 
vị địch phòng ngự ở đây đã bị nghiển nát. Sau khi chọc thủng 
phòng ngự địch, bộ đội ta đã tiền sát tới Ximiavin. 

Bộ tư lệnh quân phát-xít vội vã điểu đền nơi bị đột phá một 
sẽ bộ đội và phân đội rút từ các khu vực khác trên mặt trận và 
tăng cường mật độ hỏa lực súng máy. Nhưng khi thây cả việc 
này cũng vô hiệu quả; chúng lại cầp tôc điểu thêm pháo binh, 
hầu hềt không quân đóng ở quanh Lêningrat và ném vào cuộc 
chiên tât cả những gì mà chúng có trong tay. ' 

Sự chông cự của quân địch mỗi ngày một mạnh thêm. Ngày 


__ ag tháng tám, trên chiền trường xuât hiện một sư bộ binh của tập 


đoàn quân rr của Manstêin, vừa ở Crưm tới. Sư này được tăng 
cường thêm tăng rút từ khu vực Nêva trên Mặt trận Lêningrat, 
liên tần công trong hành tiên vào các đơn vị của tập đoàn quân 
8 đang tiên quân. " 

Những trận đánh tao ngộ dữ dội đã nỗ ra. 

Vẻ phẩn mình, Bộ tư lệnh Mặt trận Vônkhôp cũng đưa vào 
chiền đầu những lực lượng mới. Đi vòng Xiniavin từ phía nam, 
họ đã thọc sâu vào hàng phòng ngự của địch thêm 2—3 cây sô. 
Chỉ còn hơn 6 cây sô nữa thì tới bờ sông Nêva. Cuộc bao vây 
phong tỏa của địch có nguy cơ thực tÈ bị phá vỡ. 

Thây thê, bộ tư lệnh của Hitle lo cuông cả lên, Theo lời Manstê- 
in thuật lại thì khi đó, để tránh xảy ra tai họa, Hitle đã để nghị 
với y lập tức nắm quyển chỉ huy khu vực mặt trận đó. Và Manstêin, 
thay cho việc tần công vào Lêningrat như đã dự định, đành phải 
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làm việc chồng đỡ lại với cuộc tiền quân của bộ đội Mặt trận 
Vônkhôp, và tiềp đó là của Mặt trận Lêningrat. Hòng khôi phục 


lại tình thể, y đã ném tập đoàn quân rr vào vòng chiên, đưa thêm _ 


pháo bình định dùng đề tần công vào Lêningrat đền vùng này và 
tập trung một lực lượng không quân lớn. 

Phi pháo địch đã ném xuông đội hình chiên đầu của quân ta 
hàng nghìn tần bom và trái phá. Pháo binh và không quân Mặt 
trận Vônkhôp cũng đem ht uy lực ra đánh đòn trả lại. Thê 
là cả một vùng rừng và sình lẩy, nơi điễn ra cuộc chiền đâu, 
rung chuyển lên dưới tiềng nỗ của bom, trái phá và đạn côi. Lửa 
cháy ngùn ngụt trên rừng và sình lầy, phủ khói dày đặc cả chiên 
trường. 


Mặc hòa lực ác liệt của pháo địch và những trận Gan tạc 


không ngớt của không quân địch, quân ta vẫn tiệp tục tiền công, 
đồng thời chồng lại các cuộc phần kích của địch. 

Các cán bộ chính trị trung đoàn và sư đoàn thường xuyên có 
mặt ở các đại đội và pháo đội. Bằng lời nói và bằng hành động 
gương mẫu, họ đã nâng cao tinh thần chiên đầu của chiên sĩ, động 
viên họ xông lên đánh chiêm các trận địa của địch. Khi chỉ huy 
bị hy sinh thì các cán bộ chính trị và các sĩ quan tham mưu đã 
dẫn đầu các đơn vị xung phong. Trong cuộc chiên đâu đó, chính 
ủy tiểu đoàn Cônôvalôp, chủ nhiệm chính trị sư bộ bình 274, đã 
lập một chiên công anh hùng. Một lần địch đột kích vào khu vực 
bồ trí cơ quan tham mưu, đồng chí đã chỉ huy một nhúm quân 
nhân trong tham mưu sư đoàn đũng cảm xông ra đánh chặn 
địch. Cônôvalôp hy sinh, song cuộc phản kích của địch đã bị 
đánh lui, 

Đền tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in trong óc hình ảnh 
của người chỉ huy gan dạ đại đội pháo z thuộc trung đoàn pháo 
cận vệ 7i — thượng úy cận vệ Bakhotin. Cùng với 8 chiên sĩ 
Hồng quân, đồng chí đã 7 ngày ở trong vòng vây đẻ dùng vô tuyên 
điện điểu chỉnh xạ kích cho các pháo đội của mình. Nhiều lần, 
Bakhơtin đã gọi pháo bắn thẳng vào chỗ mình. Các đũng sĩ ây 
đã đánh bật tắt cả các đợt xung phong của địch, đã thoát vòng vây 
với đẩy đủ vũ khí và điện đài | 

Cuộc chiên đầu diễn ra mỗi ngày một dữ dội và ác liệt. Ngày 


62 


ọ tháng chín, tập đoàn chiên dịch NÑêva của Mặt trận Lêningrat 
bước vào tân công. Họ đã đánh qua sông Nêva, nhưng không 
thành công. Phi pháo địch đã mau chóng tiêu hủy mât các phương 
tiện vượt sông, làm cho cuộc vượt sông bị đình lại. 

Hai tuần sau, ngày 26 tháng chín, các đơn vị này lại đánh vào 
các trận địa phòng ngự của địch ờ bên kia sông Nêva. Họ đã vượt 
được sông ở khu vực Đubrôpca và Annenxki, và đã chiêm lĩnh 
được một sô nơi ở bờ đông Nêva, 

Trong những ngày đó, tiểu đoàn bộ binh của thượng úy Bli- 
nôp đã quần nhau quyết liệt với quân phát-xít. Tiểu đoàn phụ 
trách một tuyên quan trọng. Các chiền sĩ trong tiểu đoàn đã thể 
quyềt giữ vững tuyển này, không lùi một bước. Họ hiểu rằng 


— nêu lài một bước là làm cho quân địch tiền sát vào Lêningrat, 


Và những người dũng sĩ ầy đã giữ lời thể. 

. Địch đã tung ra chồng tiểu đoàn này một lực lượng mạnh 
hơn gầp bội và đã dùng súng lớn bắn phá mãnh liệt. Những đám 
mây khói và bụi đày đặc như một bức trường thành lơ lửng trên 
trận địa của tiểu đoàn. Tưởng chừng như không còn có gì có 
thể sông được ở đó. Song đó chỉ là tưởng thê thôi. Thực ra, tiểu 
đoàn vẫn sông và chiền đầu. Lần lượt các thê đội của địch bị hât 
lại đằng sau, mỗi lần lại phủ đầy chiền địa xác của quân quan chúng. 
Liên tiềp đánh mãi sang đền ngày thứ tư cũng chẳng được, bọn 
phát-xit đành phải quay ra phòng ngự. 

Bộ tư lệnh tập đoàn quân đã tuyên dương công trạng toàn 
thể quân nhân trong tiểu đoàn và đã để nghị lên chính phủ khen 
thường những cán bộ và chiên sĩ đặc biệt xuât sắc. 

Nhân địp này, cục chính trị của tập đoàn quân đã in ra một 
tờ truyền đơn đặc biệt, kêu gọi các chiên sĩ phòng thủ thành phô 
vĩ đại: l : 

«Các đồng chí cán bộ và chiền sĩÍ 

Hãy noi gương các đững sĩ tiểu đoàn của thượng úy Blinôp 
đập chêt bọn chó phát-xít bầt kỳ ở đâu mà chúng thò cái mõm 
đẫm máu của chúng vào! : 

Hãy tiêu diệt quân phát-xít khồn kiềp như các chiễn sĩ tiểu 
đoàn của đồng chí Blinôp đã làm! 

Sau khi tung hêt mọi lực lượng dự bị ra và phải chịu trả một 
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giá rầt đắt, quân địch đã trừ bỏ được mũi dùi do bộ đội của Mặt 
trận Vônkhôp cắm vào mảnh đầt nhô ra ở Slitxenbuôc — Xiniavin, 
và khôi phục lại được tình thề ban đầu của chúng. 

Trong những cảnh rừng đông-nam Xiniavin, chiên trận sôi 
nổi chầm đứt vào ngày ao tháng chín. Còn ở bờ đông sông Nêva, 
cuộc chiền đầu còn tiềp diễn đền ngày 6 tháng mười. Bộ tư lệnh 
quân Đức đã tồn rầt nhiều công sức hòng đánh bật các đơn vị 
của tập đoàn chiền dịch NÑêva ra khỏi những khu vực mà họ đã 
chiềm được trên tả ngạn sông Nêva. Song các chiên sĩ của Mặt 
trận Lêningrat vẫn giữ được hai bàn đạp nhỏ. 


Đèn đây, chiên dịch Xiniavin (như sau này gọi tên như vậy) 


đã kết thúc. Và tuy bộ đội Mặt trận Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat 
đã không thực hiện được nhiệm vụ đề ra cho họ là phá vỡ vòng 
vây Lêningrat, chiên dịch này vẫn có một tầm quan trọng lớn đôi 
với công cuộc bảo vệ Lêningrat và miền bắc đầt nước. Kê hoạch 
của bộ tư lệnh phát-xit định đánh chiềm Lêningrat bằng một 
cuộc tần công mới đã bị phá sản hoàn toàn  — - cúi 

Như vậy là, kềt quả trực tiêp của các trận trong tháng chín ở 
đông-nam Xiniavin là đã phá tan cuộc tần công của giặc vào 


Lêningrat định vào mùa thu 1942 và tiêu diệt cát lực lượng dự. 


bị của chúng, trong đó có cả những đơn vị mà chúng định dùng 
để hạ thành Lêningrat. Chì riêng bị giết và bị bắt, giặc đã mật 
hàng vạn quân. Nhiều phương tiện chiên tranh của địch bị mật 
và bị phá hủy. Theo lời khai của các tù binh thì trong phần lớn 
các sư đoàn địch mỗi đại đội chỉ còn r8Ê—2o người. Lính của tập 
đoàn quân Manstêin nói với nhau: €Thà ba lần ở Xêvaxtôpôn, 
còn hơn một lẩn ở đây, tại rmmiển Bắc này! 

Kệt quả thứ hai, không kém phần quan trọng của chiên dịch 
này là đã làm cho bộ tư lệnh phát-xít Đức một thời gian dài phải 
chú ý tới hướng Tây-bắc. Địch không những không sử dụng được 
lực lượng dự bị có ở đây vào các hướng khác, mà còn buộc phải 
tăng cường cho phương diện quân «Bắc» bằng các đơn vị lây 
ở Tây Âu, ở các mặt trận miền Nam và Trung bộ. Về phương 
diện này, cuộc tân công của bộ đội Mặt trận Vônkhôp và Mặt 
trận Lêningrat đã phẩn nào làm giảm nhẹ cuộc chiên đâu của 
Quân đội xô-việt chông bày rợ phát-xít bên bờ sông Vônga. 
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CHIẾN DỊCH «T[A 1A» 


: Đã sắp tới mùa đông thứ hai trong vòng 
vây hãm. Qua mùa hè, Lêningrat đã khỏe lên, đã tăng thêm sức 
lực. Và tuy cuộc sông trong thành phô bị vây hãm vẫn đầy khó 
khăn, cnn khổ nhự trước kia, nhân dân Luêningrat vẫn tin tưởng 
nhìn về tương lai, Họ không ngơi tay lao động sản xuẫt cho như 
cầu của tiền tuyên, anh đãng chiễn đầu trong hàng ngũ Quân đội 
xô-viêt và ở quanh thành phổ, trong các chỉ đội du kích, 

Quân thù cũng đã khác trước. Khí thê tần công của chúng, 
sau khi tập đoàn quân 11 của Manstêin bị đánh tan tác ở Xiniavin, 
đã sụt đi nhiều. Đồng thời, trận giao phong vĩ đại đang mở rộng 
ở bên bờ Vônga đã làm cho tên Cukhole, tư lệnh phương diện 
quân «Bắc, luôn luôn phải ngoái xuông miển nam, nơi không 
ngớt đòi hỏi tiếp viện, | 

Suôt mùa thu, quân phát-xít ở trên khắp cả Mặt trận L.êningrat 
lo củng cô hầm hào, hy vọng có thể yên ổn rúc vào trong đó cho 
qua mùa đông. Những cuộc oanh tạc và pháo kích đã man vào: 
thành phô vẫn tiếp tục. Quân thù vẫn tưởng đâu rằng thành phô 
sẽ không đứng vững nổi và sẽ sụp đổ, : 

Đã mật hệt hy vọng đùng không quân có thể ngắn cần được 
việc tiệp tê cho Lêningrat bị bao vây, vào cuôi mùa thu 1942 giặc 
Đức đã mưu toan chiêm lầy đảo Xukhô trên hồ Lađôga đề cắt 
đường tiêp tê của ta. Một ít quân tả ở trên đảo, gồm thủy binh 
và chiên sĩ biên phòng, đã dũng cảm chông lại một lực lượng địch 
mạnh hơn gâp bội. Các chiên hạm của hạm đội nhỏ trong hồ 
Lađôga và máy bay của hạm đội Bantich đã đền chỉ viện cho họ. 
và làm cho thê trận ngã ngũ hẳn. Trong sô 26 tàu địch tần công 
đảo này thì 16 chiễc bị đắm và 1 chiềc ta bắt được còn nguyên vẹn, 
sô còn lại bỏ chạy. Con đường Lađôga vẫn tiêp tục hoạt động 
với cường độ cao, ‹ 

Vào mùa xuân 1o42, khi con đường trên mặt băng không còn 
nữa, thì đã có nguy cơ là thành phô sẽ hềt nhiên liệu. 'Theo quyềt. 
định của Ủy ban Quôc phòng Nhà nước người ta đã đặt ông dẫn 
đầu ngẩm ở đưới đáy hồ Lađôga. Công bình xây dựng, không 
quản những cơn sóng lớn mùa xuân; không quản những trận 
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+ tôi cần thiệt 
:ch và thiều thồn ngay cả những thứ tôi ` 
toa cisi"R9^T ột đường ồng dẫn xăng dài 4o cây sô, 


trong so ngày đã đặt xong m : 
MiEoicẽ s tên sáu bộ đội và thành phổ đã nhận được những 


ren liêu đầu tiên, Đền mùa thu thì cũng hoàn thành xong 

trẻ ng JAyÊY điện ngầm dưới nước. Nhà máy thủy điện Vôn- 
khôp đã tiềp điện cho thành phô bị bao vây. : 

Nhớ lại mùa đông băng giá năm trước, nhân dân Lêningrat 

đã tận dụng mọi khả năng để sửa chữa nhà cửa, lắp kính vào 

cửa sổ, dự trữ tiểm tiệm mmột ít củi và than bùn. Hầu hêt trong mọi 

nhà, òng dẫn nước và hệ thông thoát nước bẳn đều hoạt động. 

¡ phô, tàu điện chạy đều. hở 28 

à 3È mùa hè và mùa thư 1942; lại thêm khoảng tửa triệu 

người nữa, phẩn lớn là trẻ em, phụ nữ và người ôm, được tản 

cự đi khỏi Lêningrat. Trong thành phô bây giờ chỉ còn lại người 

có sức lao động. ĐÈn mùa thu thì công nghiệp của Lêningrat 

lại phục hồi sản xuầt nhiều thứ hàng quân sự. Trong các xí nghiệp 


của thành phô khi đó, người ta lầm ra súng côi, tiểu liên, trái. 


phá, mìn, sửa chữa xe tăng, đại bác và những thứ vũ khí khác. 


Đền giữa tháng chạp, 
cứng lại thủ dCng Nợ sông? lại bắt đầu hoạt động. Trên đường 
đó, cũng như mùa đông đ 
chờ đấy vũ khí, đạn dược, lương thực. ‹ qˆs zảh 

Những người Lêningrat đã nhận được hàng ngàn bức thư: 
chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 cuộc Đại cách mạng 
tháng Mười sắp đền. Đầu tháng một, báo «Sự thật LêningraÐ 


đã đăng một bức thư ân cần khích lệ của Chủ tịch Chủ tịch đoàn. 


%Xô-việt tôi cao Liên-xô M. I. Calinin. ‹ xu 

4Có thể mạnh dạn nói rằng, — M. I. Calinin việt trong thư,— 
không có một nơi thâm sơn cùng côc nào trong khắp đât nước 
rộng lớn của chúng ta mà ở đó người ta lại không quan tâm theo 
đối và vui buốn với mỗi tin nhận được từ Mặt trận Lêningrat. 
Lêningrat từ xưa vẫn là thành phô yêu dâu của nhân dân xô- 


viềt, giờ đây hơn bao giờ hết nó lại càng là thành phô yêu dầu: 


của toàn thể nhân dân Liên-xô trong khắp tầt cả các min, 
Tỏ quôc đã đánh giá cao ý chí ngoan cường bât khuât và 


lòng quả cảm của những người bảo vệ Lêningrat. Sắc lệnh của 
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khi mặt băng trên hổ Lađôga đã dày: 


ầu, hàng đoàn ô tô lại chạy tới Liêningrat, 


Chủ tịch đoàn Xô-viêt tôi cao Liên-xổ ngây 22 tháng chạp 1942 
đã đặt ra huy chương sBảo vệ Lêningrato, Huy chương này đã 
lóng lánh trên ngực của tầt cả những ai đã cẩm vũ khí trong 
tay bảo vệ Lêningrat, cũng như những ai bằng lao động của 
mình đã góp phẩn củng cô sức phòng thử của thành phô. Ở 
mặt phải của huy chương, bên hình người lính và thủy bỉnh 
có hình nara và nữ công nhân, điểu này tượng trưng cho sự 
thông nhật của quân đội, hạm đội và nhân dân thành phố đã 
sắt cánh với nhau giữ vững Lêningrat: 

Tình hình Mặt trận Lêningrat biền chuyển từng tháng một. 
Tuy quân địch còn đóng quanh thành phô, song lực lượng và tỉnh 
thần của chứng đã bị sứt mẻ nñiểu, Các lực lượng đự bị chiền 
lược thì phải đưa đi đền bờ sông Vônga, Bắc Côcazơ, Vôrônejơ, 
Đêmianxcơ, Vêliki Luki, Rơjep, nơi Quân đội xô-viêt đang mở 


_ rộng tân công mãnh liệt. Khoảng 7 sư đoàn của phương diện quân 


«Bắc: cũng bị rút đi các hướng đó. 
Tình thê ở Lêningrat trở nên có lợi cho quân ta. Nhận thây 


_ như vậy, Bộ Tổng tư lệnh để-nghị với hai Mặt trận Lêningrat và 
_Vônkhôp lại mở cuộc tần công vào mũi nhô Slitxenbuôc— 


-Xiniavin. : 


: Bộ đội đã chuẩn bị cho chiên dịch này, vẻ thực chẩt,.ngay 
sau khi đập tan tập đoàn quân Manstêin ở Xiniavin. Mùa đông 
đên đã không gây trở ngại, trái lại, nó càng tạo điều kiện thuận 
lợi cho chiên dịch định tiền hành. Mùa đông làm cho các sình 
lầy khô cứng lại và sông ngòi có rât nhiều ở vùng này đóng băng 
lại, Bộ đội nhân đó có thề cơ động một cách rộng rãi hơn. 

Cuôi tháng một 1o42, Bộ Tổng tư lệnh đã phê chuẩn kề hoạch 
chiên địch nhằm chọc thủng vòng vây Lêningrat và đặt cho nó 
ám danh là cTia lửa?. y cây 

Tư tưởng của kê hoạch chiên dịch này là: tiềp theo đợt hỏa 
lực chuần bị cực kỳ mãnh liệt bằng pháo bình và không quân, 
dùng lực lượng đột kích rnạnh của Mặt trận Lêningrat và Mặt 
trận Vônkhôp chọc thùng phòng ngự của địch ở nam hồ Lađôga, 
tiêu diệt cụm quân địch ở Slitxenbuôc — Xiniavin và do đồ mà 
phá vỡ vành đai bao vây của địch. 

Hạ quyềt tâm đột phá vòng vây của địch È chính mũi nhồ 
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bộ tư lệnh quân ta không chỉ xuât phát 
từ chỗ đây là chỗ gián cách ngắn nhật giữa bộ đội của Mặt trận 
Lêningrat với bộ đội của Mặt trận Vônkhôp, mà còn tính đền 
tình huồng này: ở mạn bắc Xiniavin, qua những đầm lẩy than bùn, 
trong quá trình chiền tranh, ta chưa có lẩn nào có hoạt động tân 
công quyết liệt ở đây cả. Do đó, địch đã ít đề ý đền khu vực này. 
Nhân tồ bầt ngờ ta có thể đạt được đó, có thể bù lại những khó 
khăn sẽ gặp phải trong việc khắc phục địa hình sình lầy và trận 
địa phòng ngự mạnh của địch. | 

“Thè mà khó khăn thì lại không ít. Trên đường tiền quân của 
ta là những sình lầy bao la, nơi đây trước kỉa có những mỏ than 
bùn lớn. Vào mùa Âm áp, những sình lẩy đó là chướng ngại rất 


Slitxenbuôc — Xiniavin, 


_ khó vượt qua. Vẻ mùa đông thì bộ bình có thể đi qua được cùng 


với súng lớn loại nhẹ kéo trên ván trượt tuyết. Còn các loại phương 
tiện nặng như tăng, pháo, ô tô, thì chỉ có thể đi trên các con đường 
tuyết sau khi đã lót thêm đường bằng vật liệu cần thiết. 

Bộ tư lệnh phát-xít không thể không thây nguy cơ bị quân 
ta tẳn công vào mũi nhô Slitxeabuôc — Xiniavin khi mùa đông 
tới. Nên chúng đã ra công làm cho khu vực này trở thành bât 


khả xâm phạm. Suôt cả khu vực này đầy dãy những tuyên phòng - 
ngự, và được bao phủ bởi một mạng lưới dày đặc những đầu . 


mỗi để kháng và những điểm tựa mạnh, làm cho mũi nhô này 
thành một khu phòng ngự dã chiên rât kiên cô. 


Địch đã đặc biệt tăng cường củng cô công sự sau những trận 


hồi tháng chín, khi thây trận địa của chúng ở đây đã có thể bị 
quân ta chọc thủng. Đầu môi để kháng ở cánh rừng nhỏ Cruglala 
đã được củng cô lại hoàn toàn. Ở đây có tới hơn một trăm hỏa 
điểm súng máy và đại bác, một sô rât lớn hầm hào cô thủ. Chúng 
cũng đã đấp ở đây hai thành lũy rộng và cao tới 1,3 mét. Để đôi 
phó với quân ta tần công, quân giặc đã lây nước dội lên, làm cho 
những thành lũy đó biên thành băng đá, rât khó vượt qua. 

Một chướng ngại quan trọng khác là sông Ñêva, chiều rộng 
của nó ở giải tần công của tập đoàn quân 67 là soo—6co mứt. 


Muôn vượt qua khoảng cách đã đóng băng, bằng phẳng và hoàn. 
toàn trông trải đó, thì nhật thiệt phải đè bẹp được mọi phương. 


tiện hỏa lưc của địch bô trí ở bên kia bờ sông Nêva. 
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Vậy mà suôt bờ sông ây lại chẳng chịt những chiên hào và giao 
thông hào, chỉ chít những hỏa điểm và dày đặc các hàng rào dây 
thép gai và bãi mìn, Ở' sườn đôc đứng của bờ ây thì băng trơn. 

Pháo và lực lượng dự bị của địch đặt ở trên các cao điểm 
%Xiniavin nằm giữa mũi nhô. Từ đây, chúng có thể bắn pháo và 
tung đội dự bị ra phản kích ở bât cứ hướng nào. 

Mật độ quân địch ở mũi nhô Slitxenbuôc — Xiniavin cao hơn 
là quy định trong điểu lệnh của quân Đức nhiều. s sư bộ bình: 
của tập đoàn quân Đức 18 phòng ngự ở đây. Ngoài ra, ở khu Mơga 
còn có ¡ sứ đoàn nữa làm dự bị. Hầu hêt tât cả các đơn vị của 
địch đều được bễ sung quân sô đẩy đỏ, trang bị tôt và có nhiều 
kinh nghiệm chiên đầu tần công “£ũng như chiên đầu phòng ngự, 
đặc biệt là trong điểu kiện địa hình rừng rú-sình lầy. 

Qua tắt cả những điều đó ta thây rằng toàn thê cán bộ và chiên 
sĩ tham gia chiền dịch này đã phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
và mọi mặt như thề nào, phải có một bản lĩnh quân sự cao cường 
và tỉnh thần đũng cảm vô song như thê nào, mới đè bẹp được 
một quân địch cô thủ sâu trong đât và có hàng ngàn đại bác, súng 


_cỗi, súng máy và các hỏa khí khác tua tủa vây bọc như vậy, đề 


mà phá được vành đai bao vây của chúng. 
Trong gần hai tháng, một công tác chuẩn bị khẩn trương đã 


_ điến ra cả ở hai phía của mũi nhô Slitxenbuôc — Ximiavin. Bộ 


đội các binh đoàn và phân đội kéo đên các khu vực tập trung. 
Hậu cẩn lập các kho đạn được, lương thực và các đồ dùng quân - 
_ ích Con đường tiệp tê trên hồ Lađôga vận chuyển đền mức 
tôi đa. 

Trong khi đó, các đơn vị đóng ở tuyên sau tích cực học tập 
khẨn trương. Cán bộ chỉ huy các cầp và các binh quân chủng học 
nắm vững nghệ thuật phức tạp về việc điều khiển các binh đoàn, 
các bộ đội và phân đội trong chiên đầu tần công. Công sự và bô 
trí phòng ngự của địch được làm ra theo đúng như các ảnh trinh 
sát máy bay cho bộ đội tập. Ở thao trường của sư bộ bính 327 
của đại tá N. A. Pôliacôp, là sư sẽ tần công vào hướng rừng con 
Cruglaia, người ta đã dựng lên một thành lñãy băng đá đúng hệt 
như của địch. 

Trên các thao trường, bộ đội ráo riêt luyện tập cách đánh 
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chiếm những công sự kiên cô của địch, vượt qua những khu 
sình lẩy trồng trải, những chướng ngại do địch dựng lên, rèn 
luyện bản lĩnh chiền đầu tần công trong điểu kiện phức tạp của 
địa hình rừng rú-sình lầy. . 

Các đại đội và tiều đoàn của tập đoàn quân 67, là những đơn 
vị có nhiệm vụ tần công đầu tiên qua sông Nêva, đã luyện tập cách 
vượt qua mặt nước đóng băng, qua những chỗ nước còn chưa 
đóng băng hẳn, tập cách trèo lên đồc băng trơn của bờ sông dưới 
hỏa lực của địch, khiêng súng côi và đại bác lên bờ và xung phon 
chiềm công sự phòng ngự của địch trên bờ sông. : 

Vào đầu thắng giêng 1942, với tư cách là tư lệnh Mặt trận 
Vônkhôp, tôi đã đền Lêningrat lần thứ hai, trong quá trình chuẩn 
bị cho chiễn dịch đột phá vòng vây mùa đông 3y, để gặp tư lệnh 
Mặt trận Lêningrat—L. A. Côvôrôp. Trong lẩn gặp đẩu — 
đó là vào cuôi tháng mười —, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau 
về hướng tần công chính, đã vạch ra tuyên hội quân của bộ đội 
hai Mặt trận, đã thảo luận về hướng chủ công của các lực lượng 
đột kích sau khi hội quân và đã quy định thời hạn dự kiên để bắt 
đâu tần công, Giờ đây, trong lẩn gặp này, chúng tôi thảo luận 
các chỉ tiết của việc hội quân và quyết định xem sẽ hiệp đồng với 
nhau như thê nào. vu 

Những tỉn vui liên tiếp từ miền nam đưa tới. Ở đó, bên sông 
Vônga, Quân đội xô-viÊt ngày rọ tháng một 1g4a đã chuyển sang 
phần công, giờ đây đang vây chặt hơn 33 vạn quân Đức và đang 
phát triển tần công mãnh liệt trên suôt cả cánh phía nam của mặt 
trận Xô-Đức. Các chiên thắng vẻ vang của quân ta bên bờ sông 
Vônga, sông Đông và ở Bắc Côcazơ đã nâng cao thêm sĩ khí của 

các chiên sĩ Mặt trận Lêningrat và Mặt trận Vônkhôp. | 
Đảng bộ Lêningrat đã tổ chức những buổi công nhân ở các 
nhà máy và xí nghiệp gặp mặt các chiên sĩ sắp đi chiên dịch. Nhân 
dân kể cho bộ đội nghe về những khó khăn trong đời sông và trong 
công tác ở thành phô bị bao vây, về ý chí rắn rồi và tỉnh thần dũng 
cảm của người dân Lêningrat,... : Ỷ 
Nhân dân lao động Lêningrat đã việt thư cho các chiên sĩ 
tập đoàn quân mũi nhọn 2 của Mặt trận Vônkhôp, thiệt tha kêu 
gọi họ đột phá trận địa phòng ngự của địch ở quanh Lêningrat; 
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ph vỡ vành đai bao vây của quân thù, giải phóng: thành phổ 
Lênin. : 

Các chiên sĩ đã việt trả lời nhân dân Lêningrat: 

. @iờ phút chờ đợi từ lâu nay đã tới, Chúng tôi đang đi đền 
với người đây, hỡi Lêningrat đau thương... 

Chúng tôi sẽ tiền lên, và chỉ có tiên lên phía trước. Trong 
chúng tôi, sẽ không có ai hèn nhát và dao động. Chúng tôi sẽ noi 
gương đồng bào can trường và dũng cảm của Lêningrat yêu quý. 
Chúng tôi không có con đường nào khác, Hoặc là chêt, hoặc 
là chiên thắng. Chúng tôi xin thể với Lêningrat: nhât định thắng l› 

Và họ đã làm đúng như lời thể đó, 

Ngày 12 tháng giêng năm 1943, hồi ọ giờ 4o phút, khi những 
ánh ban mai đẩu tiên vừa mới xuyên qua tâm màn sương mù 
băng giá và rọi xuông bờ sông Nêva phù đầy tuyêt và xuông những 
đình thông non trên vùng sình lây Xiniavin, thì pháo binh của 
hai Mặt trận Lêningrat và Vônkhôp và của hạm đội Bantich Cờ 
để bắt đầu bắn pháo chuẩn bị. Các loạt pháo ẩm ẩm trộn lẫn vào 
nhau như sâm nỗ rên không bao giờ tắt. Trong suôt hơn hai tiêng 


đồng hồ, hơn 4.soo khẩu pháo và súng côi đã ra sức làm công 


việc phá hoại của chúng. Các súng, lô côt và chiên hào của địch 
bị phá hủy, sinh lực và hỏa lực của chúng bị đè bẹp. Mật độ xạ 


kích tới a—a trái phá trên một mét vuông. Theo lời khai của tù 
“binh, trận đòn pháo này của quân.ta đã làm cho bọn phát-xít thât 
-đểm kinh hồn. Đạn đã rơi rầt trúng vào các hầm hào và các hỏa 


điềm, 
__ Đền rr giờ 4s phút, khi hỏa lực pháo binh đạt tới điểm mãnh 
liệt nhầt, thì bộ đội xuầt phát tần công. Đánh qua sông Nêva là 
những sư đoàn ưu tú của tập đoàn quân 67 Mặt trận Lêningrat: 
sư-bộ binh 268 của đại tá X. Ñ. Boocsep, sư bộ binh 126 của tướng 
N. P. Ximônišc và sư bộ binh 86 của Anh hùng Liên-xô — đại 
tá V. A, Trubachep. Từ bàn đạp ở khu Đubrôpca Nepxcala; sư 
bộ bỉnh cận vệ 4 của tướng A. A. Craxnôp cũng xông lên tân 
công. 

Đi hàng đầu mỗi sư đoàn là những đội đột kích mũi nhọn và 
những đội phá chướng ngại và công sự địch. Họ đã vượt qua 


_ mặt nước đóng băng của sông Nêva trong 8—:o phút và lập tức 
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mở đường qua bãi mìn và hàng rào dây thép gai cho bộ bính và 


` Khi mì hồn, bọn phát-xít tới tập bản xuÔng mặt sông 
bằng những hỏa khi chưa bị phá hủy. Nhưng không kịp nữa tồi. 
Lên tới bờ, các chiền sĩ xô-việt liên đánh bật địch ra khỏi các 
công sự phòng ngự. Quân địch điên cuồng chồng cự, tiên hành 
nhiều đợt phản xung phong. Trận đánh mỗi lúc một thêm quyêt 
liệt. Tiềp theo bộ bình, xe tăng của ta cũng vượt sông Nêva và 
xông vào chiền đầu. Sau khi đã lên được bờ sông dồc đứng, các 
chiền xa của ta bắt đầu nghiền nát và bắn diệt các hỏa điểm và 
sinh lực của địch. Đại úy xe tăng Ð. P. Tuparep đã tả xung hữu 
đột như mãnh hỗ giữa bày dê. Xe tăng của đồng chí đã thọc sâu 
vào đội hình phòng ngự của địch, đã điệt 4 pháo chồng, tăng, 1 
khẩu đội súng côi của địch, đã nghiên nát 4 hỏa điểm súng máy, 
+ hầm cỗ thù và bắn chêt hơn 3o tên phát-xít, 
“Trong khi đó, liên tiêp nhiều phân đội khác vượt sông Nêva. 
Đó là thê đội hai của các trung đoàn và sư đoàn bộ bình và bộ 
đội pháo chuyển trận địa hỏa lực. Trái phá của ta nồ ngày càng 
xa bờ sông Nêva. Sau khi đánh gục quân địch ở tiễn đuyên, các 
đơn vị của tập đoàn đuân 67 tiền vào tưng thâm phòng ngự của 
“Trong ngày đầu của chiên dịch, các đơn vị của các sư bộ bình 
268 và 126 đã đạt được nhiều kêt quả hơn cả, Họ đã đột phá giải 
phòng ngự chính và chọc sâu vào tưng thâm phòng ngự của địch từ 
1,3 đến 2 cây sÔ. 

Các chiên sĩ xô-viềt đã chiên đầu với một ý chí quyêt thắng 
và một tỉnh thấn ngoan cường chưa từng thầy. Họ đã dùng tiêu 
liên lia chết quân địch hàng loạt, dùng lựu đạn điệt hầm cô thủ 
và dùng lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch. Ngay trong ngày đầu 
chiên dịch, trong khắp toàn quân, đã truyền đi tin về chiên công 
bật tử của chiên sĩ thông tin sư bộ bỉnh 126 — Đmitri Môlôtsôp; 
đã lập chiên công theo gương Matrôxôp. Đề cứu đồng đội của mình 
khỏi bị hỏa lực ác liệt của một khầu súng rnáy địch, đồng chí đã lầy 
thân mình bịt lỗ châu zai. Chủ tích đoàn Xô-viễt tôi cao Liên- 
xô đã truy tặng bính nhât Đmitri Môlôtsôp danh hiệu Anh hùng 
Liên-xô, s 


?2 


- 


Cũng trong những ngày đó, mọi người đã được tin vẻ chiên 
công của thượng úy phi công Ivan Pantêlêep và báo vụ viên kiêm 
xạ thủ, thượng sĩ Piôt Xôlôgubôp. Khi máy bay của họ bị trúng 
đạn, lẽ ra họ có thể nhảy dù hoặc cho máy bay đỗ xuông một nơi 
trong vùng địch. Song họ đã không làm như vậy, mà đã cho chiệc 
máy bay đang bôc cháy đâm thẳng vào một đoàn ô-tô của quân 
Đức, | 

Đền cuỗi ngày đầu chiên dịch, bộ đại của tập đoàn quân 67 

đã giành được của địch một bàn đạp rộng 6 cây sô và sâu 2 cây số, 

Còn về phía khác của mũi nhô Slitxenbuôc — Xiniavin, cuộc 


_ chiên đầu cũng điễn ra gay go trong khu vực tần công của bộ 


đội thuộc tập đoàn quân mũi nhọn 2a Mặt trận Vônkhôp. Họ đã 
ngoan cường đánh chiêm các trận địa của địch, ra sức tiên lên 
để gặp các đơn vị bạn từ Lêningrat đánh tới, mở đường đi đền 
thành phỗ Lênin. 

Trong đội ngũ các đơn vị tân công của tập đoàn quân mũi 
nhọn 2a, có s anh em nhà Sumôp: Alecxanđrơ, Vaxili, Luca, Ivan 
và Apxenti. Người ta có thể thầy họ với khầu cồi rao li ở những 
nơi nguy hiểm nhất, Không biềt mệt mỏi là gì, không tiệc tính 
mệnh của mình, -các chàng dũng sĩ quê ở Xibêri ây đã xông xáo 


.trút lửa căm thù vào đầu quân phát-xít. Hàng trăm tên xâm lược 


bị giêt, hàng -chục súng côi và súng máy của giặc bị diệt là kêt 
quả chiên đầu của mỗi người trong số anh em đó. Cả s anh em đã 


_được thưởng huân chương cùng một lúc: Alecxanđrơ — huân 


chương Chiên tranh vệ quôc hạng II, còn 4 người khác — huân 
chương Sao đỏ. 

Địch điên cuồng chồng lại, Pháo của chúng đặt trên cao điểm 
Xiniavin lên tiêng. Không quân địch xuât trận. Song chẳng có 
gì kìm được sức tần công mãnh liệt của quân ta. Đền cuôi ngày 
đầu chiên dịch thì trên suỗt khu vực ta tần công, tiển.duyên phòng 
ngự của địch đều bị chiêm, 

Sư đoàn bộ binh 327 của đại tá Ñ. A. Pôliacôp đã đạt được 
nhiều kêt quả hơn cả, Họ đã tần công quyêt liệt vào quân địch 
ở cánh rừng nhỏ Cruglaia và đã tiền được ra cửa rừng phía tây, 
Đám địch phòng ngự cánh rừng nhỏ này đã bị tiêu điệt. Vẻ đám 
quân địch phòng giữ cánh rừng nhỏ Cruglaia này, thì ngay trong 
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chiền dịch Xiniavin hổi tháng chín ro42 tuyên truyển phát-xít 
đã làm rùm beng rầt lâu và rầt nhiều. Chúng đã quảng cáo không 
hồt lời vẻ sự gan đạ của bình lính nước Đức phát-xít. Ảnh của 
tên Vengle, chỉ huy đám quân ở đây, đã không ngớt xuât hiện 
trên các trang báo và tạp chí Đức. Vì có công phòng giữ cánh rừng 
nhỏ này, hẳn đã được ban cho Thập tự sắt bội tính. - 

Vậy mà trung tâm để kháng quan trọng bậc nhât này; che chở 
cửa ngõ dẫn vào Xiniavin, nay đã bị các chiên sĩ sư đoàn bộ binh 
227 lầy mầt, Không những thê, ta còn thu được 2s đại bác, gần 
roo súng máy và bất được nhiều tù binh, Địch đã bỏ lại trên 
chiền trường hơn 1 nghìn xác binh lính và sĩ quan, 

'Tư lệnh tập đoàn quân, trung tướng Rômanôpxki đã tuyên 
đương công trạng toàn thể quân nhân trong sư đoàn. Và mây ngày 
sau thì sư đoàn này đã được tặng thưởng danh hiệu Sư đoàn 
cận vệ 64. | - 

Khi đã bớt choáng váng vì đòn đầu tiên bât ngờ của bộ đội 
Liên-xô, bộ tư lệnh phát-xít bèn đem hêt cô gắng ra để ngăn việc 
hội quân của bộ đội Mặt trận Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat: 
Đưa thêm sư bộ binh o6 và một sô bộ đội và phân đội khác nữa, 
rút đi từ các khu vực khác trên mặt trận, đền vùng Xiniavin, 
chúng đã tung các đơn vị đó ra chông lại tập đoàn quân 67 và 
tập đoàn quân mũi nhọn 2a đang tiên công. Những trận đánh tao 
ngộ dữ đội nỗ ra. Đặc biệt là quân địch cô sông cô chết giành lại 
cánh rừng nhỏ Cruglaia. Trong cuộc chiên đầu để giữ vững tuyên 
này, tiêu đoàn pháo chông tăng của đại úy Rôđiônôp đã chiên 
đâu rắt đũng cảm. Sau khi chiêm lĩnh trận địa hỏa lực ở cửa rừng 
nhỏ, trước một bãi rừng thưa, tiểu đoàn đã dùng hỏa lực chính 

xác nhiều lần bất tăng địch phải quay đẩu tháo chạy. Và khi bộ 
bình địch đi vòng định đánh vào sườn của tiểu đoàn thì các pháo 
thủ đã quay một phần pháo lại, đánh với bộ binh địch. 

: Cuộc chiên đâu gay go, ác liệt đó đã kéo đài mây tiêng đồng 
hồ. Tât cả khu đât trước trận địa hỏa lực của tiểu đoàn phủ đầy 
xác địch. Ở trên bình địa trắng xóa tuyết, đã có đền gần một chục 
tăng địch bị bắn hỏng đứng đen xì böc khói. Song, quân Đức lại 
chân chỉnh đội ngũ và cứ thể hêt đợt này đền đợt khác bò lên, 
định đè bẹp sự chông trả ngoan cường của một nhúm dũng sĩ bằng 
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bât cứ giá nào. Lần lượt các khầu pháo ngừng bặt, các pháo thủ 
ngã xuông dưới làn đạn của quân thù, song tiểu đoàn vẫn giữ 
vững vị trí, không gì lay chuyển nỗi. Rồi đền khi họ chỉ còn 3 
khầu pháo chưa bị hỏng và mây chiền sĩ với đại úy Rôđiônôp 
đứng đầu. Rồi cả họ cũng không còn nữa. Khẩu pháo cuôi cùng 
đã im bặt và đại úy Rôđiônôp đã ngã trên giá pháo, bị trúng đạn 
quân thù, \ 

' Tuy vậy, địch vẫn không qua được tuyên này. Bộ binh đền 
chỉ viện đã kịp chặn chúng lại. Không những thê, các chiên sĩ xô- 
viêt còn bền bỉ tiên lên với một ý chí thép. Vượt qua các lớp 
tuyết đày và đập tan sức để kháng của địch, họ đã từng bước 
tiên gần lại Xóm công nhân sô s — nơi hội quân của các đơn vị 
Lêningrat và các đơn vị Vônkhôp. 

_Đên tôi ngày 14 tháng giêng, sư bộ binh r8 của tướng M. N. 
Ôpchinnicôp thuộc tập đoàn quân mũi nhọn 2 (Mặt trận Vônkhôp) 
và sư 126 của tướng XXmôniắc thuộc tập đoàn quân 67 (Mặt trận 
Lêningrat) chỉ còn cách nhau khoảng 2 cây sô. Bộ phận quân địch 
phòng ngự ở kh Lipca —Slitxenbuôc và trong các cánh rừng 
narn hồ Lađôga thê là có nguy cơ bị bao vây. 

Nhằm cứu đám quân đó và ngăn việc hội quân của các đơn 
vị Vênkhôp với bộ đội Lêningrat, bộ tư lệnh phát-xít đã điều 
tới khu vực Xóm công nhân số s, Xiniavin lực lượng chính của 
hai sư bộ binh và của một sư khinh binh đánh núi, cùng một 
sô đơn vị của các sư đoàn khác nữa. Đồng thời địch tiệp tục tăng 
cường lực lượng ở sườn nam đột phá khẩu, Song những cô gắng 


_ của chúng đều vô hiệu, Bộ đội Vônkhôp và đơn vị Lêningrat 


vừa tiêu diệt vừa đánh lui quân địch, mỗi lúc lại tiên lại gần nhau. 
Đền tôi ngày r6 tháng giêng, ở khu Xóm công nhân sô s, họ chỉ 
còn cách nhat có mây trăm thước, nhưng đây là chỗ rầt kiên cô và 
dày đặc binh lực và hỏa lực của địch. 

Tảng sắng ngày 17 tháng giêng, các binh đoàn cánh trái của 
tập đoàn quân 67 tổng công kích vào Slitxenbuôc: sư bộ binh 86 
của Anh hùng Liên-xô, đại tá V. A. Trubachep đánh vào thành 
phô từ phía nam, lữ đoàn trượt tuyêt độc lập 34 của đại tá A. E. 
Đôtêlkhin quặp lầy thành phô từ phía đông, cắt đường rút lui 
của quân địch, Từ phía hồ Lađôga, các thê đội của lữ đoàn thủy 
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bình đánh bộ của đại tá Buôcmixtrôp tiền qua mặt băng đánh 
= phòng thù Slitxenbuôc rầt mạnh. Song chúng vẫn không 
chăn nổi sức tần công vũ bão của quân ta. Đền chiểu hôm đó, 
sau những trận đánh dữ dội trong các phô thì quân ta lầy được 
thành phồ đó. 

Sư bộ bình x28 của tập đoàn quân mũi nhọn 2 cũng tần công 
có hiệu quả. Sau s ngày tác chiên, họ đã đè bẹp sức để kháng 
của địch ở Lipca, một cứ điểm rât kiên cô. 

Tại tuyền Xóm công nhân sô I và sô s, lực lượng đột kích 
của hai mặt trận đã tiền sắt tới ngoại vi của các cứ điềm đó và 
đã chuần bị giáng đòn quyêt định. | 

Đó là sang ngày r8 tháng giêng 1o42. Vừng đông chỉ vừa mới 
hé lên, pháo bình địch đã nỗ liên hồi, tiếp đền là các thê đội địch 
xuầt hiện. Hòng phá cuộc tần công của ta, quân Đức đã chủ động 
đánh trước. Chúng mưu toan mở rộng cái hành lang mà chúng 
còn giữ được để giúp cho đám quân chúng bị chia cắt trong các 
cánh rừng ở nam hồ Lađôga thoát vây. 

Gặp phải hỏa lực mạnh của quân ta, giặc đã phải để lại trên 
chiền trường hàng trăm xác và lùi lại vị trí ban đầu. Khi đó, bộ 
đội thuộc tập đoàn quân mũi nhọn 2 và tập đoàn quân 6; liển 
nhầt tể xông lên tần công. Đã sắp đên lúc gặp nhau nên họ càng 
đánh địch mãnh liệt. tt 

Bộ tư lệnh phát-xít đã ném vào cuộc chiên đâu thêm nhiều 
lực lượng mới. Trong đêm vừa qua, chúng đã điều đền khu Xóm 
công nhân sô s những phân đội của sư đoàn Xanh Tây-ban-nha, 
của sư bộ binh zrs và một sô đơn vị khác. Ngay từ đầu, cuộc 
chiên đầu đã có tính chât ác liệt đặc biệt. Với sự ngoan cô của 
những kẻ đã đền bước đường cùng, quân giặc cô thủ từng thước 
đât bị trái phá và đạn côi cày sới, song chúng vẫn không sao cản 
được sức tiên vũ bão của quân ta. 

Đền g giờ 2o phút ngày r8 tháng giêng năm 1o42 thì hai mũi 
của Mặt trận Lêningrat và của Mặt trận Vônkhôp đã gặp nhau — 
một cuộc hội quân không bao giờ quên được! Tại ngoại vi đông 
Xóm công nhân số r, các chiên sĩ lữ đoàn bộ binh 122 Mặt trận 
Lêningrat đã gặp các chiên sĩ trung đoàn 1.24o sư bộ bỉnh 372 
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Mặt trận Vônkhôp và ôm chẩm lây nhau. Và hồi 1r giờ 45 phút, 
sau khi đánh tan đợt phân kích của địch, ở bắc và nam Xóm công 
nhân sô 5, các chiên sĩ sư bộ binh 126 của tập đoàn quân 6; đã 
gặp các chiên sĩ sư bộ binh r8 của tập đoàn quân mũi nhọn 2. 
Đền cuôi ngày hôm đó thì các binh đoàn và bộ đội khác của tập 
đoàn quân 67 Mặt trận Lêningrat và của tập đoàn quân mũi nhọn 
2 Mặt trận Vônkhôp cũng hội quân với nhau, 

Kết quả là suôt cả bờ nam hồ Lađôga không còn một bóng 
tên địch. Cái hành lang khai thông được đó tuy còn chưa rộng 
mây — tât cả khoảng 8—:r cây sô —, nhưng đó đã là con đường 
bộ nôi Lêningrat với đât nước, | 

Chiên thắng bao giờ cũng nâng cao sĩ khí. Song một sự hỗ 
hởi như trong dịp ây thì có lẽ cả trước khi phá được vòng vây, 
lấn những năm vẻ.sau này, cũng không bao giờ thây có. Người 
ta chúc mừng nhau, ôm chẩm lây nhau, hôn nhau. Mặt các cán 
bộ và chiên sĩ đều rạng rỡ một niềm hân hoan, cảm động đặc biệt. 
Và quả thật là đáng phân khởi biêt bao! Điểu mà nhân dân xô- 
viềt bây lâu hằng nghĩ tới, điều mà bộ đội Lêningrat và đơn vị 
Vônkkhôp trong suôt 16 tháng chiền tranh mong đạt tới, thì bây giờ. 
đã được thực hiện: vòng vây Lêningrat đã bị phá vỡi 
.. Nhân dân Lêningrat đã vô cùng phân khởi khi nhận được 
tin thắng trận ây. Tin phá vỡ vòng vây vừa truyền tới thành phô 
anh hùng là người ta thức dậy đồ xô ra ngoài phô. Nhiều cuộc 
mít-tinh đông đảo tự phát nỗ ra. Cờ mọc khắp nơi trong thành phô. 

Sáng 1g tháng giêng, đài phát thanh truyền đi thông cáo của 
Nha thông tin Liên-xô trong đó có nói rằng: 

«Sau khi chọc thủng dải phòng ngự được củng cô lâu ngày 
của địch sâu tới 14 cây sô và vượt qua sông Nêva, quân ta sau 
bảy ngày chiền đâu quyễt liệt đã đập tan sức để kháng cực kỳ 
ngoan cô của địch và đã chiêm thành phồ SHtxenbuôc, những 
cứ điểm phòng ngự quan trọng: Marinô, Môtxcôpxcaia Đubrôpca, 
Lipca, các Xóm công nhân sồ 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8, ga Xiniavin 
và ga Pôtgoocnaia. 

Như vậy là sau bảy ngày chiên đầu, bộ đội Mặt trận Vônkhôp 
và Mặt trận Lêningrat ngày r8 tháng giêng đã nôi lại với nhau 
và thê là đã phá vỡ vòng vây Lêningrat, 
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Trong chiền dịch này, bọn phát-xÍt đã bị thiệt hại nặng: hơn 
12 nghìn bình lính và sĩ quan bị giềt, hơn soo đại bác và súng 
cồi bị tiêu hùy, too máy bay bị bẳn rơi và rầt nhiều vũ khí, khí 
tài phải bồ lại trên chiền trường. 

Đó là một thẳng lợi rầt quan trọng của quân ta. Từ nay, 
Lêningrat không còn bị nạn đói đe dọa nữa. Hơn hai tuần sau, 
đường sắt đã được đặt trên dài đầt quân ta đã giành lại được và 
những chuyền tàu chở lương thực, đạn dược và nhiên liệu đã 
nồi đuôi nhau chạy tới Lêningrat. Khẩu phần bánh mì được tăng 
lên, công nghiệp cũng cho ra nhiều sản phẩm hơn. Thành phô 
bắt đầu cuộc sông mới. _ 

Vòng vây Lêningrat bị phá vỡ có nghĩa là những tính toán 
của quân thù hòng bóp chêt Lêningrat trong gọng kìm vây hãm 
đã bị phá sản hoàn toàn, có nghĩa là quân phát-xít-đã thầt bại 
về mặt quân sự và về mặt tỉnh thần. .. 

Việc chọc thùng vòng vây đó là một bước ngoặt trong cuộc 


chiền đầu để bảo vệ Lêningrat. Sau khi bộ đội Mặt trận Vônkhôp. 
và Mặt trận Lêningrat hội quân được với nhau, thì đã có những ' ˆ 


điểu kiện thực tê để hiệp đổng chặt chẽ hơn nữa giữa hai mặt 


trận, để cùng nhau công phá kẻ thù nhằm hoàn toàn tiêu diệt . 
chúng ở quanh Lêningrat và giải phóng miễn Tây-bắc Liên- 


xô khỏi bọn xâm lược. : 


Ở CAO ĐIỀM XINIAVIN 


Ngay sau khi hội quân với nhau, tập đoàn: 


quân 67 và tập đoàn quân mũi nhọn 2 quay xuông phía nam nhằm 
mở rộng địa bàn đã đột phá được. Song địch đã điều tới khu Xinia- 
vin thêm nhiều lực lượng mới và một số lớn pháo, chủ yêu là 
trọng pháo, đã đánh lui mọi đợt công kích của ta. Các đơn vị của 
tập đoàn quân 67 và tập đoàn quân mũi nhọn 2a buộc phải chuyển 
sang phòng ngự những tuyên đã chiêm được. Họ đã củng cỗ 
địa bàn đã đột phá được, tạo ra trên địa vực mũi nhô Slitxenbuôc— 
Xiniavin một sô tuyên phòng ngự quay mặt về phía nam. Tuy 
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vậy, nguy cơ địch có thể chiêm lại địa bàn ta đã giành được và 
mi biên hạ F6¿ tên vòng vây vẫn chưa hệt. Quân Đức vẫn 
n giữ được các cao điệm Xiniavin, là một tuyên rật 1 

chỉ để phòng ngự mà cả để tận c8gG, 0710 HA 
— Nên cần phải đánh bật quân địch ra khỏi cao điểm Xiniavin 
và mở rộng địa bàn đột phá được ít nhật là tới đường sắt Lêningrat 
— Matxcơva. Hầu suôt năm 1g42 đã điễn ra cuộc đầu tranh để 
mở rộng địa bàn đột phá đó. l 

Địch đã không muôn, và nêu tính đền cả sự rật cẩn đổi với 
chúng phải giữ thể diện, thì chúng đã không thể cara chịu nhìn 
thây kê hoạch của chúng bị phá sản. Bọn phát-xít đã rêu rao quá lâu 
rồi về sự diệt vong tật yêu của thành phô nằm trong gọng kìm 
vây hãm của chúng, về sự bât khả xâm phạm của trận địa kiên cô 
của chúng ở quanh Lêningrat, nên không dễ gì từ bỏ ý kiên đó. 
Khi vành đai bao vây bị chọc thủng, chúng đã tự an ủi bằng một 
hy vọng mơ hồ rằng sẽ chẳng có một chuyền tàu hỏa nào chạy 
lọt qua được cái hành lang bị chọc thủng đó, rằng tât cả sẽ không 


thoát khỏi hỏa lực pháo binh của chúng tiêu diệt, Đền khi hy 


vọng đó cũng bị sụp đồ nôt, bộ tư lệnh giặc liền vội vã củng cô 
các cao điểm Xiniavin, điểu thêm bình lực tới và chuẩn bị tần 


_ công, hòng lại nông ra hồ Lađôga và hàn lại chỗ thủng trong vành 


đai bao vây. 
Về phía mình, bộ tư lệnh xô-viễt không thể nào chịu được 


cảnh các đoàn tàu chạy tới Lêningrat bị địch bắn phá và hành 


làng đã mở ra được luôn luôn bị giặc uy hiềp xâm phạm tới. Nên 
ngay sau khi phá được vòng vây, một nhiệm vụ đã được đặt ra 
trước bộ đội Mặt trận Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat là: chiêm 
lầy các cao điềm Xiniavin và tiêu điệt cụm quân địch ở Mœga— 
Xiniavin. Quân ta đã cô gẳng giải quyềt nhiệm vụ này ngay từ 
hồi tháng hai và tháng ba 1o42, nhưng đã không tạo ra được ưu 
thê binh hỏa lực cần thiệt nên đã không giành được thẳng lợi 
quyết định. 

Từ tháng tư, trên các Mặt trận Lêningrat và Vônkhôp tương 
đôi yên tĩnh. Bộ đội chuyển sang phòng ngự, bận với những công 
việc thường ngày: hoàn thiện hệ thông công sự, đi trinh sát, bắn 
tỉa bình lính và sĩ quan địch, nâng cao bản lĩnh chiên đầu. 
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rệt. hà, 
Tù và hàng bt 


Tw bà tuân thắng năm, quân Đức tăng cường hoạt động rõ 
ư 


nh cho ta hay bộ tư lệnh phát-xít đang chuẬn 
hồ Lađôga nhằm khôi phục vòng vây Lêningrat. 
“Tính đền tháng sáu, trong khu XXiniavin, địch có 3 sư bộ binp 


ở thê đội một và khoảng 5-6 SZ WeA Kủ Dị. Còn tât cả quanh 
LLêningrat, địch đã tập trung 19 sứ đoàn và một số lớn pháo, 

Thè là Lên¡ngrat lại bị nguy ©ơ bao VÂY trực tiếp đe dọa, mà 
ta cần phải trừ bỏ bằng mọt cách cho kỳ được. | 

Theo để nghị của hai Hội đồng quân sự Mặt trận Lêningrat 
và Mặt trận Vônkhôp, Độ Tổng tư lệnh quyêt định mở chiện 
dịch nhằm tiêu điệt hoàn toần cụm quân địch ở Xiniavin. Giao 
cho hai Mặt trận Lêningrat và Vônkhôp tiền hành chiền dịch 
này, Bộ Tổng tư lệnh đồng thời còn nhằm mục đích sao cho giam 
chân được nhiều binh lực địch ở hướng Tây-bắc này, không 
cho chúng đưa đi tiếp viện cho hướng trung bộ. Bởi vậy, mục 
đích chính của chiến dịch không phải là chiêm lây đât đai, mà là 
tiêu diệt đám quân địch đã chuẩn bị tân công và tạo điều kiện 
để hoàn toàn diệt hét chúng sau này. n 

Bên Mặt trận Vônkhôp, ở khu vực định mở chiên dịch, có 
tập đoàn quân 8 của tướng F. Ñ. Xtaricôp đang đóng. Tập đoàn 
quân này liển được sử dụng để tiên hành chiên dịch. Còn bên 
Mặt trận Lêningrat thì sử dụng tập đoàn quân 67. Sớm ngày 
~ tháng bẩy 1g42, cuộc chiên đầu dữ đội trên các cao điểm Xiniavin 

đầu, 


bị tần công về phía 


Trong vòng một tháng, đât rung lên dưới những loạt pháo và bão: 


lửa quật tơi bời vào trận địa phòng ngự của địch. Quân Đức bị 
thiệt hại rât nặng về người và vũ khí. Song, có sẵn lực lượng dự bị 
trong tay, chúng đã nhanh chóng bỗ sung được những sự mẫt mát. 
Pháo bính ta phá hảy trận địa phòng ngự và sát thương sinh lực 
lên song bộ tư lệnh phát-xít đã tung ra những lực lượng mới 
da tru tương quan lực lượng trở lại như cũ. Trong quá trình 
» ñ ích, địch đã đưa các đơn vị của 1r sư đoàn ra trận. Cuộc Sát 
cha dua ca iớc địch và tiêu hủy các phương tiện chiên tranh 
và PaNt- đã diễn ra như vậy, Nhờ có ưu thê về pháo binh, bộ 
Xô-việt đã giải quyệt thắng lợi nhiệm vụ đó. 


ø0 


_ 
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Từ 2o tháng bảy, không quân tẩm xa dưới quyển chỉ huy của 
thượng tướng không quân A. E. Gôlôvanôp đã xuất trận. Trong 
thời gian chiên dịch, các phi công ta đã bay hơn 1.5oo lượt-chiễc 
và ném vào quân địch hơn 1.7oo tần bom các loại. 

Đẻ chặn cuộc tân công của ta, địch đã tung ra tât cả các lực 
lượng dự bị mà chúng có ở hướng này. Và khi thây thê vẫn còn ˆ 
chưa đủ, chúng đã đi tới những biện pháp cực đoan: rút bai 
sư bộ binh ở sát Lêningrat đi và ném chúng vào trận đánh ở khu 
này. Chỉ nhờ đã liểu lĩnh như vậy mà địch đã bịt được lỗ hỗng 
ở tiền duyên trong khu Pôrêchi, 

Cường độ tần công của quân ta giảm dẫn. Cảm thây bộ đội 
đã mệt và không còn đủ đạn cho pháo. Ngày 2a tháng tám, các 
đơn vị của tập đoàn quân 67 và tập đoàn quân 8 chuyển sang phòng 
ngự. 


Khi đó, bộ tư lệnh Mặt trận Lêningrat và bộ tư lệnh Mặt 


'trận Vônkhôp có đẩy đủ lý do để đình chỉ hoạt động tần công: 


bộ đội mỏi mệt, đạn pháo thiêu, thương vong nhiều, thiêu lực 


- lượng dự bị. Song, tôi phải thú nhận rằng, rnột tháng sau; chúng 
_ tôi đã lầy làm tiếc là đã quyềt định như thể. Tù binh bắt được 


sau khi chiền dịch đã kêt thúc cho hay rằng quân Đức đã bị thiệt 
hại rầt nặng nề, đã bị tiêu hao và kiệt quệ vì các trận phi pháo của 
ta, cơ hồ không đứng vững nổi nữa, «Chỉ cẩn quân Nga thúc 
mạnh thêm một cái nữa,— bọn tù binh khai, — thì chúng tôi 
đã quy hẳn rồi và mặt trận đông Mơga đã vỡ mâo. 

Một cái thúc làm vỡ mặt trận địch như thê đã được chuẩn 
bị, nhưng ở một nơi khác, ngay sát Lêningrat và Nôpgôrôt. Về 
việc này sẽ nói tới ở chương sau, Còn bây giờ ta hãy xem chiên 
dịch Moga đã đem lại những gì. - 

Kêt quả chủ yều của chiền dịch này là đã phá tan kê hoạch 
của địch mưu phục hồi vành đai bao vây Lêningrat. Đó là kề 
hoạch cuôi cùng của chúng trong âm mưu này. Sau khi bị đập nát 
trong chiền dịch Moga, quân Đức không còn nghĩ tới chuyện 
phục hồi vành đai bao vây nữa, chứ đừng nói gì tới chuyện công 
phá thành Lêningrat. 

Một kềt quả không kém phẩn quan trọng của các trận trong 


tháng tám đó là đã làm suy yều quân địch ở quanh Lêningrat đi 
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nhiều. Hơn to sư bộ bình, nhiều tiều đoàn và trung đoàn pháo, 
cùng nhiều đơn vị khắc nữa cùa địch tham gia các trận đó đã bị 
đánh cho thiệt hại nặng, không thề phục hồi được nữa, về thực 
chầt, là bị tiêu diệt hần. Thè mà đó lại vào lúc quân phát-xít đang 
thua to ở miễn nam và đang rầt cẩn đền quân tiếp viện. Bằng 
hoạt động tích cực của mình trong mùa hè 1942, bộ đội Mặt trận 
Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat đã giam chân 68 sư đoàn và 6 
lữ đoàn địch. 

ĐỀ kiềm ra quân cơ động, bộ tư lệnh Đức đã phải chọn một 
trong những nước cờ đỡ bí hơn cả. Chúng đã quyêt định từ bỏ kê 
hoạch tần công ở phương bắc để đưa lực lượng dự bị xuông 
phương nam. Song trong khi đó thì ở phương bắc, lực lượng dự 
bị đã bị nướng sạch mắt rồi: chúng đã bị các bộ đội của Mặt trận 
Vônkhôp và Mặt trận Lêningrat tiêu diệt trong chiên dịch Moơga. 
Bọn Đức đành phải thi hành một phương sách bât đắc dĩ: rút ngắn 
một phần tuyền mặt trận lại. Chúng đã quyêt định hy sinh cái bàn 
đạp Kirsi ở hữu ngạn sông Vônkhôp mà chúng đã điên cuồng cô 
sồng cồ chềt giữ gịt trong hai năm nay, và rút quân của chúng 
ở đó đ( 


Trong năm ngày (từ 2 đền 8 tháng chín), sử dụng chướng . 


ngại vật và dùng một lực lượng hậu vệ mạnh yểm hộ, quân Đức 
vừa chồng đỡ vừa rút khỏi bàn đạp Kirbsi, “® 

Việc quân địch phải rút bỏ căn cứ này là kết quả của cả quá 
trình điển biển trên mặt trận Xô-Đức năm 1942. Song, chắc 
chắn nguyên nhân trực tiếp đã buộc địch phải hành động như 
vậy là chiến dịch Moga đã nghiền nát những lực lượng dự bị 
cuỗi cùng của địch và đã tạo ra những điều kiện để hoàn toàn 
tiêu điệt quân địch trên hướng Tây-bắc. ' 


ĐÔN QUYẾT ĐỊNH 
Những thắng lợi tuyệt vời mà Quân đội 


xô-viềt đã giành được trong năm 1042 ở bên sông Vônga và ở 
gắn Lêningrat, ở Bắc Côcazơ và ở Cuôc, ở bên sông Đơnep và 


ở gần Xmôlenxcơ, đã làm cho gần hai phần ba đât đai Liên-xô tạm 
thời bị bọn xâm lược chiêm đóng được hoàn toàn giải phóng 
Hàng chục triệu nhân dân xô-viêt thoát ách nô lệ phát-xít. 

Cùng với các chiên sĩ ngoài mặt trận, những người lao độn 
ở hậu phương khắc phục khó khăn và gian khổ của thời chiên, 
cũng đã rèn đúc nên chiên thắng đó. Được Đảng cộng sản cổ Me, 
họ đã hoàn thành việc chuyển kinh tề thời bình sang thời chiền. 
Tiển tuyên không còn bị thiêu thồn vũ khí và đạn được nữa Ưu 
thê của nước Đức phát-xít về mặt sô lượng xe tăng, máy bay xản 
côi đã hoàn toàn bị thủ tiêu. Sang năm 1944, Quân đội xô-vit 
đã hơn quân phát-xít về quân sô, vẻ vũ khí và trang bị. Bắt đẩu 
giai đoạn quét sạch quân thù ra khỏi đât đai xô-viêt. Giờ đây đã có 
đù điều kiện cẩn thiệt đề hoàn toàn đánh tan nước Đức phát-xít. 
. Bất tay vào việc thực hiện nhiệm vụ lịch sử đó, Bộ Tổng tư 
lệnh đã quyêt định trong những tháng đầu năm 1944 đánh một 
loạt đòn quyêt liệt vào những cánh quân địch ở hai bên sườn bắc 
và nam. Việc tiêu diệt những cánh quân địch này đã tạo điểu 
kiện thuận lợi cho việc giáng những đòn tiềp theo vào những đám 
quân địch bảo vệ con đường tiền sang nước Đức. 

_Đòn đầu tiên trong sồ mười đòn lớn nhât mà quân phát-xít 
đã bị nện trong năm 1944 trên mặt trận Xô-Đức, là ở quanh Lê- 
ningrat và Nôpgôrôt. Ta đã chủ trương đánh đòn này không chỉ 
vì lý do chiền lược, mà còn vì sự cẩn thiêt phải làm cho nhân 
dân Lêningrat mau thoát khỏi những trận pháo kích dã man của 
địch. Nhiệm vụ này được để ra cho các lực lượng sau đây cùng 
nhau thực hiện: bộ đội của ba Mặt trận — Lêningrat, Vônkhôp 
và bờ biển Bantich 2a,—hạm đội Bantich Cờ đỏ, không quân 
tầm xa và các chỉ đội du kích hoạt động trong các rừng ở nam 
Lêningrat và tây Nôpgôrôt. Bộ đội của hai Mặt trận Lêningrat 
và Vônkhôp giữ vai trò chủ công. Họ có nhiệm vụ đập tan hai 
cánh sườn của địch ở tây-nam Lêningrat và ở vùng Nôpgôrôt, 
rồi sau đó cùng đánh về hướng Luga, bao vây và tiêu diệt quân 
địch phòng ngự ở đây. 

Mặt trận bờ biển Bantich 2 có nhiệm vụ kìm giữ chủ lực của 
tập đoàn quân Đức 16, không cho chúng chỉ viện cho đám quân 
địch ở quanh Lêningrat. 
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Cuộc tần công dự định sẽ bắt đầu vào giữa tháng giêng, vào lúc 
quân ta theo kè hoạch của Bộ Tồng tư lệnh mở rộng cuộc tân 
công ở trung bộ mặt trận %Xô-Đức và ở Ucren Hữu ngạn. 
Ý đồ của chiền dịch nhầm tiêu diệt quân phát-xít Đức ở quanh 
Lêningrat và Nôpgôrôt rầt là giần đơn nhưng đồng thời cũng 
khác thường. Mặt trận Lêningrat phải đánh hai đòn vào quân 
địch: một từ bàn đạp Oranienbaum, bằng lực lượng của tập 
đoàn quân mũi nhọn 2; một từ khu vực Puncôvô, bằng lực lượng 
của tập đoàn quân 42; cả hai mũi này đều tiên về Rôpsa. Tập đoàn 
quân 67 đang phòng ngự ở bắc Mơga có nhiệm vụ: tích cực hoạt 
động đỀ giam chân đám quân địch phòng ngự ở đây lại, sau đó 
phồi hợp với tập đoàn quân 8 của Mặt trận Vônkhôp bao vây 
và tiêu diệt cụm quân địch ở Moga đó. Mặt trận Vônkhôp phải 
đánh một đòn chính bằng lực lượng của tập đoàn quân so vu hồi 
Nôpgôcôt từ phía bắc, và một đòn bồ trợ — vượt qua hồ Inmen, 
trên mặt băng, vu hồi Nôpgôrôt từ phía nam. Còn hai tập đoàn 
quần khác thuộc mặt trận này (TĐQ 8 và TĐQ 54), hợp thành 
cánh phải của mặt trận, thì có nhiệm vụ tích cực hoạt động để 
giam chân địch phòng ngự ở khu vực của mình, không để cho 
chúng đưa quân đi tiềp viện được cho hướng Lêningrat và 
Sau trận đại bại của quân Đức ở Cuôc, quyền chủ động chiên 
lược đã hoàn toàn chuyển sang tay Quân đội xô-viềt. Cái thời 
những thắng lợi schớp nhoáng» đôi với quân phát-xít đã qua hẳn. 
Quân giặc không còn cách nào khác là phải quay ra phòng ngự. 
Trong tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho phương diện quân Bắc 
là phải giữ cho bằng được các vị trí của chúng, những vị trí này 
là nến tảng của toàn bộ cánh trái của Mặt trận phía Đông của 
quân đội Đức quốc xã. Chuyển sang phòng ngự ở quanh Lênin- 
grat và Nôpgôrôt, bộ tư lệnh phát-xít hy vọng che chở được các 
cửa ngõ dẫn tới miển bờ biển Bantich, giữ được liên lạc với 
quân Phẩn-lan và bảo đảm cho hạm đội Đức ở Bantich có thể tự 
do hoạt động. NA | 

Giao cho phương điện quân sBÁc, và đặc biệt là cho tập đoàn 
quân 18, nhiệm vụ như vậy, bộ tư lệnh Đức trông mong vào sự 
kiên cô của trận địa phòng ngự của chúng, một trận địa đã được 


xây dựng, củng cô và hoàn thiện trong hơn hai năm tổi, nhật 
là từ sau trận quân ta chọc thủng vòng vây Lêningrat, 

Ở các cửa ngõ gắn của Lêningrat, địch đã cầu trúc hai đải 

phòng ngự, cách nhau từ 8 đền 12 cây sô và chiểu sâu từ 6 đền 8 
cây sô mỗi dải, Địch đã biên Urixcơ, Làng Craxnôê, Rôpsa, Puskin, 
Gatchina (Craxnôgvacđâyxcơ), Uxti-Tôxnô, Mơga và nhiều địa 
điểm dân cư khác thành những đầu môi để kháng mạnh. Những 
cứ điểm đó tua tủa những súng lớn súng nhỏ, chỉ chít súng và 
lô côt, chẳng chịt chiên hào và giao thông hào, kêt hợp với các 
chướng ngại chông tăng và chông bộ binh, làm thành một vành 
đai dày đặc bao quanh lây Lêningrat. : 
_ Ở hướng Nôpgôrôt, hàng phòng ngự của địch sâu tới 4o—6o 
cây sô và gồm 2 dải phòng ngự với rât nhiều công sự và công trình 
chướng ngại. Trung tâm của tuyên phòng ngự này là Nôpgôrôt 
mà địch đã biên thành một khu phòng ngự rât kiên cô. Bộ tư lệnh 
địch đã đặt rầt nhiều hy vọng vào các trận địa phòng ngự ở Nôp- 
gôrôt, mà mặt chính diện được che chở bởi con sông Vônkhôp 
rộng và sâu, cửa sông này ngay cả mùa đông cũng không bị đóng 
băng. 

"Toàn bộ tung thâm phòng ngự của địch ở quanh Lêningrat 
và Nôpgôrôt sâu tới 2so cây sô. Các tuyền và các dải phòng ngự 
kiên cồ ở đây đo ao sư bộ binh và môtơ hóa, cùng mây lữ độc 
lập và một sô lớn đơn vị tăng cường, chiêm giữ. Quân Đức ở đây 
có hơn 4.soo đại bác và súng cồi (không kẻ pháo phòng không 
và súng hỏa tiễn) và một sô lớn máy bay. 

Che chờ cho hướng Lêningrat bằng những trận địa phòng 
ngự kiên cô như vậy, mà bọn phát-xít gọi là thành lũy phương 
Bắc, và rầt ỳ vào sức kiên cô không thể công phá được của các 
trận địa đó, bộ tư lệnh phát-xít hy vọng có thể đứng vững được 
ở quanh Luêningrat. 

Ngay sau khi chọc thủng vòng vây Lêningrat, bộ đội Mặt trận 
Lêningrat và Mặt trận Vônkhôp đã bắt đầu chuẩn bị việc đập nát 
quân địch ở quanh Lêningrat và Nôpgôrôt, Bằng con đường sắt 
mà ta đã mở ra được dọc theo bờ nam hồ Lađôga, các đoàn tàu 
liên tiềp chở đền Lêningrat quân bồ sung, phương tiện chiền đầu, 
đạn dược và lương thực. Còn ở những khu hậu phương của hai 
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mặt trận đó, như một năm về trước, trong thời kỳ chuẩn bị chiên 
dịch phá vỡ vòng vây của địch ở Lêningrat, quân ta lại cầu trúc 
các thao trường và ra sức luyện tập nghệ thuật chiên đâu tần 
—.. khi chuẦn bị cho chiền dịch tới, bộ tư lệnh mặt trận 
đã rầt chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho bộ đội. Trong 
các buổi huần luyện và học tập; bộ đội của hai Mặt trận Lêningrat 
và Vônkhôp đã được giải thích nhiệm vụ đặc biệt là phải trừ bỏ 
hần mồi uy hiềp đồi với thành phô Lênin và làm tăng thêm vinh 
quang đã giành được trong phòng ngự bằng những thắng lợi 
mới trong cuộc tân công sắp tới, 
'Tật cả mọi quân nhân, từ tưởng đền binh sĩ, đều chung một 
ý nghĩ, một khát vọng: chiên thắng quân thù. : : 
Tới giữa tháng giêng ro44 thì mọi việc chuẩn bị cho chiên dịch 
tần công đã xong. ` 
Ở bàn đạp Oranienbaum, tập đoàn quân mũi nhọn 2, dưới 
quyển chỉ huy của tướng I. l. Eêđuninxki, sẵn sàng chờ lệnh xuât 
trận. Họ đã được các thủy binh hạm đội Bantich chở đên bàn 
đạp này. Trong những đêm đông, theo vịnh nước đã bắt đầu 
đóng băng, ở ngay trước mũi quân địch, các thủy binh đã chúyên 
chở hàng vạn bộ đội, hàng trăm tăng và đại bác, hàng nghìn tân 
đạn được. Vậy mà địch vẫn chẳng hay biệt gì. : - ˆ- “ t:.C- 
Tập đoàn quân mũi nhọn 2 là tập đoàn quân thiện chiên hơn 
cả, thoạt đầu thuộc Mặt trận Vônkhôp, sau thuộc Mặt trận Lênin- 
grat, đã trải qua một trường học lớn vẻ chiên đầu tần công. Đó 
là tập đoàn quân đã tiêu diệt các sư đoàn phát-xít ở trong các khu 
rừng bắc Nôpgôrôt mùa đông 1942 và đã phá vỡ vòng vây Lênin- 
grat mùa đông 1942. Bây giờ nó lại được giao cho nhiệm vụ cùng 
với các tập đoàn quân khác của Mặt trận Lêningrat, tiêu diệt các 
lực lượng địch bao quanh thành phô anh hùng. ` 
Ở khu Puncôvô, tập đoàn quân 42 của tướng l. l. Maxlennicôp 
đã chuẩn bị xong để bước vào cuộc tân công. 

.Ở nơi cách xa Lêningrat, tại mạn bắc và mạn đông thành 
phổ Nga cổ kính Nôpgôrôt, các sư đoàn trong tập đoàn quân 
so của Mặt trận Vônkhôp, dưới quyển chỉ huy của tướng I. T: 
Côrôpnicôp, cũng đã triển khai xong. Trên các cánh đồng phủ tuyết 
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Tiêu diệt quần phat -xit Đức ở: quanh Lêningraf thang giêng-ba1944 

—~ Những đơn lân công của Quân đội xô-viêt ở quanh Lêningral và 
Nôpgôrôi lrong giai đoạn đầu chiến dịch (L4-1~1944) 

NtummP Những đến lần công của Quân đội xô=viÊt rong qua trình phải triển tê công 

+ Tuyền mặt lrận ma Quân đội xê-vi6l để chiêm lĩnh ngày { thăng ba 1944, 

-sau khi để đuôi bọn xâm lu'ọtc phât-xit Đó'c ra xa Lễningrat 280 kilêmet 


tại bàn đạp tần công, hàng trăm đại đội pháo và súng côi nín thở 
chờ lệnh phát hỏa; xe tăng nấu mình sau các bựi rậm, và dọc theo 
vô sồ chiên hào và giao thông hào bệ bình lũ lượt tiên ra tiền duyên. 

Cả bồn tập đoàn quân khác của Mặt trận Lêningrat và Mặt 
trận Vônkhôp cũng đã sẵn sàng đề xuât kích. 

Và đây ngày giờ mong đợi bây lâu đã tới. 

Sáng ngày r4 tháng giêng năm 1944; một trận bão lửa dữ dội 
đã trút xuồng đầu quân phát-xít ở quanh Lêningrat và Nôpgôrôt. 
Đòn hỏa lực khủng khiêp của quân ta quật liên hồi hơn một tiêng 
rưỡi đồng hồ. Cùng với pháo binh của tập đoàn quân tnñi nhọn 


a, có các pháo đài hùng mạnh của Crônxtat, các pháo đội của _. 


Ccaxnai Goocca, Xêraia Lôsađi và các pháo của hạm đội Bantich 
cũng tới tầp nhả đạn vào công sự địch. Tiêng nỗ rểền của pháo ta 
mỗi lúc một rung chuyển cả đât trời. Nó vang tới cả các quảng 
trường và phồ phường Lêningrat. Người ta dừng chân đứng 
lại, lắng nghe rổi bảo nhau với một giọng phân khởi nghẹn ngào: 

— Pháo của ta đây! | 

Bọn phát-xít không ngờ tới việc bộ đội Mặt trận Lêningrat 
lại tần công chúng từ phía bàn đạp Oranienbaum. Chúng không thể 


tưởng tượng được rằng, trong điểu kiện vịnh Phẩn-lan bị hỏa lực ˆ 


pháo binh của chúng kiểm soát ngặt nghèo, bộ tư lệnh xô-việt 
lại đã có thể đưa được tới bàn đạp này một sô lượng đầy đà bộ đội 
và vũ khí như thê. Nên khi bị đòn vũ bão của pháo binh ta quật 
cho tới tấp thì quân Đức có thể nói là đã bay hệt hồn vía. 
Qua làn sóng điện, chúng rồi rít kêu cứu: «Bị thiệt hại nặng... 
Chiên hào bị phá hủy... Bộ binh Nga đã xông lên tân công... Chúng 
tôi buộc phải rút lui... Vêu cầu bắn cản đường... 

Song cả pháo bắn cần đường, cả những đợt phản kích điên 
cuống của địch đểu không thể ngăn được bước tiền của các 
chiên sĩ tập đoàn quân mũi nhọn a. Bám sát xe tăng, các chiên 
sĩ của ta đã đột nhập vào các chiền hào, bộc phá các hỏa điểm, 
bắn giêt sinh lực địch, mnỗi lúc một tiên sâu vào đội hình của chúng- 

Thượng úy A I. Xpirin, đại đội trưởng đại đội tăng thuộc 
trung đoàn tăng độc lập g8, đã xông xáo giữa trận tiển không biết 
sợ là gì. Vượt qua các chiên hào và nghiên nát các ự súng ruấy 
của địch, xe tăng của đồng chí đã không ngừng tiền lên. Chiêc 
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tăng của đồng chí đã điệt được mây khầu pháo chồng tăng và bắn 
cháy hai tăng địch. Nhưng một viên trái phá đã trúng vào nó và 
giờ đây chiềc xe đã phải đừng lại. Bị thương và điệc cả tai, Xpi- 
rin phải vât vả lắm mới chưi ra được khỏi chiếc tăng đang bôc 
cháy, Trong khi đó, bọn lính phát-xít đang xông lại. Người sĩ 
quan quả cảm biềt rằng xe của mình đã vượt lên trước bộ binh 
khá xa, và đồng chí tự nhủ: 

— %e đã bị loại, nhưng còn người còn chiên đầu, 

Và nằm xuông bên xe, Xpirin dùng tiểu liên bắn bọn địch 
đang xông tới. Đồng chí đã đánh bật mây đợt xung phong của 
địch, bảo vệ chiếc tăng của mình cho tới khi bộ bình ta tới. 6o 
tên giặc đã bị chẽt vì hỏa lực tiểu liên của đồng chí, Sắc lệnh của 
Chủ tịch đoàn %Xô-việt tôi cao Liên-xô ngày 13 tháng hai 1944 
đã tặng cho thượng úy A. I. Xpirin danh hiệu Anh hùng Liên-xô, 

Đền chiều hôm đó thì các đơn vị tiển đạo của tập đoàn quân 
mũi nhọn 2a đã tiễn xa tuyền xuất phát tiên công. Đánh tan tiển 
duyên phòng ngự của địch trên suôt một địa đoạn 1o cây sô đột 
phá khẩu, họ đã thọc sâu vào trận địa địch, giải phóng nhiều địa 
điêm dân cư, 

Sáng ngày 1s tháng giêng thì lại có một loạt tiêng nỗ rển vang 
.vọng đền Lêningrat, lần này thì từ phía Puncôvô. Đó là mở màn 
pháo bắn chuần bị của tập đoàn quân 42. Hơn một nghìn đại 
bắc và súng côi trong gần hai tiêng đồng hồ đã cày xới trận địa 

của địch ở nam Lêningrat, Và khi pháo hiệu đỏ vọt lên thì bộ 
đội của các tướng I, P, Anfêrôp, Ñ.P. Xminôniäc và 1. V. Khazôp 
xuât kích, 

_—_ Quân đoàn bộ bình cận vệ 2o đã đánh vào đoạn giữa đột phá 
khẩu của tập đoàn quân về hướng Làng Craxnôê, Đánh thöc một 
mạch ba cây sồ, ngay trong giờ đầu chiền dịch họ đã chiềm được 
những cứ điểm rầt kiên cô của địch ở trên đổi Vittôlôp. 

Khi đã hoàn hồn lại sau đòn đầu tiên của quân ta, địch bắt 
đầu kháng cự điên cuổng. Trong ngày 1s tháng giêng, bộ đội 
xô-viêt đã đánh bật 2o lần phản kích của địch có tăng. yêm hộ. 

Trong ngày hôm đó, thiều úy cận vệ A. I. Vôncôp, trung đội 
trưởng trung đội bộ binh thuộc trung đoàn cận vệ 131, sư đoàn 
cận vệ 45, đã lập một chiền công bắt tử. Trung đội của đồng chí 
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đã đánh vào cứ điểm kiên cồ của địch ở tây-nam Puncôvô. Giữa 
lúc quân ta đang xung phong thì hai hỏa điểm của địch bắn quét 
dữ dội khiền các chiền bình phải nằm xuông. Lúc đó, Vôncôp đã 
lao tới một ụ súng và bản tiểu liên trúng vào lỗ châu mai, làm cho 
khẩu đại liên của địch phải câm họng. Rồi đồng chí bò tiềp tới 
hỏa điềm thứ hai. Lỗ châu mai đây rồi. Vôncôp nhằm tiểu liên 
vào đó bóp cò, song không có tiêng nỗ: băng đạn đã rỗng. Liển 
ngay đó, các chiền sĩ đã trông thầy người chỉ huy của mình đứng 
phất dậy và hô lớn: ‹Vì Tẻ quồc! Vì Lêningratlb — rồi ngã đè 
lên ụ súng, lầy thân mình bịt lễ châu mai. Đại liên địch ngừng 
bặt. Các chiền sĩ trong trung đội nhât tế xông lên, theo sau họ 
các đại đội cũng xung phong và chiêm được cứ điểm kiên cô của 
địch. Thiều úy cận vệ A.1. Vôncôp đã được truy tặng danh hiệu 
Anh hùng Liên-xô. mm kở 

Chiền trận phát triển, mỗi lúc một lan rộng ra. Quân phát- 


xít cô chết cẳản bước tiên của bộ đội xô-viêt và thu hẹp cửa mở . 


của quân ta. Chúng cập tốc ném đội dự bị vào chiền đâu, tăng 
hỗa lực pháo binh, cho phi cơ đền chỉ viện, không kẻ gì những sự 
thiệt hại to lớn, phản kích hệt đợt này đền đợt khác. Song chúng 
đã không thể nào chặn được bước tiên của quân ta sau khi đã phá 
vỡ trận địa phòng ngự của chúng. Đánh lui các phân đội phản 
xung phong và phá hủy các công sự và chướng ngại của địch, 
bộ đội tập đoàn quân mũi nhọn 2 và tập đoàn quân 42 kiên cường 
tiền đền chỗ gặp nhau. Cuôi ngày 17 tháng giêng thì khoảng cách 
giữa các đơn vị tiền đạo của hai đạo quân ây chỉ còn 18 cây sô. 
Đám quân địch phòng ngự ở bắc Rôpsa và Làng Craxnôê có nguy 
cơ bị bao vây. Thây vậy, bộ tư lệnh giặc liên đem hết sức f2 
đề giữ hai con đường cái Rôpsa— Kipen và Làng Craxnôê — 
Gatchina, và rút quân và pháo của chúng, xuông phía nam. 
Máy bay của tập đoàn không quân 12 và của hạm đội Bantich 
đã đánh phá những đám quân và pháo ây của địch tụ tẬp trên đường 
cái, Trong ngày hôm đó, máy bay ta đã xuật kích 2oo lượt-chiềc, 
Đây là một trong những tâm gương về anh dũng phục vụ 'Tỏ quôc. 
Trong khi đánh vào đoàn xe địch, máy bay của thượng úy M. E. 
Sarônôp, phí đội trưởng thuộc trung đoàn khu trục 191: đã 
bị trúng đạn và bôc cháy. Người quân nhân đũng cấm đó đã lao 
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' % 
_. máy bay = trục đang bỏc cháy của mình vào giữa đoàn xe 
Chiên cuộc mỗi ngày một quyết liệt, Hai bê; ¡ 
hai và đội đự bị vào chiên đầu. Tộc HIỂm Am. “PP gi n 
tháng giêng, các đơn vị của tập đoàn quân mũi nhọn 2 đẳnh dứa 
được điểm tựa kiên cô và là đầu môi giao thông trọng yêu — Rônsa, 
Cũng ngày đó, bộ đội của tập đoàn quân 42, tân công từ nh 
Puncôvô lại, đã chiêm được Làng Craxnôê. Phát triển chiền quả 
hai cánh quân đó tôi rọ tháng giêng đã gặp nhau ở khu Putrcô- 
Vưxôski, Sớm ngày 2o tháng giêng, bộ đội của hai tập đoàn quân 


_ cũng đã nôi lại với nhau cả ở khu Rôpsa. Các đơn vị địch còn đóng 


ở đông-nam Pêtergôf và ở khu %Xtrenna đã bị bao 
ao tháng giêng thì bị tiêu diệt hết, bản khởi 
_#Thê là cái thành lũy phương Bắc trứ danh, mà tuyên truyển 
của Hitle hằng khoe khoang rẩm rĩ là bât khả công phá, đã bị phá 
vỡ, Qua sáu ngày chiên đầu liên tục, bộ đội của Mặt trận Lênin- 
gtat đã chọc thủng hai vành đai bao vây Lêningrat, tiền được ao 
cây số và mở rộng đột phá khẩu ở mỗi hướng là 4o cây sồ chính diện, 
.Địch đã bỏ lại trên bãi chiên trường khoảng 2 vạn xác lính và 
sĩ quan. Một nghìn lính Đức bị bắt làm tù binh. 'Ta thu được 
26s đại bác, 1sg súng côi, ao xe tăng, 18 kho đạn dược và nhiều 
đổ quân dựng khác. 
. 1o tháng giêng năm 1944; hỗi 21 giờ; Matxcơva — thủ đô đât 
nước xô-viêt — đã bắn pháo hoa long trọng chào mừng bộ đội 
vẻ vang của Mặt trận Lêningrat, Và ngày hôm sau, cũng vào giờ 
đó, Matxcova đã bắn pháo hoa chào mừng bộ đội của Mặt trận 
Vônkhôp đã giải phóng thành phỗ Nga cổ kính Nôpgôrôt, 
"Trận này đã diễn ra như sau. Bộ đội của tập đoàn quân 5o tân 
công ở phía bắc Nôpgôrôt, đã đánh chiêm được địa điểm dân 
cư Đôtbêriôzê — một đầu môi để kháng quan trọng của địch, và 
đã cắt ngang đường Chuđôvô — Nôpgôrôt. Bộ đội của tướng 
Xviklin đã cắt đứt đường sắt Nôpgôrôt — Simxcơ và đã mở rộng 
được một bàn đạp 6 cây số chính diện và s cây sö tung thâm. Thê 
là đám quân địch ở Nôpgôrôt cũng bị lâm vào nguy cơ sẽ bị bao 
vây. Song địch đã không chịu thua. Điểu thêm lực lượng dự bị 
đền Nôpgôrôt, chúng đã không ngớt phản kích lại ta. 
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Tiền hành những mỗi thọc sầu vũ hồi qua những nơi không 
đường xá, xuyên qua rừng rú và sình lầy, đập tan sức chồng cự 
của kẻ thù, quân ta vẫn tiềp tục tiên lên. Và đây đã đên giờ phút 
quyềt định. ọ tháng giêng, bộ đội ta chiêm tắt cả các đường chạy 
từ thành phồ Nôpgôrôt về phía tây. Quân Đức bèn rút lui, song đã 
muộn mắt rồi. Sáng ao tháng giêng, các đơn vị của tập đoàn quân 
so hoàn thành việc bao vây quân địch và đánh chiêm Nôpgôrôt. 

Thành phồ chêt và điêu tàn như sau một trận động đât, 
nhiều phồ không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, chỉ có những 
đồng gạch vụn và những bức tường may mắn còn sót lại. Những 
đến thờ cổ kính bị sụp đồ và phá hoại. Một di vật vĩ đại của thời 
xưa — nhà thờ Xpax-Nêrêđisa, xây năm 11o8, chỉ còn là một 
đồng hoang tàn. Những bích họa hiểm có của thê kỷ XII đã bị 
hùy hoại. Nhà thờ lớn Xôfia, xây trong các thê kỳ XI—XII, đã 
bị cướp phá, còn mái tròn của nó đã bị cạo mắt vàng. Bọn phát- 
xít đã đào chân tượng đài «NÑghìn năm nước Nga°. Chúng định 
cướp đi, song không kịp. Vào Nôpgôrôt, các chiên sĩ xô-viêt đã 


trông thầy trên quảng trường Cremlanh những cánh tay bằng: 


đồng đen đỗ sộ, thò ra ở đưới tuyết, của những pho tượng các tổ 


tiên vĩ đại của mình: Alecxanđrơ Ñepxki, Đmitri Đônxki, Cuzoơma. 


Mlinin, Đmiti Pajarxki, Piêt Đại đề, Alecxanđrơ Xuvôrôp... 
Bộ đội đi qua thành phô Nôpgôrôt đã đau buồn nhìn thây những 

tội ác mà bọn man rợ phát-xít đã gây ra. Song những xác địch 

ngồn ngang ở hai bên đường đã làm cho mỗi người lại nhớ tới 


câu nói nỗi tiêng, thường được truyền tụng; của vị thông soái Nga. 


vĩ đại — Alecxanđrơ Nepxk: 
«Kè nào đền với chúng ta với gươm kiêm, thì sẽ chêt vì gươm 
kiêm!s | 
Trong trận giải phóng Nôpgôrôt, bộ đội thuộc tập đoàn quân 


1 Alecxanđrơ Nepxki (1a2ao—1262) là một trong những anh hùng 
dân tộc được nhân dân Nga yêu mền. Trong trận đánh trên mặt băng 
của hồ Chutxcôê ngày 5 tháng tư 1242, bộ đội Nga dưới sự chỉ huy 
của A. Nepxki đã đập nát bọn xâm lược Đức và hoàn toàn tổng cồ 
chúng ra khỏi bờ cõi nước Nga. Thắng lợi đó (trận đánh trên băng) 
đã làm cho A. Nepxkí được liệt vào hàng các thông soái vĩ đại trong 
lịch sử thê giới — B.T. 
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sọ đã bắt được hơn 3 nghìn sĩ quan và binh lính địch. Sồ địch bị 
chêt ke bị Cxyớn còn nhiều hơn nữa. Tần binh của các sư đoàn 
địch còn sgiữ được cò? sau này được tập hợp lại 

lội iân lông này được tập hợp lại thành những 

Trong trận giải phóng Nôpgôrôt, các chiên sĩ, cán bộ chỉ huy 
và cán bộ chính trị của ta đã tổ ra có một khí thê tân công cao, rnột 
tỉnh thần quả cảm và chà nghĩa anh hùng. 

Việc phá vỡ các trận địa phòng ngự kiên cô của địch ở quanh 
Lêningrat và Ñôpgôrôt và giải phóng nhiều địa điềm dân cư, trong 
sẽ đó có những thành phô như Pêtergôf, Xtrenna, Làng Crax- 
nôê, Rôpsa, Nôpgôrôt, là một thắng lợi to lớn của Quân đội xô- 
việt, Vì thành tích vẻ vang và tỉnh thần anh đững biểu hiện trong 
các cuộc chiên đầu tần công đó, tầt cả các đơn vị tham gia đã được 
Bộ Tổng tư lệnh tuyên đương công trạng, còn các đơn vị xuât 
sắc nhật thì được tặng phiên hiệu danh dự là bộ đội hay binh đoàn 
Craxnôxenxki, Rêôpsinxki, Nôpgôrôtxki 

Giặc Đức vẫn còn giữ được đầu môi đường sắt quan trọng 

Moga, tả ngạn sông Nêva ở quãng giữa và những cứ điềm kiên cô 
trong khu Puskin và Paplôpxcơ. Nhằm thanh toán nột quân địch 
ở các địa điểm đó và phát triển đột phá vào tung thâm chúng, bộ 
đội của Mặt trận Lêningrat và Mặt trận Vônkhôp đã tiềp tục phát 
huy cô gắng của mình. 
"Trên khắp trận tuyên đài hơn 2oo cây sô, chạy từ vịnh Côpooc- 
xki tới hỗ Inmen, đâu đâu quân địch cũng phải lùi bước. Cả 
những lời hò hét của thượng cập («Phải chồng giữ đên tên lính 
cuỗi cùng b), cả những trận địa phòng ngự sâu với nhiều thê đội 
đều đã không giúp được gì cho quân Đức. Bộ đội ta khắc phục mọi 
trở ngại đã giải phóng đầt đai quê hương khỏi quân phát-xít xâm 
lược, 

Trong những ngày đó, tin giải phóng Ø2 Xe lửa Moga là một 
niềm vui lớn đôi với nhân dân Lêningrat. Ga này đã gắn liễn với 
những biên cỗ gay go trong đời sông của thành phô Lênin: với 
việc đình chỉ giao thông đường sắt trong tháng chín 1o4r và những 
cuộc chiên đầu ác liệt kéo dài. Không phải vô cớ mà bọn phát-xít 
đã gọi Moga là scái khóa của Lềningrat› và Slitxenbuôc (dịch từng 
chữ là: €Thành phô-chìa khóa›) là scái chìa khóa đề mở vào Lênin- 
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grao. Nấm được các địa điểm ầy trong tay, trong hơn hai năm 
quân Đức đã cầm cửa những người bị vây hãm đi vẻ phía đông. 
Giờ đây, cả Moga, cả Slitxenbuôc đã sưng sướng được thây ngày 
giải phóng. 

Khắc phục rầt nhiều công sự của đầu môi phòng ngự Mơga, 
bộ đội ta đã triển khai tiền mạnh về hướng Tôxnô, quét sạch quân 
địch khỏi tả ngạn sông Nêva và đường sắt Kirôp. 

Cũng trong khi đó, đè bẹp sức chông cự của địch, các đơn 
vị khác phát triển tần công về hướng Gatchina. Một bộ phận đã 
vòng xuồng Puskin và Paplôpxcơ và ngày 24 tháng giêng đã giải 
phóng các thành phô này. Đền ngày 26 tháng giêng, sau những 
cuộc chiền đầu đường phô gay go, họ đã vào Gatchina. 

Các chiền sĩ xô-việt đã thây một cảnh tượng đáng buồn ở các 
thành phô bảo tàng này. Các cung điện bị cướp bóc và đột phá. 
_Những di tích cổ bị hủy hoại. Các công viên đẹp đế bị chặt hêt 
cây côi. Khắp nơi là dầu vềt của chiên tranh, là cảnh tàn phá và 
điêu tàn. _ 

Nhìn thẩy tât cả các cảnh tượng đó, các chiên sĩ càng xiêt chặ 
tay súng, rảo bước tiên lên... Họ hiểu rằng chỉ có tiêu điệt hêt quân 

giặc man rợ mới cứu được đât đai xô-viêt khỏi bị chà đạp. 

Matxcova đã bản pháo hoa chào mừng những người đã giải 
phóng Gatchina. i.% 

Mỗi ngày lại đếm lại những tin mới về thẳng lợi của quân ta. 
27 tháng giêng, các binh đoàn của tập đoàn quân mũi nhọn 2a đã 
đánh chiêm được đầu môi phòng ngự quan trọng và ga xe lửa lớn 
Vôlôxôvô, trên đường đi Kinghixep. Cũng vào những ngày đó, 
ta đã giải phóng 'Tôxnô, thành phô Luban và sau đó Chuđôvô. Mặt 
trận ngày càng tiên xa Lêningrat, tiêng ồn ào của chiên trận cũng 
ngày một vọng xa. 

Đền cuỗi ngày 27 tháng giêng 1944, các đơn vị của Mặt trận 
Lêningrat và Mặt trận Vônkhôp đã đuổi quân địch ra xa Lêningrat 
7o—roo cây sô và đã giải phóng các con đường nôi thành phô với 
trung tâm đât nước, 

Tồi hôm ây, ở Lêningrat đã bắn pháo hoa, báo tỉn cho toàn 


thể giới biết vành đai bao vây thành phổ đã. bị xóa bỏ hoàn . 


toàn. | 
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"Trong những năm chiền tranh, ở Lêningrạt, í 
công nghiệp đã bị phá hủy, hơn 3 nghìn nhà tHin tạni 
z nghìn nhà bị hư hại, ọ nghìn nhà gỗ bị đỡ ra làm củi. Lênin- 
grat đã bị mât hơn 5 triệu mét vuông nhà ở, 

Lận đầu tiên, sau ooo ngày bị vây hãm, người dần Lêningrat 
đã nhàn thây thành phô của mình buổi tôi trong ánh đèn pha. Với 
thương tích đầy mình, song bât khuât, nó vẫn đẹp như xưa. Nhiều 
người không cẩm được nước rmắt vì sung sướng. Các cuộc rnít- 
tỉnh tự phát nỗ ra. Nhân dân thành phô cảm ơn Tổ quôc, cảm ơn 


__ Đảng, cảm ơn các chiên sĩ Mặt trận L.êningrat và Mặt trậnVônkhôp, 


cảm ơn các thủy binh hạm đội Bantich và quân du kích, cằm ơn 
toàn thể nhân đân Liên-xô đã chỉ viện cho thành phô trong những 
ngày bị vây hãm khó khăn, và đã giải phóng nó thoát vòng vây 
địch © - 

: Cả đât nước vĩ đại của chúng ta đểu vui mừng cùng với nhân 
dân Lêningrat, 

Việc đập tan quân địch ở quanh Lêningrat và Nôpgôrôt đã 
tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng toàn bộ tỉnh Lêningrat khỏi 
bọn phát-xít xâm lược và đề tiền quân sang miễn bờ biển Bantich. 
Các tập đoàn quân của Mặt trận Lêningrat liễn tiền về Gơđôp, 
Nacva, vẻ phía Luga. Còn bộ đội của Mặt trận Vônkhôp thì vừa 
đánh địch vừa vượt qua rừng rú và sình lầy tiền vẻ Batexcaia, 
Luga. - 

Các chiên sĩ du kích đã hỗ trợ rât đắc lực với các đơn vị đang 
tần công. Họ đã đánh sập cầu, đột kích vào các cơ quan tham mưu 
của địch, đánh mìn các đoàn tàu và đoàn ô tô chở binh lính và khí 
tài của địch, lùng quét địch ở các địa điểm dân cư, các ga và các 


| thành phô. Các chỉ đội du kích đã phôi hợp với bộ đội giải phóng 


Luga, Gơđôp, Liađư và nhiều thành phô, làng mạc khác của tỉnh 
Lêningrat, 
Các 1ữ đoàn du kích do các đồng chí K. Ð. Cariski, Ñ. I. Xinen- 
nicôp, Ñ. A. Bretnicôp, I. G. Xvetlôp, 1. Ð. Đmitriep, M. 1, Timô- 
khin, V, V, Egôrôp... chỉ huy đã làm nên nhiều công trạng về vang. 
Theo sồ liệu của bộ chỉ huy phong trào du kích Lêningrat thì trong 
chiên dịch hoàn toàn phá tan vòng vây Lêningraf, quân du kích 
đã tiêu diệt gần a2 nghìn tên phát-xít Đức, đã đánh đồ z26 đoàn 
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tàu địch, phá hủy r.6ao ô tô, 8rr xe ngựa, làm sập gần 2oo cầu, bắn 
cháy 2z tăng và 4 phi cơ địch. Sau khi quân địch bị quét sạch khỏi 
tình Lêningrat, đã có aa nghìn chiền sĩ du kích gia nhập bộ đội 
thuộc Mặt trận Lêningrat. 

Truy kích quân Đức, bộ đội ta ngày càng tiền về phía tây, 
Cuồi tháng hai, họ đã tiên đền tuyên Nacva — hồ Chutxcôê — 
Pơxcôp — Oxtrôp, đuổi quân địch ra xa Lêningrat 22o—28o cây 


“Trong tiền trình tân công, quân ta đã giải phóng hầu hết tỉnh 
Lêningrat, nhiều huyện của tỉnh Calinin và đã tiền sang địa phận 
của nước cộng hòa Extôni. 

Chiền thắng ở quanh Lêningrat và Nôpgôrôt không chỉ đưa 
đền việc giải vây hoàn toàn cho Lêningrat và đánh tan tác phương 
điện quân 4Bắc, mà theo như tờ báo Anh «Ngôi saos đã nhận xét 
đúng, nó còn gieo hoang mmang vào trong hàng ngũ quân Đức. 


Chiên thắng đó đã làm cho bọn Đức thầy rằng chúng chỉ là những ` 


chủ nhân tạm thời của Pari, Bruxen, Amxtecđam, Vacsava, Ôxlô», 
Tỉnh thần của nhân dân Đức và của bọn đồng mmỉnh của chúng 
càng sa sút thêm, ta sac.) 
Chiên thắng của bộ đội xô-viết đã làm cho các cửa ngõ d 
vào thành phô anh hùng từ phía narn và đông được quét sạch khỏi 


bọn xâm lược. Song quân thù vẫn còn đóng ở mạn ngoạivi bắc | 


Lêningrat. Và tuy bọn quân phiệt Phẩn-lan sau thât bại của phương 
điện quân «Bắc đã im ắng đi, và chính phủ Phẩn-lan thậm chí đã 
định qua đường ngoại giao dò hỏi điểu kiện bãi chiên, song quân 
Phẩn-lan vẫn không muôn tự nguyện rút khỏi đât đai xô-viêt. Vậy 
cần phải đùng sức mạnh của vũ khí mà tông cổ chúng đi. 

Bộ đội của Mặt trận Lêningrat đã mở cuộc tân công đầu tiên 
vào trận địa của quân Phẩn-lan. ro tháng sáu 1944, hồi 6 giờ sáng, 
pháo binh của mặt trận và của hạm đội Bantich Cờ đỏ đã phát hỏa 
đữ dội vào tuyên phòng ngự của địch ở eo Careli. 

Đã từ hơn hai năm, bọn quân phiệt Phẩn-lan, với sự viện trợ 
tích cực của phát-xít Đức, đã củng cỗ các trận địa của chúng ở 
các cửa ngõ miền bắc dẫn vào Lêningrat. Ba dải phòng ngự, còn 
mạnh hơn eTuyển Mannecgây› cũ, đã bao phủ cả một địa bàn 
từ vịnh Phẩn-lan tới hổ Lađôga với tung thâm là roo cây sổ. 
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Eo Carêli là một khu phòng ngự rât kiên cỗ. Cứ mỗi cây số 
trận tuyên của mỗi dải phòng ngự ở đây có từ 4 đền 6 ụ súng bằng 
bê tông côt sắt và tới ao cầu trúc công sự khác nữa. 'Tât cả những 
nơi mà quân ta có thể tiềp cận được, chúng đều cắm cọc bê tông 
côt sắt và lèn đá chông tăng, đặt những bãi mìn và nhiểu lớp rào 
dây thép gai, đào hào chỗng tăng và dựng ra nhiều thứ chướng 
ngại khác. Ở những địa điểm quan trọng nhất, chúng cầu trúc 
những công sự thật kiên cô, có tính chât lâu dài, như là lô côt 
«Triệu phú» 22 mét ở gản Bêlôôxtrôp. Đó là một thứ lô côt có 
nhiều lỗ châu mai và gồm nihhiểu tẳng ăn sâu xuông đât, còn phẩn 
nhô lên mặt đât thì được bao bọc thêm bằng một lũy đât nện. 
Tường của nó đầy 2 thước. ĐẺ diệt cái lô côt đó, đại đội pháo của 
đại úy cận vệ I.I. Vêtmêđencô đã phải bắn ngắm thẳng vào nó, ở 
cự ly 8oo mét, g6 phát trái phá hạng nặng. 

Địa hình nhiều rừng rú, sình lẩy và nhan nhản sông hồ lại 
càng làm cho phòng ngự của địch thêm vững chắc và ta khó triển 
khai hoạt động tân công. 

Thẻ mà bộ đội của Mặt trận Lêningrat đã tần công vào những 
trận địa tưởng chừng như không thể phá vỡ được ây, do những sư 
đoàn Phẩn-lan tỉnh nhuệ nhât phòng giữ, liên kêt lại thành cựm 
qEo Carêlb. Sau đợt phi pháo chuẩn bị, các đơn vị của tập đoàn 
quân 2r của tướng Ð.Ñ. Guxep đã vượt sông Xextra và đên cuỗi 
ngày đầu của cuộc tần công đã thọc sâu vào trận địa địch được 
1s cây sô về phía bắc Bêlôôxtrôp. Khuyêch trương chiên quả, tập 
đoàn quân ar phôi hợp với bộ đội của tập đoàn quân 22 của tướng 
A.1I. Chêrêpanôp lại tiền sâu tới 24 cây sô, chiêm Cuôccala, Têriôki 
và nhiều địa điểm dân cư. Quân Phẩn-lan không cưỡng lại được 
với sức tiền của bộ đội ta, đã rút vào những công sự bê tông côt 
sắt ở dải phòng ngự thứ hai. 

Sáng r4 tháng sáu, ta lại tiền hành một đợt phi pháo chuân 
bị nữa. Cơn bão lửa đã quật vào dải phòng ngự thứ hai của 
quân Phẩn-lan trong một tiếng rưỡi đồng hồ, Và khi pháo 
chuyển làn vào tung thâm địch, thì bộ binh xuầt kích xung 
phong. : 
Đó là một trận đánh rất gay go. Trên đường tiền, bộ đội ta 
lại gặp phải lô côt và ụ súng, những cọc đá chông tăng, những 
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hàng rào dây thép gai dày 6 lớp và nhiều chướng ngại khác, Quân 
địch điên cuồng chồng cự lại, song ý chí quyềt thẳng, tỉnh thần 
dũng cảm và bản lĩnh chiền đầu của quân fa đã quyềt định thẳng 
lợi. Đền r8 giờ ngày 14 tháng sáu, quân ta đã đánh chiêm được 
các điểm tựa mạnh của địch trong đâi phòng ngự thứ hai. 

Các hỏa điềm lần lượt câm họng, các cứ điềm kiên cô của địch 
lần lượt bị hạ. Trên tất cả các hướng, quân Phẳn-lan buộc phải 
rút lui. 

Đền 7 tháng sáu, quân ta đã tiền sát vào dải phòng ngự thứ 
ba của quân Phẩn-lan, dựng lên ở khu cTuyên Mannecgây› cũ. 
Hàng nghìn đại bác và súng côi lại bắn tới tâp vào công sự địch. 


Tới tồi rọ tháng sáu, sTuyền Mannecgây› đã bị chọc thủng trên. 


một chính diện là gần so cây sô. Tăng, pháo tự hành, xe bọc thép, 
pháo binh và công bỉnh của ta đã ào ào tiên qua lỗ hồng đó. Nhằm 
hướng Vưbooc, cách không đẩy 2o cây sô. ‹ 


Sáng 2o tháng sáu, sau khi đè bẹp sức để kháng của quân địch. 


ở các cửa ngõ gần của Vưbooc, các đơn vị của tập đoàn quân 21 


sau một đợt pháo chuẩn bị ngắn, đã tổng công kích vào thành phô. . 


Hòng ngăn quân ta tiền vào thành, quân Phẩn-lan đã phá sập hêt 
cầu, song chúng vẫn không thể cản được sức tiên vũ bão của quân 
ta. Tôi 2o tháng sáu, cờ đỏ đã phâp phới tung bay trên ngọn thấp 
cổ kính của pháo đài Vưbooc. Quân ta đã lây lại được thành phô 

Những loạt pháo thắng lợi ở Vưbooc còn chưa tắt thì Quân 
đội xô-viễt lại giáng cho quân Phẩn-lan một đòn nữa, lần này ở 
Nam Carêli. 2r tháng sáu ro44, sau đợt pháo chuẩn bị mãnh liệt, 
kéo dài ba tiêng rưỡi đồng hồ, các đơn vị của tập đoàn quân 7 
thuộc Mặt trận Carêli, dưới quyển chỉ huy của tướng A. Ñ. Cru- 
ticôp, đã vượt sông Xvia ở khu Lôđâynôe Pôle và bắt đầu tần công 
về Ôlônet dọc bờ bắc hồ Lađôga. Cũng như ở eo Carêli, ở Nam 


Carêli, quân Phẩn-lan đã dựng lên những dải phòng ngự kiên - 


cô, phủ đầy công sự tắt cả địa bàn giữa hồ Lađôga và hồ Ônejơxcôe. 
Cứ mỗi cây sô của tuyên chúng chiêm đóng có tới ra công trình 
phòng ngự cầu trúc bằng bê tông côt sắt hay bằng gỗ và đầt với 
nắp bọc thép. Những dãy cọc chông tăng chạy dài hàng nhiều chục 
cÂy sô, dãy sau mạnh hơn dãy trước: bằng đá có, bằng bê tông côt 
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sắt có, và bằng cọc gỗ ghép lại. Những đường rừng, bở sông và 
đường độc đạo đều bị ngả cây chắn đẩy và cài mìn dẩy đặc. Chỉ 
riêng trên các ngả đường từ Lôđâynôe Pôle đi Ôlônet, công bình 
ta đã gỡ đi 4 vạn quả mìn. Không phải vô cớ mà quân Phẩn-lan 
đã gọi khu tác chiên này là từng rậm Carêli, 

Một chướng ngại quan trọng khác là con sông Xvia đẩy nước. 

Chiểu rộng của nó có nhiều chỗ tới s—6 trăm thước, Những người 
đầu tiên lội xuông sông Xvia là 12a đoàn viên thanh niên cộng sản 
đã tình nguyện xin đi lầm một nhiệm vụ nguy hiểm là phát hiện 
các hỏa điểm của địch; đó là các đoàn viên Nemchipôp, Iunôxôp, 
Tikhônôp, Paplôp, Mưtarep, Zajighin, Pôpôp, Pancôp, Mackêlôp, 
Barưsep, Bêcbaxunôp, Malưsep. Quân phao bởi vào người, họ 
vừa bơi về phía bờ của địch vừa đầy ở đẳng trước những mảng 
con chở những hình nộm binh lính. Bọn Phẩn-lan đã bắn vào 
những hình nộm đó mà chúng tưởng là quân đỗ bộ. Lập tức pháo 
ta nhè vào những hỏa điểm của địch mà giã. Sang tới bờ bên la, 
các đoàn viên thanh niên ây đã chiêm được một bàn đạp nhỏ và 
khai chiền với quân địch. (Sau này tầt cả họ đều được tặng danh 
hiệu Anh hùng Liên-xô). Tiệp theo những người cômxômôn anh 
hùng ây là các xe lội nước chở quân đổ bộ vượt sông. 
-_ Mỗi ngày bộ đội của Mặt trận Carêli lại càng tiền xa về phía 
tây. 2s tháng sáu, cùng với quân đồ bộ do hạm đội nhỏ ở hồ Lađôga 
đồ lên cửa sông Tulôcxa, các đơn vị của tập đoàn quân 7 đã đánh 
chiêm được khu phòng ngự Ôlônet và thành phô Ôlônet. 2g tháng 
sáu, bộ đội tập đoàn quân 32 của tướng F,Ð, Gôrêlencô đã cùng 
với các thủy binh của hạm đội nhỏ ở hồ Ônejơxcôe giải phóng 
thành phố Pêtrôzavôtxcơ. 

Sau khi quét sạch quân địch khỏi eo Carêli và nam phần Carêli, 
làm chủ được Vưbooc và Pêtrôzavôtxcơ, bộ đội xô-viêt thê là đã 
trừ bỏ hêt môi nguy đôi với Lêningrat. Trận tuyên của quân Phẩn- 
lan là một mắt xích trong vành đai bao vây Lêningrat, đã không 
còn nữa. Bị tông về biên giới nước chúng, quân Phẩn-lan đình 
chỉ chiên tranh và xin cầu hòa. 

Từ nay thành phô Lênin không còn bị địch uy hiệp ở bât cứ 
phía nào. Các bộ đội đã bảo vệ Lêningrat tiềp tục hành quân thẳng 
lợi về phía tây. 
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LÒI BẠT 


Chin trăm ngày không thể nào quên được, 
Lêningrat đã hiên ngang chồng lại lực lượng vũ trang của chủ 
nghĩa phát-xít. Chín trăm ngày, nhân dân Lêningrat đã tiên hành 
một cuộc chiền đầu can trường và anh dững tuyệt vời chông một 
kẻ thù hung hăng, vô cùng tàn ác. Cả cái đói và cái rét, cả các cuộc 
oanh tạc và pháo kích tàn khôc của địch, cả cái chêt luôn luôn đe 
dọa, cũng đã không hề làm nhụt được ý chí thép và tỉnh thần yêu 
nước của những người Lêningrat. Họ đã ngoan cường chịu đựng 
tật cả mọi nỗi gian truân, Chiền thẳng đó nhât định không thể có 
được nều không có sự chỉ viện to lớn của Ban châp hành trung 
ương Đảng cộng sản, của Chính phủ Liên-xô và của toàn thẻ đât 
nước đôi với thành phô này. Toàn thể nhân dân xô-viễt đều đã ở 
bên những chiền sĩ vẻ vang bảo vệ thành phồ anh hùng. Họ đã 
làm mọi việc để chỉ viện cho thành phô bị bao vây trong suôt những 
năm tháng khó khăn. Chủ nghĩa anh hùng của những người bảo 
vệ thành phô và sự giúp đỡ của toàn dân đã làm cho Lêningrat trở 
thành một pháo đài bãt khả công phá, mà bày rợ phát xít đã Phải 
chịu đại bại ở dưới chân thành của nó. 

Tổ quốc đã đánh giá cao chiên công của những người tế) vệ 
Lêningrat. Vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, vì chí kiên 
cường và chủ nghĩa yêu nước tuyệt vời, biều hiện trong những 
ngày đầu tranh khôc liệt với bọn phát-xít Đức xâm lược, Lênin- 
grat đã được tặng huân chương Lênin và phong danh hiệu Thành 
- phô-anh hùng, 

Khi trao phản thưởng cao quý — huân chương Lênin — cho 
nhân dân Lêningrat trong dịp kỳ niệm lần thứ nhât việc tiêu điệt 
quân thù — ngày 27 tháng giêng ro4s, ML. I. Calinin đã nói: 

vTôi có thể quả quyêt rằng thê giới chưa từng thầy một chủ 
nghĩa yêu nước nào như chủ nghĩa yêu nước mà nhân dân của 
thành phỗ Lênin vĩ đại đã biểu hiện ra trong cuộc chiên đầu chồng 
một kẻ thù độc ác nhất của loài người tiền bộ, một kẻ thù đã dám 
có mộng tưởng điên cuồng bắt loài người phải quy phục một bày 
tôi phần động đã hóa rồ. 

Nhiều thê kỷ sẽ qua, song sự nghiệp mà nhân dân Lêningrat 
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— nam giới và phụ nữ, các cụ già và các trẻ em của thành phô 
này — đã làm nên, thì sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí 
của những thê hệ xa xôi nhâp, 

Những năm gian khổ của cuộc chiền tranh chông phát-xít đã 
lùi vào quá khứ, Với một tôc độ nhanh phi thường, L.êningrat đã 
hàn gắn xong những vêt thương do chiên tranh gây ra, Không còn 
dâu vêt của những sự tàn phá khủng khiệp. Chỉ có những hàng chữ 
còn lại ở một sô tường nhà: «Đồng bào! Khi địch pháo kích, bên 
này đường phô nguy hiểm hơm là còn nhắc đền điều mà nhân dân 
Lêningrat đã phải trải qua trong những ngày bị vây hãm. 

Ngày nay khó mà nhận ra Lêningrat cũ nữa. Thành phô đã to 
ra và đẹp hơn trước chiền tranh. Nhiều khu nhà ở mới nhiều tắng 
đã xuât hiện. Những chỗ hoang địa ở bên kia đổn Miôtxcôpxcaia 
và trên đào Crextôpxki đã trở thành những công viên bát ngất. 
Nhiều đại lộ và phô phường ở trưng tâm cũng được xây dựng lại. 
Ñgoại ô và trung tâm thành phô được nôi lại với nhau bằng một 
đường tàu điện ngầm với những nhà ga là những lâu đài rât đẹp 
ở trong lòng đât, 

- Sau chiền tranh, Lêningrat lại là một trung tâm lớn bậc nhất 
cha nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, một cơ sở trọng yêu của ngành 
chê tạo máy điện, một lò của tiền bộ kỹ thuật, Nó đã cung cầp cho 
đât nước những tuôcbin và những máy phát điện khổng lồ dùng 


_cho các nhà máy điện lớn nhât thê giới, những tàu biển hiện đại 
- chạy nhanh, những máy kéo mạnh và nhiều máy móc khác. Những 


người sản xuât cơ khí ở Lêningrat đã chê tạo ra những tuôcbin 
hơi nước công suât từ 2o đền 8o vạn kilôoát và những tuôcbin 
thày lực độc nhât vô song, công suầt hơn so vạn kilôoát. Những 
người đóng tàu ở Lêningrat đã làm ra chiềc tàu nguyên tử phá 
băng đầu tiên trên thê giới — tàu 4Lênim. Hằng năm Lêningrat 
sản xuât ra hơn soo thứ máy móc và bộ máy mới. Công nghiệp 
chê tạo và hóa chầt cũng phát triển với tôc độ nhanh, 

Vẫn như trước kia, Lêningrat là một thành phô có hàng chục 
trường đại học và trung học chuyên nghiệp, viện nghiên cứu khoa 
học, bảo tàng, nhà hát và thư viện. Nhiều công trình của các nhà 
bác học Lêningrat không chỉ nồi tiềng ở Liên-xô, mà còn ở nước 
ngoài, Các nhà văn, họa sĩ, nhà soạn nhạc, cán bộ điện ảnh Lênin- 
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grat đã sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật chân chính, xuất sắc. 
Các nghệ sĩ Lêningrat đã được khán giả nhiều nước hoan nghênh, 
Vẻ đẹp khắc thường của thành phô, những di tích lịch 


ˆ sử và cách mạng của nó đang thu hút rât nhiều người đền 


Lêningrat tham quan và du lịch. 

Thời gian ngày càng đưa chúng ta đi xa những cuộc chiên đầu 
quyềt liệt để bảo vệ Lêningrat. Trong tâm trí của người ta, nhiều 
cái đã dịu đi, có những đường nét mới, ít sắc nhọn hơn. Song cuộc 
phòng thù Lêningrat — bản anh hùng ca về chí kiên cường, lòng 
đững cảm và chủ nghĩa anh hùng, đã từng làm cho những người 
đương thời phải kinh ngạc và thán phục, — thì vẫn mãi mãi lưu 
lại trong tâm khảm người ta như là một tượng trưng về sự vô 
địch của Nhà nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại. 

Tại nghĩa trang Pixcarep ở Lêningrat, nơi an táng thi hài 
những người đã hy sinh trong cuộc phòng thù, trên mộ chí chung 
có khắc dòng chữ: «Không một ai bị quên và không một cái gì 
quên đi được». Những chữ đó vang lên như một lời thể thiêng 
liêng trên mộ những người anh hùng. Bản anh hùng ca vẻ vang 
Lêningrat — trước hệt đó là một tầm gương chói lọi về lòng trung 
thành vô bờ bên đổi với Tỏ quồc. Đẻng thời đó cũng là lời nhắc 
nhở nghiêm khắc về những thảm họa của chiên tranh, về sự cần 
thiệt phải kiên quyết chông lại tât cả những kẻ hiện đang ôm âp 
âm mưu đen tôi gây ra một cuộc chiên tranh rmới. : 

Bản anh hùng ca Lêningrat là một bộ phận hợp thành của 
toàn bộ lịch sử đáng ghi nhớ của cuộc Chiên tranh vệ quôc vĩ 
đại, cuộc chiên tranh này đã kết thúc bằng việc tiêu diệt hoàn toàn 
chủ nghĩa phát-xít. Trong cuộc chiên đầu với đội đột kích mũi 
nhọn của phe phẩn động quôc tê và chủ nghĩa đề quỗc, Đầt nước 
xô-viêt đã đóng một vai trò quyết định. Việc đánh bại nước Đức 
phát-xít và bọn đồng mỉnh của nó ở châu Âu và cbâu Á đã có một 
ý nghĩa lịch sử toàn thể giới: chiên thẳng này đã mở ra cho nhiều 
dân tộc và nhiều nước trên thê giới con đường đi tới tự do, độc 
lập và tiên bộ xã hội. Cuỗi cùng, chiên thắng đó chứng tỏ rằng 
hiện nay không có lực lượng nào có thể đảo ngược những cuộc 
cải tạo cách mạng mà cuộc Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
bắt đầu ngay từ tháng Mười 19g17. 
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